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LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan luận án “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp công nghệ trong 

thiết kế khung kiến trúc chính phủ điện tử tại Việt Nam” là công trình nghiên cứu của 

chính mình dưới sự hướng dẫn khoa học của tập thể cán bộ hướng dẫn. Luận án có sử 

dụng thông tin trích dẫn từ nhiều nguồn tham khảo khác nhau và các thông tin trích dẫn 

được ghi rõ nguồn gốc. Các kết quả nghiên cứu của tôi được viết chung với các tác giả 

khác đã được sự nhất trí của đồng tác giả khi đưa vào luận án. Các số liệu, kết quả được 

trình bày trong luận án là hoàn toàn trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ 

một công trình nào khác. 

Luận án được hoàn thành trong thời gian tôi làm Nghiên cứu sinh tại Viện Công 

nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Tác giả 

 

 

Phạm Hải Sơn 
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LỜI CẢM ƠN 

 

Lời đầu tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới tập thể hướng 
dẫn khoa học, PGS.TS Lê Hoàng Sơn và TS. Byeong Nam Yoon, những người đã định 
hướng khoa học, tận tâm giúp đỡ và chỉ bảo trong suốt quá trình em hoàn thành luận án 
này tại viện Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Hà Nội. Các Thầy không chỉ hướng 
dẫn cho em những kiến thức về chuyên môn, học thuật mà còn chỉ bảo những kinh 
nghiệm trong cuộc sống thường ngày. Một vinh dự rất lớn cho em có cơ hội được học 
tập, nghiên cứu dưới sự hướng dẫn tận tâm của các Thầy. 

Xin chân thành cảm ơn các nhà khoa học, tác giả các công trình nghiên cứu được 
trích dẫn, tham khảo trong luận án này, đây là những kiến thức cơ sở để tôi phát triển và 
hoàn thiện các công bố của mình. 

Xin chân thành cảm ơn Chi bộ, Ban Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin - 
Bộ Khoa học và Công nghệ, các đồng nghiệp nơi tôi công tác đã luôn động viên, khuyến 
khích tạo mọi điều kiện để tôi hoàn thành luận án. 

Xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo Viện Công nghệ Thông tin, các phòng chức 
năng, các Giảng viên, các đồng nghiệp làm việc trong Nhóm nghiên cứu tại Phòng Công 
nghệ đa phương tiện và thực tại ảo, Viện Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Hà 
Nội đã luôn quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện về nhiều mặt, chỉ bảo tận tình trong suốt 
quá trình tôi thực hiện luận án. 

Xin bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với cha mẹ, vợ con, anh chị em và gia đình, 
những người đã kiên trì chia sẻ, động viên cả về vật chất lẫn tinh thần, ủng hộ và yêu 
thương vô điều kiện. 

Xin chân thành cám ơn các anh chị em, bạn bè thân thiết đã luôn cổ vũ, động viên 
tác giả trong quá trình thực hiện luận án. 

Cuối cùng, xin kính chúc các Thầy, Cô đạt được nhiều thành tựu trong công tác, 
học tập và nghiên cứu khoa học! 

NCS. Phạm Hải Sơn 

 



 

iii 

MỤC LỤC 

 
LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................................... i	
LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................... ii	
MỤC LỤC .................................................................................................................... iii	
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ............................................................................. vi	
DANH MỤC KÝ HIỆU TOÁN HỌC ....................................................................... xii	
DANH MỤC CÁC BẢNG ........................................................................................ xiii	
DANH MỤC CÁC HÌNH .......................................................................................... xiv	
MỞ ĐẦU ........................................................................................................................ 1	
CHƯƠNG 1.	 TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC TỔNG THỂ  VÀ CHÍNH PHỦ 
DI ĐỘNG  ......................................................................................................... 10	

1.1.	 Tổng quan về Kiến trúc tổng thể .................................................................. 10	
1.1.1.	 Khung kiến trúc TOGAF ..................................................................... 13	
1.1.2.	 Khung kiến trúc tổng thể TEAF .......................................................... 14	
1.1.3.	 Khung kiến trúc tổng thể FEAF .......................................................... 15	
1.1.4.	 Khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 ............. 16	
1.1.5.	 Kinh nghiệm xây dựng khung kiến trúc Chính phủ điện tử trên thế 

giới ......................................................................................................... 18	
1.2.	 Tổng quan về Chính phủ di động ................................................................. 25	

1.2.1.	 Chính phủ di động các nước trên thế giới .......................................... 25	
1.2.2.	 Thách thức của Chính phủ di động .................................................... 28	

1.3.	 Tổng quan tình hình nghiên cứu ................................................................... 32	
1.4.	 Hiện trạng Chính phủ điện tử tại Việt Nam ................................................ 33	

1.4.1.	 Hiện trạng về Chính sách .................................................................... 33	
1.4.2.	 Hiện trạng về cung cấp các dịch vụ công ............................................ 34	
1.4.3.	 Hiện trạng về hạ tầng mạng và công nghệ ......................................... 35	
1.4.4.	 Đánh giá hiện trạng, kết quả Chính phủ điện tử Việt Nam ............... 38	

1.5.	 Kết luận chương ............................................................................................. 40	
CHƯƠNG 2.	 ĐỀ XUẤT KHUNG KIẾN TRÚC CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ 
HƯỚNG DỊCH VỤ DI ĐỘNG ................................................................................... 42	



 

iv 

2.1.	 Phương pháp luận phát triển khung kiến trúc tổng thể ............................. 42	
2.2.	 Đề xuất khung kiến trúc Chính phủ điện tử hướng dịch vụ di động  - mức 

khái niệm ......................................................................................................... 47	
2.3.	 Đề xuất Khung kiến trúc Chính phủ điện tử hướng dịch vụ di động  - mức 

ma trận ............................................................................................................ 51	
2.3.1.	 Kiến trúc nghiệp vụ .............................................................................. 52	
2.3.2.	 Kiến trúc ứng dụng .............................................................................. 54	
2.3.3.	 Kiến trúc tích hợp ................................................................................. 56	
2.3.4.	 Kiến trúc dữ liệu ................................................................................... 58	
2.3.5.	 Kiến trúc hạ tầng công nghệ ................................................................ 60	
2.3.6.	 Kiến trúc bảo mật ................................................................................. 62	

2.4.	 Đánh giá khung kiến trúc đề xuất ................................................................ 66	
2.4.1.	 Đánh giá định tính ............................................................................... 66	
2.4.2.	 Đánh giá định lượng ............................................................................ 67	

2.5.	 Kết luận chương ............................................................................................. 78	
CHƯƠNG 3.	 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VỀ CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ  
TRONG THỰC THI KHUNG KIẾN TRÚC CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ HƯỚNG 
DỊCH VỤ DI ĐỘNG ................................................................................................... 79	

3.1.	 Đề xuất giải pháp công nghệ trong thực thi Khung kiến trúc Chính phủ 
điện tử hướng dịch vụ di động ...................................................................... 79	

3.2.	 Đề xuất giải pháp quản lý trong thực thi khung kiến trúc Chính phủ điện 
tử hướng dịch vụ di động ............................................................................... 86	
3.2.1.	 Mô hình quản lý điện toán đám mây di động ..................................... 86	
3.2.2.	 Mô hình quản lý nền tảng thanh toán di động ................................... 90	
3.2.3.	 Đề xuất khung chính sách trong thực thi kiến trúc E-Government 

hướng dịch vụ di động ......................................................................... 93	
3.2.4.	 Mô hình tổ chức thực hiện .................................................................. 98	
3.2.5.	 Lộ trình thực hiện chính phủ di động tại Việt Nam ......................... 100	

3.3.	 Kết luận chương ........................................................................................... 102	
KẾT LUẬN ................................................................................................................ 104	
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ ........................ 105	
DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐANG ĐƯỢC XEM XÉT ............... 106	



 

v 

TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................ 107	
TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................ 108	
PHỤ LỤC ................................................................................................................... 118	
PHỤ LỤC I. BIỂU ĐỒ DỮ LIỆU PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ KHUNG ............... 118	
PHỤ LỤC II. BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ DỮ LIỆU PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ KHUNG 
- CÁ NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP ......................................................................... 121	
PHỤ LỤC III. BIỂU ĐỒ DỮ LIỆU CỦA ỨNG DỤNG THANH TOÁN DI ĐỘNG
 ..................................................................................................................................... 126	
PHỤ LỤC IV. BẢNG THAM CHIẾU KIẾN TRÚC NGHIỆP VỤ ..................... 130	
 
  



 

vi 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 

STT Từ viết tắt Từ tiếng Anh Diễn giải/Tạm dịch 

1 ADSL Asymmetric Digital 
Subscriber Line 

Đường thuê bao số bất đối 
xứng 

2 API Application Program 
Interface 

Giao tiếp chương trình ứng 
dụng 

3 AGR Adjusted Gross Revenue Tổng doanh thu đã điều 
chỉnh 

4 ARPU Average Revenue per users  Doanh thu trung bình trên 
đầu người 

5 ARM 
Application Reference 
Model 

Mô hình tham chiếu ứng 
dụng 

6 BDMA Band Division Multiple 
Access 

Đa truy nhập phân chia 
băng tần 

7 BRM 
Business Reference 
Model 

Mô hình tham chiếu nghiệp 
vụ 

8 CC Cloud Computing Điện toán đám mây 

9 CDMA Code Division Multiple 
Access 

Đa truy cập phân chia theo 
mã 

10 CIOC Chief Information Officer 
Council 

Hội đồng Giám đốc công 
nghệ thông tin 

11 CMM Capability Maturity Model  Mô hình trưởng thành năng 
lực 

12 CNTT Information Technology Công nghệ thông tin 

13 CSDL  Cơ sở dữ liệu 

14 DoDAF 
Department of Defense 
Architecture Framework 

Khung kiến trúc Bộ quốc 
phòng Mỹ 

15 DRM Data Reference Model Mô hình tham chiếu dữ liệu 

16 DSL Digital Subscriber Line Đường dây thuê bao kỹ 
thuật số 

17 EA Enterprise Architecture Kiến trúc tổng thể 
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STT Từ viết tắt Từ tiếng Anh Diễn giải/Tạm dịch 

18 EAMS 
Enterprise Architecture 
Management System 

Hệ thống quản lý kiến trúc 
tổng thể 

20 EIF European Integrated 
Framework  Khung tích hợp Châu Âu 

21 eIDs Electronic Identifies Dịch vụ xác thực điện tử 

22 E-Government Electronic Government Chính phủ điện tử 

23 ERD Entity Relationship 
Diagram Sơ đồ mối quan hệ thực thể 

24 E2AF Extend Enterprise 
Architecture Framework 

Khung kiến trúc tổng thể 
mở rộng 

25 FEAF 
Federal Enterprise 
Architecture Framework 

Khung kiến trúc tổng thể 
liên bang 

26 FEA Federal Enterprise 
Architecture Kiến trúc tổng thể liên bang 

27 FTTH Fiber to the Home  Đường internet cáp quang 

28 GCN  Giấy chứng nhận 

29 GID Group Identifier Định danh nhóm 

30 GIS Geographic Information 
Systems Hệ thống thông tin địa lý 

31 GPS Global Positioning System Hệ thống định vị toàn cầu 

32 GPRS General Packet Radio 
Service 

Dịch vụ vô tuyến đóng gói 
tổng hợp 

33 G2E Government to Employee Ứng dụng giữa chính phủ 
với công chức 

34 HLR Home Location Register Bộ ghi địa chỉ thường trú 

35 IaaS Infrastructure as a Service Dịch vụ hạ tầng 

36 ICT 
Information 
Communication 
Technology 

Công nghệ thông tin và 
truyền thông 

37 ID Identify Định danh 
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STT Từ viết tắt Từ tiếng Anh Diễn giải/Tạm dịch 

38 IMEI international mobile device 
identification 

Nhận dạng thiết bị di động 
quốc tế 

39 IRM Infrastructure Reference 
Model 

Mã số định danh thiết bị di 
động thế giới 

40 ISP Internet Services Provider Nhà cung cấp dịch vụ 
Internet 

41 IP Internet Protocol Giao thức internet 

42 IPv4 Internet Protocol version 4 Giao thức internet phiên 
bản 4 

43 IPv6 Internet Protocol version 6 Giao thức internet phiên 
bản 6 

44 IaaS Infrastructure as a service Cơ sở hạ tầng như một dịch 
vụ 

45 KHCN  Khoa học công nghệ 

46 LAN Local Area Network Mạng cục bộ 

47 M-Government Mobile Government Chính phủ di động 

48 mG2B Mobile Government to 
Business 

Dịch vụ chính phủ di động 
cho doanh nghiệp 

49 mG2C Mobile Government to 
Citizens 

Dịch vụ chính phủ di động 
cho người dân 

50 mG2E Mobile Government to 
Employee 

Dịch vụ chính phủ di động 
cho công chức 

51 mG2G Mobile Government to 
Government 

Dịch vụ chính phủ di động 
cho cơ quan chính phủ 
khác 

52 MAN Metropolitan area network Mạng đô thị 

53 MC Mobile Computing  Điện toán di động  

54 MCC Mobile Computing Cloud Điện toán đám mây di động 

55 MEU Mobile Ease of Use Độ khó/dễ sử dụng di động 

56 MIMO Multiple In Multiple Out Đa kênh truy cập vào / ra 
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STT Từ viết tắt Từ tiếng Anh Diễn giải/Tạm dịch 

57 MNO Mobile Network Operator Nhà cung cấp mạng di 
động 

58 MPC Mobile Perceived 
Compatibility 

Khả năng tương thích trên 
thiết bị di động 

59 MPFR Mobile Perceived Financial 
Resource 

Chi phí sử dụng thanh toán 
di động 

60 MPSR Mobile Perceived Security 
Risk 

Rủi ro bảo mật khi thanh 
toán di động 

61 MSP Mobile Services Provider Nhà cung cấp dịch vụ di 
động 

62 MPT Mobile Perceived Trust Niềm tin sử dụng thanh 
toán di động 

63 MVNO Mobile Virtual Network 
Operator 

Nhà cung cấp mạng di 
động ảo 

64 NAF National Architecture 
Framework 

Khung kiến trúc chính phủ 
điện tử quốc gia 

65 OFDM Orthogonal Frequency 
Division Multiplexing 

Lược đồ phân chia đa kênh 
tần số 

66 PEAF Pragmatic Enterprise 
Architecture Framework 

Khung kiến trúc tổng thể 
thực hành 

67 PRM Performance Reference 
Model 

Mô hình tham chiếu hiệu 
năng 

68 PaaS Platform as a Services Dịch vụ nền tảng 

69 REST Representational State 
Transfer Chuyển trạng thái biểu hiện 

70 RMA Resource-intensive Mobile 
Application 

Ứng dụng di động sử dụng 
nhiều tài nguyên 

71 SaaS Service as a Service Dịch vụ ứng dụng 

72 SDR Software defined rate Tỷ lệ xác định phần mềm 

73 SMS Short Message Services Dịch vụ tin nhắn ngắn 
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STT Từ viết tắt Từ tiếng Anh Diễn giải/Tạm dịch 

74 SOA Service Oriented 
Architecture Kiến trúc hướng dịch vụ 

75 SOAP Simple Object Access 
Protocol 

Giao thức truy cập đối 
tượng đơn giản 

76 SRM Security Reference Model Mô hình tham chiếu bảo 
mật 

77 TEAF Treasury Enterprise 
Architecture Framework 

Khung kiến trúc tổng thể 
Kho bạc 

78 TAFIM 
Technology Architecture 
Framework of Information 
Management 

Kiến trúc Kỹ thuật cho 
Quản lý Thông tin 

79 TISAF 
Treasury Information 
System Architecture 
Framework 

Khung kiến trúc Hệ thống 
thông tin Kho bạc 

80 TRM Technology Reference 
Model 

Mô hình tham chiếu công 
nghệ 

81 TOGAF The Open Group 
Architecture Framework Khung kiến trúc nhóm mở  

0082 TPB Theory of Planned 
Behavior 

Lý thuyết về hành vi có kế 
hoạch 

83 UID User Identify Định danh người sử dụng 

84 UML Unified Modeling 
Language  

Ngôn ngữ mô hình hoá 
thống nhất 

85 USSD 
Unstructured 
Supplementary Service 
Data 

Dữ liệu dịch vụ bổ sung 
không có cấu trúc 

86 UBND  Ủy ban nhân dân 

87 UDDI Universal Description, 
Discovery and Integration 

Đặc tả, Khám phá và truy 
cập toàn vẹn 

88 VEML Voice Extensible Markup 
Language 

Ngôn ngữ lập trình đánh 
dấu mở rộng giọng nói 

89 VMNO Virtual Mobile Network Mạng di động ảo 
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STT Từ viết tắt Từ tiếng Anh Diễn giải/Tạm dịch 

Operator 

90 WAN Wire Area Network Mạng diện rộng 

91 WAP Wireless application 
protocol 

Giao thức ứng dụng không 
dây 

92 WML Wireless Markup Language Ngôn ngữ đánh dấu không 
dây 

93 ZEAF Zachman Enterprise 
Architecture Framework 

Kiến trúc tổng thể 
Zachman 

94 3G Third Generation 
Technology 

Công nghệ truyền thông 
thế hệ thứ ba 

95 4G Four-Generation 
Technology 

Công nghệ truyền thông 
thế hệ thứ tư 

96 5G Five-Generation 
Technology 

Công nghệ truyền thông 
thế hệ thứ năm 
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STT Biểu tượng Tên ký hiệu Ý nghĩa 

1 = Dấu bằng Bằng nhau 

2 * Dấu hoa thị Phép nhân 

3 _ Dấu gạch ngang Phép chia 

4 . Dấu chấm thập phân  Phân cách thập phân 

5 % Dấu phần trăm  1% = 1/100 

6 ( ) Dấu ngoặc đơn  Tính biểu thức bên trong đầu tiên 

7 S Ký hiệu tổng Tổng của tất cả giá trị trong phạm 

vi chuỗi 
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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết 

Chính phủ điện tử (E-Government) là việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền 

thông và đặc biệt là Internet, như một công cụ để cung ứng các dịch vụ và tương tác 

giữa các cơ quan của chính phủ tốt hơn [46]. Chính phủ điện tử đã nhanh chóng trở 

thành một trong những phương tiện quan trọng của Chính phủ để cung cấp các dịch vụ 

công trực tuyến tới người dân và doanh nghiệp. Với sự thay đổi chóng mặt của công 

nghệ, đặc biệt với sự xuất hiện của các công nghệ tiên tiến trong nền công nghiệp 4.0 đã 

đặt chính phủ các nước cũng như chính phủ Việt Nam cần phải thường xuyên cập nhật 

và thay đổi phương thức phát triển chính phủ điện tử của mình. Bên cạnh đó, sự bùng 

nổ của Internet không dây và xu thế sử dụng Internet thông qua các thiết bị di động đã 

và đang trở nên phổ biến trên thế giới và Việt Nam. Xu thế này đã hướng người dân tới 

việc sử dụng các thiết bị di động trong các hoạt động đời sống hằng ngày và sử dụng nó 

như một tiện ích để truy cập các dịch vụ công trực tuyến của chính phủ, từ đó hình thành 

nên phương thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên các thiết bị di động của chính 

phủ. Đáp ứng nhu cầu thiết thực đó của người dân, Chính phủ các nước phát triển đã 

thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên các thiết bị di động và đã tạo nên tiếng 

vang tại các nước phát triển trong những năm gần đây. Không tách rời xu thế chung trên 

thế giới, Chính phủ Việt Nam cũng đã xác định cung cấp dịch vụ công trực tuyến thông 

qua thiết bị di động sẽ là điều tất yếu diễn ra trong tương lai gần với sự phổ cập thiết bị 

di động của người dân. Vấn đề đặt ra là Chính phủ Việt Nam sẽ hành động ra sao khi 

những thiết bị và ứng dụng di động được sử dụng phổ biến và rộng rãi trong những 

tương tác của chính phủ với người dân và doanh nghiệp. Việc xây dựng các ứng dụng 

di động sẽ do các cơ quan khác nhau trong chính phủ thực hiện, điều đó rất có thể tạo ra 

một sự bùng nổ về ứng dụng di động khi hàng trăm, hàng nghìn các ứng dụng di động 

được sử dụng để cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp. Điều 

này vô hình dung mỗi người dân và doanh nghiệp cần phải ghi nhớ và tải về rất nhiều 

ứng dụng di động để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của chính phủ. Do đó, chính 

phủ cần có những quy hoạch và quy định để những ứng dụng di động nói trên không 

phát triển một cách tự phát mà thay vào đó chúng sẽ được tạo ra và quản lý theo một 

định hướng rõ ràng. 
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Chính phủ di động (M-Government) là chính phủ điện tử sử dụng các thiết bị di 

động khác nhau (máy tính xách tay, điện thoại thông minh, thiết bị cầm tay v.v.) trong 

quản lý, điều hành của chính phủ và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của chính phủ 

cho người dân, doanh nghiệp bất cứ lúc nào và bất kỳ nơi đâu [1]. Việc thực thi M-

Government sẽ làm thay đổi quy trình nghiệp vụ, tăng hiệu suất công việc nội bộ, cải 

thiện việc chia sẻ và tương tác thông tin, đổi mới và đáp ứng cao hơn việc hòa nhập xã 

hội, giúp giao tiếp giữa chính phủ với người dân và doanh nghiệp gần gũi hơn, minh 

bạch hơn [48]. So với E-Government, các dịch vụ của M-Government cung cấp khả 

năng tiếp cận thông tin và dịch vụ dễ dàng hơn cho công dân và doanh nghiệp thông qua 

mạng không dây và các thiết bị di động cũng như các hệ thống hỗ trợ nghiệp vụ của 

chính phủ [69, 103]. M-Government là một xu hướng mới nổi trong cung cấp dịch vụ 

công nhờ sự hỗ trợ từ thiết bị di động. Nó tạo ra và đảm bảo tính di động, tính uyển 

chuyển trong điều hành và cung cấp dịch vụ công của chính phủ. Hơn nữa, tính ưu việt 

của M-Government còn dựa vào việc truy cập thông tin theo thời gian thực và cá nhân 

hóa việc truy cập thông tin, do đó cho phép chính phủ tạo ra các dịch vụ trực tuyến ở 

mức cao hơn nữa [106]. Một điểm ưu việt nữa là không chỉ dừng lại ở việc đưa các dịch 

vụ công lên trên mạng để lấy về kết quả như E-Government, M-Government còn tích 

hợp các nhu cầu, sở thích của người dân trong việc cung cấp dịch vụ công trên các ứng 

dụng di động, điều này tạo ra một quan niệm mới về ứng dụng công nghệ thông tin và 

truyền thông - như một yếu tố cốt lõi để chuyển đổi số trong lĩnh vực công - một cơ chế 

quan trọng để tăng cường quản trị công, chúng có thể giúp chính phủ cởi mở hơn, hiệu 

lực và hiệu quả hơn [3]. 

Việt Nam đã có bề dày xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, theo thời gian, 

chính phủ Việt Nam đã ban hành các chính sách để thúc đẩy và phát triển chính phủ 

điện tử Việt Nam như là: Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 [90]; Chương trình quốc gia về 

ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 

2021 [91]; Khung kiến trúc tổng thể Chính phủ điện tử phiên bản 1.0 vào năm 2016 và 

phiên bản 2.0 vào năm 2019 [23]; Chương trình chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2025, 

định hướng 2030 [92]. Trong đó, Khung kiến trúc Chính phủ điện tử là tài liệu quy định 

và hướng dẫn các cơ quan chính phủ xây dựng kiến trúc cho các hệ thống thông tin để 
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nâng cao điều hành, cải thiện tương tác giữa các cơ quan chính phủ và rút ngắn thời gian 

cung cấp dịch vụ công của các cơ quan chính phủ tới người dân và doanh nghiệp. Khung 

kiến trúc Chính phủ điện tử đã đưa ra một tập hợp các hệ thống thông tin phải xây dựng 

và đã có những khuyến nghị sử dụng thiết bị di động làm kênh truy cập cho các dịch vụ 

của chính phủ. Chương trình chuyển đổi số quốc gia cũng đã đưa ra chủ trương sẽ cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thông qua thiết bị di động. Tuy nhiên những giải 

pháp để thực hiện chủ trương đó vẫn chưa được chính phủ đề cập tới, mặc dù xu thế sử 

dụng dịch vụ di động của người dân Việt Nam ngày càng gia tăng. Ví dụ: người dân đã 

sử dụng các ứng dụng di động để chi trả các khoản phí sinh hoạt như điện, nước, cước 

điện thoại; sử dụng ứng dụng di động để chuyển khoản cá nhân, thanh toán di động cho 

việc mua sắm hàng hoá; và thực hiện một số dịch vụ di động do các tổ chức ngoài công 

lập cung cấp,v.v. 

Tuy có những khác biệt rõ rệt giữa E-Government và M-Government nhưng M-

Government vẫn được coi là một tập hợp con hoặc một phần mở rộng của E-Government 

[57]. Vì vậy, các dịch vụ của M-Government không thể phát triển tách rời khỏi E-

Government mà cần được kế thừa và tích hợp trong E-Government. Có thể nói, sử dụng 

M-Government là cải thiện và nâng cao khả năng cung cấp dịch vụ của E-Government 

bằng cách sử dụng các tính năng đặc thù của thiết bị di động như camera, dịch vụ định 

vị, sinh trắc học v.v. để cung cấp linh hoạt các dịch vụ công của chính phủ cho người 

dân và doanh nghiệp bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Từ những tính năng đặc thù của 

thiết bị di động nói trên nên không thể thuần tuý áp dụng Khung kiến trúc E-Government 

cho M-Government vì theo khẳng định của Ghazali va Razali thì một số yếu tố của E-

Government có thể không được áp dụng trong M-Government [3]. Do đó, chính phủ 

Việt Nam cần phải thay đổi phương pháp tiếp cận để thiết kế lại Khung kiến trúc E-

Government hoặc cần có các phương pháp tiếp cận mới để thiết kế một Khung kiến trúc 

E-Government hướng dịch vụ di động. Từ thực tiễn đó một nghiên cứu về cải tiến Khung 

kiến trúc tổng thể chính phủ điện tử Việt Nam để cung cấp dịch vụ di động sẽ là cần 

thiết tại thời điểm này. Bởi vì nghiên cứu sẽ kịp thời cung cấp cho chính phủ Việt Nam 

những đề xuất về mô hình ứng dụng và quản lý công nghệ cùng với những chính sách 

vừa là hành lang pháp lý vừa là đòn bẩy để thúc đẩy ứng dụng những công nghệ di động 
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vào trong công tác điều hành của chính phủ và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến của 

chính phủ tới người dân và doanh nghiệp. 

2. Động cơ nghiên cứu của luận án 

Một vấn đề đặt ra trước khi tiến hành nghiên cứu đó là, hiện nay có rất nhiều 

khung kiến trúc tổng thể trên thế giới được sử dụng và áp dụng rộng rãi, chính phủ Việt 

Nam có thể sử dụng trực tiếp các khung kiến trúc trên để thiết kế Khung kiến trúc tổng 

thể để cung cấp dịch vụ di động hay không? Vấn đề này đã được tìm hiểu rất kỹ càng 

thông qua rà soát, tổng hợp, nghiên cứu các tài liệu và các công trình nghiên cứu trên 

thế giới về khung kiến trúc tổng thể trong Chương 1, việc tổng quan tài liệu cho thấy 

các chính phủ các nước phát triển đều tự xây dựng một khung kiến trúc riêng và nó tồn 

tại ở nhiều trạng thái khác nhau tùy thuộc vào quan điểm, thể chế chính trị và trình độ 

phát triển công nghệ ở các quốc gia đó. 

Ví dụ, Hoa Kỳ ban hành kiến trúc liên bang là một bản hướng dẫn để các Bảng 

thực hiện xây dựng kiến trúc riêng. Nước Anh, Úc có nền hành chính tương đồng với 

Hoa Kỳ đã tham khảo khung kiến trúc của Hoa Kỳ và xây dựng một khung kiến trúc 

chung cho cả chính phủ. Đan Mạch, Hà Lan ban hành kiến trúc chính phủ điện tử là một 

bản hướng dẫn kết nối và phối hợp giữa các cơ quan chính phủ với nhau. Nước Đức chỉ 

xây dựng và công bố một danh sách tiêu chuẩn công nghệ thông tin để các cơ quan chính 

phủ làm căn cứ khi xây dựng các hệ thống thông tin chính phủ. 

Như vậy, việc xây dựng khung kiến trúc tổng thể cho chính phủ phụ thuộc rất lớn 

vào tầm nhìn, mục tiêu mà chính phủ đó mong muốn đạt được trong tương lai. Các yếu 

tố về trình độ sử dụng công nghệ, sự sẵn sàng của người dân, khả năng cung cấp ứng 

dụng của các doanh nghiệp công nghệ phần mềm trong nước, đặc điểm, đặc trưng nền 

hành chính v.v. đều là những yếu tố rất quan trọng để xây dựng thành công một khung 

kiến trúc tổng thể cho Chính phủ điện tử hay Chính phủ di động. 

Do đó, chính phủ Việt Nam không thể sao chép y nguyên một khung kiến trúc 

tổng thể sẵn có trên thế giới để sử dụng cho mình, đặc biệt nền hành chính của Việt Nam 

được xem là khá cồng kềnh, có tới bốn cấp hành chính cung cấp dịch vụ công, số lượng 

dịch vụ công cũng rất lớn, mỗi tỉnh cung cấp khoảng 2.000 dịch vụ công (thống kê từ 

các cổng dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh), độ phức tạp của thủ tục cung cấp dịch vụ 
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công cũng rất cao, một dịch vụ công có thể cần tới sự tham gia của năm hoặc sáu cơ 

quan chính phủ trở lên v.v. Những đặc thù về nền hành chính này một lần nữa khẳng 

định chính phủ Việt Nam không thể sử dụng lại các khung kiến trúc tổng thể trên thế 

giới mà thay vào đó phải tự xây dựng khung kiến trúc tổng thể cho riêng mình thì mới 

đạt được một chính phủ điện tử hướng dịch vụ di động thành công. 

Từ những nghiên cứu tổng quan về Khung kiến trúc tổng thể tại Chương 1 cho 

thấy các khung kiến trúc tổng thể thông dụng trên thế giới như Zachman, TOGAF, 

FEAF, TEAF đều được tham khảo để thiết kế kiến trúc tổng thể cho E-Government 

nhưng chưa được sử dụng để thiết kế cho M-Government. Những công bố về M-

Government trên thế giới đều tập trung nghiên cứu về: các thách thức mà các chính phủ 

phải đối mặt, các yếu tố để xây dựng một M-Government thành công, các hành vi, tác 

động của M-Government v.v. Chỉ có số ít công bố nghiên cứu về Khung kiến trúc tổng 

thể M-Government, tuy nhiên những nghiên cứu này lại không chỉ rõ việc áp dụng khung 

đó cho một quốc gia cụ thể nào. Mặt khác, tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước 

tại Chương I cho thấy thuật ngữ M-Government tại Việt Nam còn khá mới, không có 

công bố nào liên quan tới M-Government và Khung kiến trúc tổng thể M-Government 

hoặc tích hợp ứng dụng di động trong Khung kiến trúc tổng thể E-Government Việt Nam. 

Chính phủ Việt Nam đã công bố hai phiên bản kiến trúc tổng thể cho E-

Government như đã trình bày ở phần trên. Tuy nhiên, cả hai khung kiến trúc này đều 

không đề cấp tới ứng dụng di động. Từ những điểm trống do các khung kiến trúc chính 

phủ điện tử Việt Nam chưa sẵn sàng ứng dụng công nghệ di động vào chính phủ điện 

tử, từ những hạn chế do không phù hợp với nền hành chính Việt Nam của các Khung 

kiến trúc tổng thể phổ biến trên thế giới khi áp dụng cho Việt Nam đến sự thiếu vắng về 

nghiên cứu Khung kiến trúc trúc tổng thể cho M-Government trên thế giới và Việt Nam 

đã tạo nên động lực để luận án tiến hành nghiên cứu, tìm kiếm một phương pháp luận 

riêng, một cách tiếp cận mới thông qua đề xuất một Khung kiến trúc tổng thể cho Chính 

phủ điện tử hướng dịch vụ di động của Việt Nam. Khung kiến trúc này thiết kế dựa trên 

việc cải tiến khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 thông qua phân 

tích hiện trạng phát triển chính phủ điện tử Việt Nam, thực trạng ứng dụng di động trong 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến, các chính sách thúc đẩy ứng dụng di động và đặc 

điểm riêng biệt của nền hành chính Việt Nam. Đồng thời, từ Khung kiến trúc được thiết 
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kế, luận án đề xuất một số giải pháp về công nghệ và giải pháp về quản lý để triển khai 

Khung kiến trúc này trong thực tiễn. 

3. Mục tiêu, nội dung, phạm vi nghiên cứu 

Luận án hướng tới hai mục tiêu: Mục tiêu thứ nhất là cung cấp một phương pháp 

luận để thiết kế và triển khai một Khung kiến trúc Chính phủ điện tử hướng dịch vụ di 

động (hay còn gọi là M-Government) dựa trên những cải tiến khung kiến trúc chính phủ 

điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 để cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên thiết bị di 

động. Mục tiêu thứ hai là đề xuất một số giải pháp về công nghệ và quản lý để triển khai 

trong thực tiễn cho Khung kiến trúc chính phủ điện tử hướng dịch vụ di động Việt Nam. 

Để thực hiện hai mục tiêu nghiên cứu trên, luận án thực hiện các nội dung nghiên 

cứu sau: (i) Nghiên cứu các khung kiến trúc tổng thể thông dụng trên thế giới và phương 

thức áp dụng vào xây dựng chính phủ điện tử và chính phủ di động. (ii) Nghiên cứu hiện 

trạng phát triển chính phủ điện tử Việt Nam. (iii) Nghiên cứu các thách thức chính phủ 

di động trên thế giới. (iv) Nghiên cứu các công nghệ sử dụng trong Chính phủ di động. 

(v) Nghiên cứu nền tảng điện toán đám mây di động để xây dựng các ứng dụng di động. 

(vi) Nghiên cứu các chính sách phát triển hạ tầng viễn thông di động. (vii) Đề xuất cách 

thức tổ chức thực hiện và lộ trình thực hiện chính phủ điện tử trên ứng dụng di động. 

Phạm vi nghiên cứu của luận án được giới hạn trong khuôn khổ ứng dụng công 

nghệ di động vào chính phủ điện tử Việt Nam. Cụ thể là việc chính phủ cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến thông qua các ứng dụng và thiết bị di động. Trong một phạm vi rộng 

của chính phủ, luận án không thể đề xuất được tất cả các giải pháp thực hiện mà ưu tiên 

tập trung vào một số giải pháp thực hiện trên một số thành phần của khung kiến trúc đề 

xuất, gồm: Chính sách, Quản lý, Kiến trúc ứng dụng, Kiến trúc hạ tầng công nghệ vì 

đây là những thành phần quyết định nhất tới việc thiết kế và thực thi khung Kiến trúc 

tổng thể. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp cụ thể [111] để nghiên cứu 

khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0. Đồng thời sử dụng phương 

pháp phát triển khung kiến trúc tổng thể [112] để cải tiến khung kiến trúc chính phủ điện 

tử Việt Nam phiên bản 2.0 (là khung kiến trúc hiện tại) thành khung kiến trúc chính phủ 



 

7 

điện tử hướng dịch vụ di động (là khung kiến trúc mục tiêu) thông qua thiết kế các thành 

phần của khung kiến trúc và đưa ra lộ trình thực hiện và mô hình tổ chức quản lý thực 

hiện việc chuyển đổi khung kiến trúc. Để đánh giá khả năng khung kiến trúc mục tiêu 

ứng dụng trong thực thế, luận án đã sử dụng phương pháp chuyên gia thông qua việc 

phỏng vấn các chuyên gia của chính phủ, doanh nghiệp và độc lập hiện đang công tác 

trong lĩnh vực chuyển đổi số và chính phủ điện tử. Kết quả đánh giá mức độ đồng thuận 

của các chuyên gia được tính toán dựa trên thang đo tính điểm Likert [54]. 

Ngoài ra, luận án còn sử dụng một vài phương pháp luận sau: (i) Tổng quan tài 

liệu: Tiến hành tổng quan những tài liệu về kiến trúc tổng thể, những thách thức của M-

Government, những nghiên cứu trong và ngoài nước về M-Government. (ii) Phân tích 

hiện trạng và tương tai: Phân tích hiện trạng E-Government của Việt Nam và đề xuất 

ứng dụng di động cho E-Government của Việt Nam trong tương lai dựa trên những hiện 

trạng đã có. (iii) Phương pháp so sánh: So sánh Khung kiến trúc E-Government của 

Việt Nam với khung kiến trúc E-Government của các nước phát triển trên thế giới qua 

đó bổ sung thành phần và giảm thiểu hạn chế cho khung kiến trúc đề xuất. (iv) Khảo 

sát: Khảo sát tình hình sử dụng ứng dụng thanh toán di động của người dân Việt Nam, 

qua đó đề xuất sử dụng ứng dụng đó trong thanh toán dịch vụ công của chính phủ. 

5. Đóng góp của luận án 

Luận án thực hiện đề xuất phương pháp luận hỗ trợ thiết kế và triển khai khung 

kiến trúc chính phủ điện tử hướng dịch vụ di động tại Việt Nam dựa trên việc cải tiến, 

nâng cấp khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0. Đóng góp của việc 

cải tiến này là bổ sung thêm một số thành phần khung kiến trúc gồm: Chính sách, Quan 

điểm, Nguyên tắc thiết kế, Kiến trúc tích hợp, Quản lý, Hướng dẫn Khung. Những thành 

phần bổ sung này được bố trí phù hợp theo các giai đoạn phát triển khung kiến trúc là: 

Giai đoạn khởi tạo, Giai đoạn thiết kế và thực hiện, Giai đoạn quản lý và vận hành. 

Ngoài ra, luận án còn cải tiến các thành phần sẵn có của Khung kiến trúc chính phủ điện 

tử Việt Nam phiên bản 2.0 theo đặc thù của ứng dụng di động. Các thành phần đó gồm: 

Kiến trúc ứng dụng, Kiến trúc dữ liệu, Kiến trúc hạ tầng công nghệ, Kiến trúc bảo mật. 

Duy nhất có Kiến trúc nghiệp vụ không có sự thay đổi và được giữ nguyên đưa vào 

khung kiến trúc đề xuất. 
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Đề xuất xây dựng chính sách quản lý công nghệ cho chính phủ điện tử hướng 

dihcj vụ di động, tập trung vào nền tảng ứng dụng và hạ tầng truyền dẫn cho thiết bị di 

động, khuyến nghị triển khai tại các Bộ, Ban, Ngành ở Việt Nam giai đoạn 2023 – 2028. 

 

Những đóng góp của luận án được thể hiện tương ứng với các công trình nghiên 

cứu sau: 

- Thiết kế khung kiến trúc tổng thể cho chính phủ di động, tập trung vào mảng 

kiến trúc ứng dụng (Bài báo FAIR 2020 và bài báo SSCI đang được xem xét tại 

Electronics Government) và áp dụng kiến trúc này trong quản lý hệ thống thông tin 

chính phủ di động (Bài báo SCOPUS tại ICACT 2019); 

- Đề xuất xây dựng chính sách quản lý công nghệ cho Chính phủ di động, tập 

trung vào nền tảng ứng dụng (Bài báo tạp chí KHCN Việt Nam) và (Bài báo SSCI đang 

được xem xét vòng 2 tại JKEC) và hạ tầng truyền dẫn (Bài báo SCIE tại Utilities Policy); 

6. Cấu trúc của luận án 

Luận án “Nghiên cứu đề xuất một số công nghệ trong thiết kế khung kiến trúc 

chính phủ điện tử Việt Nam” bao gồm ba chương, được mô tả chi tiết như sau: 

Chương 1: Nghiên cứu tổng quan các kiến thức nền về khung kiến trúc tổng thể 

và chính phủ di động. Thông qua tìm hiểu các khung kiến trúc tổng thể phổ biến trên 

thế giới và khung kiến trúc tổng thể chính phủ điện tử của các quốc gia phát triển, qua 

đó đánh giá sơ bộ về kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam để nhận biết những hạn chế 

và khắc phục trong khung kiến trúc đề xuất. Chương này cũng tiến hành phân tích, đánh 

giá hiện trạng chính phủ điện tử Việt Nam, tình hình ứng dụng di động trong chính phủ 

điện tử Việt Nam để nhận biết mức độ sẵn sàng hướng tới cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến trên thiết bị di động của chính phủ Việt Nam. 

Chương 2: Căn cứ vào nghiên cứu tổng quan về khung kiến trúc tổng thể tại 

Chương 1, luận án cung cấp một phương pháp luận và tiến hành thiết kế khung kiến trúc 

tổng thể chính phủ điện tử hướng dịch vụ di động cho Việt Nam. Khung kiến trúc này 

bổ sung một số vấn đề mà khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam 2.0 chưa giải 

quyết được như: nêu rõ phương pháp luận, phân định các giai đoạn thiết kế và thực hiện 

với các vấn đề về chính sách, góc nhìn, sự phối hợp, mô hình quản lý, lộ trình thực hiện. 
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Chương 3: Căn cứ vào các thành phần kiến trúc trong Khung kiến trúc đề xuất ở 

Chương 2, Chương 3 tiến hành đề xuất các giải pháp về công nghệ và quản lý để thực 

thi Khung kiến trúc trong thực tế như: đề xuất các công nghệ xây dựng ứng dụng di động 

và nền tảng điện toán đám mây di động; đề xuất các chính sách để thúc đẩy ứng dụng 

và hạ tầng di động; đề xuất mô hình tổ chức và lộ trình thực hiện cho chính phủ điện tử 

hướng di động của Việt Nam. 
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CHƯƠNG 1.   
TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC TỔNG THỂ 

 VÀ CHÍNH PHỦ DI ĐỘNG 
 

Nghiên cứu tổng quan giúp luận án tổng hợp được các vấn đề liên quan tới hai 

đối tượng chính cần nghiên cứu trong luận án, đó là kiến trúc tổng thể, chính phủ điện 

tử và chính phủ di động. Về kiến trúc tổng thể, luận án tiến hành tổng quan những kiến 

thức về các khung kiến trúc tổng thể thông dụng trên thế giới, khung kiến trúc chính phủ 

điện tử các nước phát triển và khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 

2.0. Từ đó hình thành nên phương pháp luận để phát triển Khung kiến trúc đề xuất. Về 

chính phủ điện tử và chính phủ di động, luận án tập trung tổng quan những nội dung 

khác biệt giữa chính phủ điện tử và chính phủ di động, những thách thức chính phủ di 

động thường gặp phải trên thế giới để lấy đó làm các tiêu chí mà Khung kiến trúc đề 

xuất cần phải giải quyết. Ngoài ra luận án còn đánh giá hiện trạng phát triển chính phủ 

điện tử Việt Nam để nhận biết sự sẵn sàng của chính phủ trong cung cấp các dịch vụ 

công trực tuyến thông qua ứng dụng di động. 

1.1. Tổng quan về Kiến trúc tổng thể 

Theo ANSI/IEEE Std 1471-2000: Kiến trúc là việc tổ chức, sắp đặt cơ bản cho 

một hệ thống thể hiện qua các thành phần của nó, qua những mối quan hệ của các thành 

phần với các thành phần khác trong một môi trường có các nguyên tắc chi phối việc 

thiết kế và tiến triển các thành phần đó [45]. Enterprise được hiểu theo ngữ cảnh, trong 

trường hợp xây dựng hệ thống thông tin cho doanh nghiệp thì sẽ được hiểu theo nghĩa 

kiến trúc tổng thể hệ thống thông tin cho doanh nghiệp, trong trường hợp xây dựng hệ 

thống thông tin cho chính phủ thì nó mang nghĩa kiến trúc tổng thể cho chính phủ điện 

tử. Tóm lại, Kiến trúc tổng thể cho chính phủ điện tử là việc tổ chức các thành phần cơ 

bản của chính phủ điện tử và các mối quan hệ của chúng với các thành phần khác trong 

môi trường điện tử, và tổ chức các nguyên tắc chi phối việc thiết kế và tiến triển của các 

thành phần cơ bản đó. 

Các tổ chức lớn và cơ quan chính phủ có thể bao gồm nhiều đơn vị. Tuy nhiên, 

thường có nhiều điểm chung về nhiệm vụ tổng thể và do đó, cần có tối thiểu những hệ 

thống thông tin liên thông với nhau, các biểu diễn/trích xuất dữ liệu nhất quán. Từ nhu 
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cầu đó đã thúc đẩy mong muốn có một khung kiến trúc chung. Một kiến trúc chung hỗ 

trợ các hoạt động của nhiều tổ chức gắn kết lại với nhau. Một khung kiến trúc chung có 

thể cung cấp cơ sở cho sự phát triển của kho lưu trữ kiến trúc để tích hợp và sử dụng lại 

các mô hình, thiết kế và dữ liệu cơ sở. 

Các tổ chức trên thế giới thường phát triển một kiến trúc bao gồm một số chức 

năng như: Chức năng nghiệp vụ để mô tả về tất cả các yếu tố và cấu trúc hoạt động của 

tổ chức. Nó mô tả chức năng logic nghiệp vụ, cụ thể là các quy trình nghiệp vụ; Chức 

năng thông tin để nhận dạng toàn diện về dữ liệu, luồng dữ liệu và mối tương quan dữ 

liệu cần thiết để hỗ trợ chức năng nghiệp vụ. Nó xác định, hệ thống hóa, phân loại và 

kiểm kê/lưu trữ thông tin luôn cần thiết để vận hành trong một tổ chức và đặc biệt cần 

thiết khi các chức năng xử lý dữ liệu được tự động hóa; Chức năng giải pháp để cung 

cấp/phân phối các hệ thống CNTT được tin học hóa với mức cần thiết để hỗ trợ rất nhiều 

chức năng cụ thể mà chức năng nghiệp vụ cần; Chức năng cơ sở hạ tầng công nghệ là 

môi trường công nghệ hoàn chỉnh cần thiết để hỗ trợ chức năng thông tin và chức năng 

giải pháp (hệ thống/ứng dụng). 

Nếu chúng ta coi kiến trúc là một thuật ngữ bắt nguồn từ lĩnh vực thiết kế xây 

dựng công trình. Khi chúng ta so sánh kiến trúc tổng thể với kiến trúc đô thị, thì nó 

tương tự như quy hoạch đô thị. Nói cách khác, nó có thể được tạo ra bởi trực giác cá 

nhân khi xây dựng một ngôi nhà đơn giản trong một đô thị. Nhưng để xây dựng một đô 

thị, nhiều người cần phải hợp tác để thiết kế và bản vẽ là cần thiết để hỗ trợ nó. Về mặt 

hệ thống CNTT, nó giống như thực hiện công việc mô hình hóa bằng Ngôn ngữ mô hình 

hóa thống nhất (UML), Sơ đồ mối quan hệ thực thể (ERD),v.v. Thiết kế EA có thể được 

xem là một kế hoạch để tối ưu hóa các hệ thống được tối ưu hóa riêng lẻ theo quan điểm 

của tất cả, bao gồm các công việc mô hình hóa CNTT [112]. 

Các góc nhìn về kiến trúc CNTT được gọi là quan điểm. Điều này có thể được 

phân loại theo nhiều cách. Thời gian đầu, Zachman phân loại các quan điểm theo Who-

When-Where-What-Why-How (5W1H). Nhưng các xu hướng gần đây phần lớn được 

phân loại thành các ứng dụng, dữ liệu và công nghệ, dưới quan điểm của kiến trúc, tương 

tự như kiến trúc của chính phủ Hoa Kỳ [59]. 

Các mô hình tạo nên kiến trúc bao gồm sơ đồ các khối và thông tin thuộc tính 

của từng hoạt động cũng như thông tin liên kết giữa mỗi khối được biểu diễn như trong 
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Hình 1.1. Thông tin mô hình kiến trúc là bản tóm tắt và thể hiện các tài nguyên CNTT. 

Thường sẽ dễ hiểu hơn nếu ta hình dung về việc thiết kế các mô hình ERD hoặc UML 

mà chúng ta thường biết. Mô hình sử dụng sơ đồ rất dễ hiểu, ngay cả những người không 

có chuyên môn sâu về CNTT. Sở dĩ cần thông tin quan hệ là do kiến trúc được thực hiện 

theo hướng tối ưu hóa tổng thể, không tối ưu hóa từng hệ thống riêng lẻ [112]. 

 

Hình 1.1. Sơ đồ biểu diễn thông tin Kiến trúc tổng thể [112] 

Nó cũng được coi là một mô hình trong đó các tài nguyên CNTT được thể hiện 

dưới dạng sơ đồ khối dễ hiểu. Mỗi ô nhỏ trong sơ đồ được coi là một “biểu tượng”. Mỗi 

“biểu tượng” có thông tin thuộc tính, là một “tài liệu”. Theo quan điểm kiến trúc, nó 

được chia thành tài liệu “định nghĩa / mô tả / thiết kế”, danh sách, hướng dẫn sử dụng, 

v.v. Mỗi “tài liệu” được tạo ra để xem xét đặc điểm kỹ thuật chi tiết của các hiện vật 

được xác định trong “bản vẽ”. 

Rất nhiều chính phủ sử dụng khung kiến trúc tổng thể để xây dựng chính phủ 

điện tử nhưng tựu chung lại, họ tham khảo các khung sau để thiết kế khung kiến trúc 

phù hợp với nền hành chính của họ. Các khung đó gồm Zachman [113], TOGAF [101], 

TEAF [85], FEAF [34] và DoDAF [28]. Khung Zachman có thể được coi là khung đầu 

tiên của các khung kiến trúc tổng thể, được xuất bản năm 1987 khi J.A Zachman viết 

bài báo “Khung cho kiến trúc hệ thống thông tin - A Framework for Information Systems 

Architecture”. 
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1.1.1. Khung kiến trúc TOGAF 

TOGAF là một khung để phát triển kiến trúc tổng thể với một phương pháp chi 

tiết và các công cụ hỗ trợ, nó được phát triển và duy trì bởi các thành viên của The Open 

Group. TOGAF thường phù hợp với các doanh nghiệp hơn tổ chức chính phủ. Đây là 

một khung chung và toàn diện có thể được điều chỉnh để phát triển năng lực kiến trúc 

tổng thể hiệu quả để thích ứng với hoạt động của một tổ chức[40]. Sự phát triển ban đầu 

của TOGAF Phiên bản 1 vào năm 1995 dựa trên Khung Kiến trúc Kỹ thuật cho Quản lý 

Thông tin (TAFIM), do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DoD) phát triển. DoD đã cho phép và 

khuyến khích Nhóm Mở để tạo TOGAF bằng cách xây dựng trên TAFIM. Bắt đầu từ 

nền tảng này, các thành viên của Diễn đàn Kiến trúc của Nhóm Mở đã phát triển các 

phiên bản TOGAF kế tiếp mỗi năm và xuất bản từng phiên bản trên trang Web chủ công 

cộng của Nhóm Mở. Tới nay đã có phiên bản TOGAF 10.1. 

Trong TOGAF thì phương pháp phát triển được coi là lõi của kiến trúc giới thiệu 

trong Hình1.2. Nó mô tả phương pháp phát triển kiến trúc TOGAF theo cách tiếp cận 

từng bước để phát triển kiến trúc tổng thể. Bắt đầu của phương pháp phát triển là thành 

phần khởi tạo, tiếp theo lần lượt các thành phần khác được phát triển tuần tự nối tiếp 

theo vòng trôn xoáy của TOGAF. Thông tin đầu ra của thành phần trước là thông tin 

đầu vào của thành phần sau. 

 

Hình 1.2. Phương pháp phát triển TOGAF [101] 
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1.1.2. Khung kiến trúc tổng thể TEAF 

Treasury Enterprise Architecture Framework (TEAF) nhằm mục đích hướng dẫn 

lập kế hoạch và phát triển kiến trúc tổng thể trong tất cả các văn phòng nội tại của Bộ 

Tài chính Hoa Kỳ. TEAF phiên bản 1.0, tháng 7 năm 2000 là sự xây dựng của mô hình 

Kho bạc (1997) trước đó, nó cũng được xây dựng từ FEAF. TEAF có ba phần cơ bản: 

(i) Định nghĩa về khung; (ii) Tập hợp các hoạt động hướng dẫn quy hoạch và triển khai 

kiến trúc; (iii) Một bộ hướng dẫn hỗ trợ lập kế hoạch chiến lược, quản lý, phương pháp 

triển khai, kho lưu trữ cho các sản phẩm kiến trúc tổng thể. 

Mô tả kiến trúc tổng thể phải mô tả các khía cạnh khác nhau từ nhiều góc nhìn 

khác nhau. Chẳng hạn, ngữ cảnh trong vai người lập kế hoạch phải đưa ra các mô hình 

mô tả các chức năng, thông tin, tổ chức và cơ sở hạ tầng của tổ chức từ góc độ của các 

giám đốc điều hành chịu trách nhiệm lập kế hoạch công việc của các phòng và văn 

phòng tổ chức. Các mô hình tương tự phải được tạo cho các quan điểm của chủ sở hữu, 

người thiết kế và người xây dựng phát triển. 

 

Hình 1.3. Khung kiến trúc tổng thể TEAF [85] 

Các hoạt động trong quy trình phát triển kiến trúc tổng thể bao gồm (i) xác định 

chiến lược kiến trúc tổng thể; (ii) xác định quy trình quản lý kiến trúc tổng thể; (iii) xác 

định cách tiếp cận Kiến trúc tổng thể; và (iv) phát triển kho lưu trữ kiến trúc tổng thể. 
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TEAF cung cấp hướng dẫn cho những việc sau: tạo chiến lược kiến trúc tổng thể, xác 

định lộ trình phát triển, xác định vai trò và trách nhiệm của những người tham gia, tạo 

chính sách quản lý, cấu hình, quản lý đầu tư, tạo kho lưu trữ và tạo các nhiệm vụ cụ thể. 

1.1.3. Khung kiến trúc tổng thể FEAF 

Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF) là một khung toàn diện để 

phát triển và duy trì kiến trúc tổng thể hoàn chỉnh cho Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ 

[34]. FEAF cung cấp các nguyên tắc và cách tiếp cận chung được chuẩn hóa để phát 

triển và chia sẻ thông tin kiến trúc giữa các cơ quan chính phủ. FEA tìm cách tích hợp 

các cấu trúc riêng biệt của các cơ quan liên bang khác nhau. Để hỗ trợ mục tiêu này, 

chính phủ Mỹ cần một công cụ cộng tác để thu thập và lưu trữ thông tin kiến trúc chung; 

FEAF là một công cụ như vậy. FEAF phân vùng một kiến trúc nhất định thành các kiến 

trúc nghiệp vụ, dữ liệu, ứng dụng và công nghệ. FEAF bao gồm ba cột đầu tiên của 

Khung Zachman và kế hoạch thực hiện kiến trúc tổng thể. FEAF cho phép chính phủ tổ 

chức thông tin liên bang cho toàn bộ chính phủ liên bang; thúc đẩy chia sẻ thông tin giữa 

các tổ chức liên bang; giúp các tổ chức liên bang phát triển kiến trúc của họ; giúp các tổ 

chức Liên bang nhanh chóng phát triển quy trình đầu tư CNTT của họ; và phục vụ nhu 

cầu của doanh nghiệp và người dân nộp thuế tốt hơn, nhanh hơn và tiết kiệm chi phí 

hơn. 

 

Hình 1.4. Khung kiến trúc tổng thể FEAF [34] 
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Các thành phần chính của FEAF được miêu tả trong Hình 1.4 bao gồm: Trình điều 

khiển kiến trúc là đại diện cho các tác động bên ngoài khiến khung kiến trúc tổng thể 

thay đổi; Định hướng chiến lược đảm bảo rằng những thay đổi đó nhất quán với định 

hướng phát triển tổng thể của liên bang; Kiến trúc hiện tại thể hiện trạng thái hiện tại 

của tổ chức; Kiến trúc mục tiêu thể hiện trạng thái mục tiêu cho tổ chức trong bối cảnh 

định hướng chiến lược; Quy trình chuyển tiếp áp dụng các thay đổi từ kiến trúc hiện tại 

sang kiến trúc mục tiêu tuân thủ các tiêu chuẩn kiến trúc, chẳng hạn như các thủ tục ra 

quyết định hoặc quản trị khác nhau, lập kế hoạch di chuyển, lập ngân sách, quản lý cấu 

hình và kiểm soát thay đổi kỹ thuật; Phân khúc kiến trúc tập trung vào một tập hợp con 

hoặc tổ chức nhỏ hơn trong tổng thể cơ quan liên bang; Mô hình kiến trúc cung cấp tài 

liệu và cơ sở để quản lý và thực hiện các thay đổi trong các cơ quan liên bang; Tiêu 

chuẩn gồm các tiêu chuẩn trong đó một số tiêu chuẩn có thể trở thành bắt buộc, các 

hướng dẫn tự nguyện và các phương pháp phát triển, tất cả đều tập trung vào việc thúc 

đẩy khả năng tương tác. 

1.1.4. Khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 

Cũng như nhiều các quốc gia khác trên thế giới, để xây dựng chính phủ điện tử, 

chính phủ Việt Nam đã ban hành khung kiến trúc chính phủ điện tử. Phiên bản đầu tiên 

được ban hành vào năm 2016 và phiên bản thứ 2 được ban hành vào năm 2019. Nghiên 

cứu này tập trung giới thiệu Khung kiến trúc chính phủ điện tử phiên bản 2.0, bởi vì 

phiên bản này được coi là đầy đủ hơn phiên bản đầu tiên. 

Khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam 2.0 được Bộ Thông tin và Truyền 

thông xây dựng và ban hành tháng 12/2019. Khung này gồm các thành phần khung và 

sơ đồ khái quát hoạt động của các hệ thống thông tin chính phủ như trong Hình 1.5. Căn 

cứ vào khung kiến trúc này mỗi Bộ, ngành, tỉnh, thành phố tự xây dựng khung kiến trúc 

chính phủ điện tử cho mình. 

Khung kiến trúc này cũng tạo lập 5 thành phần giống như khung FEAF, gồm: Mô 

hình tham chiếu nghiệp vụ, mô hình tham chiếu dữ liệu, mô hình tham chiếu ứng dụng, 

mô hình tham chiếu hạ tầng công nghệ, mô hình tham chiếu bảo mật. Khung này đã tạo 

lập mỗi dịch vụ công được gắn một mã định danh và theo đó kiến trúc dữ liệu và kiến 

trúc ứng dụng cũng được tạo lập các mã định danh tương đương với kiến trúc nghiệp 

vụ. Như vậy mỗi một nghiệp vụ có một dữ liệu và một ứng dụng tương đương. 
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Hình 1.5. Sơ đồ kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam [23] 
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Chỉ có các mã định danh của kiến trúc công nghệ và kiến trúc bảo mật không sử 

dụng tương đồng các mã định danh của kiến trúc nghiệp vụ. 

Khung kiến trúc này cũng mô tả các thành phần trong chính phủ điện tử, gồm: 

người sử dụng, kênh giao tiếp, kỹ thuật công nghệ, an toàn thông tin, chỉ đạo chính, nền 

tảng tích hợp dữ liệu, nền tảng dùng chung, và một loạt các hệ thống thông tin khác của 

chính phủ, chi tiết được mô tả trong Hình 1.5. Thực chất sơ đồ này mô tả sơ đồ liên 

thông các hệ thống thông tin chính phủ xoay quanh thành phần chính là trục liên thông 

tích hợp chia sẻ dữ liệu. 

1.1.5. Kinh nghiệm xây dựng khung kiến trúc Chính phủ điện tử trên thế giới 

Ngoài những khung kiến trúc nổi tiếng đã trình trong phần trên, luận án còn tiến 

hành tìm hiểu các khung kiến trúc chính phủ điện tử của các nước phát triển trên thế giới 

để thấy được thực trạng E-Government của các quốc gia đó. Kiến trúc tổng thể chính 

phủ điện tử của các nước được gọi tắt là Kiến trúc tổng thể quốc gia - National Enterprise 

Architecture (NEA). Nội dung của các NEA được tổng hợp theo các tiêu chí chung mà 

các quốc gia đó lựa chọn để xây dựng NEA, bao gồm: (i) Chính sách, tác nhân và cấu 

trúc; (ii) Quản lý; (iii) Khung kiến trúc và phương pháp; (iv) Nguyên tắc, tiêu chuẩn 

kiến trúc; (v) Triển khai; (vi) Lợi ích; (vii) Đánh giá. 

Khung kiến trúc chính phủ điện tử Phần Lan được Bộ Tài chính của nước này 

xây dựng từ năm 2007, khung kiến trúc này bao gồm bốn thành phần là nghiệp vụ, thông 

tin, ứng dụng và công nghệ. Việc đánh giá khung kiến trúc này được mô tả ngắn gọn tại 

Bảng 1.1. 

Bảng 1.1. Đánh giá khung kiến trúc chính phủ điện tử Phần Lan 

Tiêu chí Đánh giá 

1. Chính sách, 

Tác nhân và cấu 

trúc 

 

NEA được phát triển bởi Bộ Tài chính. Dự án được hình thành như 

một dự án liên kết khu vực công. 

Hội đồng quốc gia đã công nhận các hệ thống thông tin dùng chung, 

công nghệ cơ bản chung, dịch vụ dùng chung và các quy trình liên 

ngành là những lĩnh vực trọng tâm chính. 

2. Quản lý Kiến trúc chứa một mô hình quản trị. 
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3. Khung kiến 

trúc và phương 

pháp 

Khung bao gồm bốn thành phần (nghiệp vụ, thông tin, ứng dụng và 

công nghệ), được hỗ trợ trong một số khung được sử dụng rộng rãi 

(FEA, TOGAF, IEF và E2AF). Phương pháp kiến trúc phù hợp với 

quy trình TOGAF. Kiến trúc sử dụng các khung trên thế giới (chẳng 

hạn như EIF, FEAF, TOGAF và NAF) trong các mô hình và mô tả 

tham chiếu. 

4. Nguyên tắc, 

tiêu chuẩn kiến 

trúc 

Kiến trúc bao gồm một mô hình trưởng thành dựa trên các mô hình 

CMM và NASCIO. Ở cấp chính phủ, NEA phù hợp với EIF. Mô 

hình tham chiếu hiệu năng của FEA được điều chỉnh phù hợp với 

khung lợi nhuận của cơ quan hành chính công (Tulosprisma) trong 

phân tích lợi ích chi phí. 

5. Triển khai Kế hoạch thực hiện bắt đầu từ năm 2007. 

6. Lợi ích Một mô hình phân tích lợi ích chi phí được bao gồm trong NEA. 

7. Đánh giá Tại thời điểm này, thách thức chính là xác định quyền sở hữu kiến 

trúc và các quy trình của nó. 

Để kiến trúc thành công, giai đoạn thực hiện cần phải thành công. 

Khung kiến trúc chính phủ điện tử Đan Mạch do Bộ Khoa học, Công nghệ và 

Đổi mới của nước này xây dựng năm 2008. Khung kiến trúc chính phủ này xây dựng 

dưới dạng khung kiểm soát dựa vào các nguyên tắc, phương pháp và công cụ. Việc đánh 

giá khung kiến trúc này được mô tả trong Bảng 1.2. 

Bảng 1.2. Đánh giá Khung kiến trúc chính phủ điện tử Đan Mạch 

Tiêu chí Đánh giá 

1. Chính sách, 

Tác nhân và cấu 

trúc 

Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới chịu trách nhiệm về xây dựng 

đề án kiến trúc cùng với sự hợp tác chặt chẽ của các thành phố của 

Đan Mạch và Bộ tài chính. 

Trọng tâm là khả năng tương tác cũng như bảo mật, tính mở, tính 

linh hoạt và khả năng mở rộng. 
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2. Quản lý Mô hình quản trị kiến trúc dựa trên các khuyến nghị. Các cơ quan 

được tự do lập kế hoạch kiến trúc của riêng họ. Việc áp dụng kiến 

trúc không bị quy định bởi luật pháp hoặc các quy định. 

3. Khung kiến 

trúc và phương 

pháp 

Kiến trúc bao gồm các nguyên tắc, phương pháp, công cụ và 

khung kiểm soát. Mô hình kiến trúc dựa trên khung kiến trúc 

Zachman. 

4. Nguyên tắc, 

tiêu chuẩn kiến 

trúc 

Kiến trúc bao gồm việc lựa chọn các tiêu chuẩn, thiết kế mô hình 

tham chiếu và các nguyên tắc để thiết lập các yếu tố cơ sở hạ tầng 

chung. 

Nhấn mạnh vào các tiêu chuẩn mở và một bộ các tiêu chuẩn mở 

xây dựng năm 2008. Khung liên thông đã được thiết lập theo EIF. 

5. Triển khai Định hướng SOA chiếm ưu thế. 

6. Lợi ích Việc phát triển và triển khai các thành phần phần mềm đã được 

tiêu chuẩn hóa theo hướng ngẫu nhiên. 

Các mục tiêu khái niệm đã được báo cáo, nhưng không có báo cáo 

về các mục tiêu đã đạt được. Chỉ có một bộ giới hạn các chỉ số 

được sử dụng. 

7. Đánh giá Một chương trình kiến trúc nâng cao lấy liên thông làm điểm khởi 

đầu. Thật không may, một mô hình quản trị mạnh mẽ đang bị thiếu. 

Có vài vấn đề trong quá trình thực hiện kiến trúc. 

Khung kiến trúc chính phủ điện tử nước Anh do Cơ quan Chính phủ điện tử 

(eGU) chịu trách nhiệm thực hiện và phát triển chiến lược, khung kiến trúc có tên xGEA 

bao gồm các chính sách kỹ thuật và thông số kỹ thuật. Khung kiến trúc này được đánh 

giá tại Bảng 1.3. 

Bảng 1.3. Đánh giá khung kiến trúc chính phủ điện tử nước Anh 

Tiêu chí Đánh giá 

1. Chính sách, 

Tác nhân và cấu 

trúc 

Cơ quan Chính phủ điện tử (eGU) chịu trách nhiệm thực hiện và 

phát triển chiến lược. Hội đồng Giám đốc Kỹ thuật là tổ chức liên 

chính phủ chịu trách nhiệm tăng cường hợp tác ở cấp độ công nghệ. 
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2. Quản lý Bắt buộc phải tuân thủ các thông lệ và thông số kỹ thuật của khung 

kiến trúc. 

3. Khung kiến 

trúc và phương 

pháp 

Khung kiến trúc xác định các chính sách kỹ thuật và thông số kỹ 

thuật của chính phủ để đạt được khả năng tương tác và sự gắn kết 

của các hệ thống CNTT-TT trong khu vực công. Nó bao gồm khung 

đăng ký sử dụng. 

Phiên bản đầu tiên của Kiến trúc tổng thể liên chính phủ (xGEA) 

đã được xuất bản. 

4. Nguyên tắc, 

tiêu chuẩn kiến 

trúc 

Danh mục Tiêu chuẩn Kỹ thuật xác định bộ thông số kỹ thuật tối 

thiểu tuân thủ các chính sách kỹ thuật như được xác định trong 

khung kiến trúc. 

5. Triển khai Khung kiến trúc đang được sử dụng nhưng việc áp dụng xGEA chỉ 

mới bắt đầu. Các chi nhánh hành chính có các chương trình EA 

riêng tương thích một phần. 

6. Lợi ích Một số mục tiêu chưa đạt được (về sự tham gia, dân chủ và tăng 

cường hòa nhập xã hội). 

7. Đánh giá Khung kiến trúc đã lan sang một số quốc gia khác. Các nhiệm vụ 

xây dựng kiến trúc chỉ mới bắt đầu. 

Khung kiến trúc chính phủ điện tử Hoa Kỳ do Cục Quản lý hành chính và Ngân 

sách nước này thực hiện với tên gọi là Khung kiến trúc chính phủ điện tử liên bang 

(FEAF). Việc đánh giá khung kiến trúc này được mô tả trong Bảng 1.4 

Bảng 1.4. Đánh giá Khung kiến trúc chính phủ điện tử Hoa Kỳ  

Tiêu chí Đánh giá 

1. Chính sách, 

Tác nhân và cấu 

trúc 

Chính sách do quốc hội quy định và việc thực hiện được kiểm soát 

bởi một chương trình hoạt động do Tổng thống Hoa Kỳ đề ra. 

Chương trình hoạt động liên bang do Cục Quản lý hành chính và 

Ngân sách (OBM) thực hiện. Mỗi Bộ thực hiện chương trình dưới 

sự kiểm soát của Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ (GAO). Các 

đề án ở địa phương (ở các bang) do thống đốc bang quy định. 
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2. Quản lý Luật về mua lại công nghệ thông tin công cộng (Đạo luật Clinger-

Cohen) xác định các hoạt động mua lại. Mô hình quản trị dựa trên 

khung đánh giá có tên là EAMMF, được sử dụng để đánh giá sự 

trưởng thành của các nhánh hành chính từ góc độ kiến trúc. 

GAO đánh giá tiến độ của chương trình kiến trúc hai năm một lần. 

OMB báo cáo về những lợi ích đạt được và cung cấp hướng dẫn. 

Ngoài ra, CIOC đưa ra các khuyến nghị trong 

Nhóm Công tác Kiến trúc Liên bang (FAWG). 

3. Khung kiến 

trúc và phương 

pháp 

Kiến trúc được định nghĩa rộng rãi bao trùm cả công nghệ và 

nghiệp vụ. Nó gồm các mô hình được sử dụng để lập mô hình hoạt 

động của một tổ chức. Các mô tả bao gồm trạng thái hiện tại, trạng 

thái mục tiêu và chiến lược. Các khung được sử dụng bao gồm: 

TOGAF, FEAF và FEA. Với Mô hình tham chiếu dữ liệu phiên 

bản 2.0, NIST (Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa kỳ) 

đã xây dựng một bản tiêu chuẩn SP 800-80, kết hợp các chỉ số hiệu 

suất cho các hoạt động và bảo mật hướng đến mục tiêu của cơ quan. 

Mô tả đầy đủ có trong Mô hình tham chiếu hợp nhất (CRM) 

Phiên bản 2.2. 

4. Nguyên tắc, 

tiêu chuẩn kiến 

trúc 

Tại Hoa Kỳ, luật pháp kiểm soát công việc của kiến trúc. Đạo luật 

Hoạt động và Kết quả của Chính phủ Hoa Kỳ, GPRA (1993) kết 

nối quá trình lập ngân sách của các ngành và cơ quan hành chính, 

và bắt buộc họ phải tuân theo các chỉ số hoạt động. Đạo luật 

Clinger- Cohen (1995) bắt buộc phải thực hiện cải cách quy trình 

trước khi đầu tư hệ thống. Đạo luật Chính phủ điện tử (2002) xác 

định các nguyên tắc của chính phủ điện tử, bao gồm thực hiện bảo 

mật của cơ quan và trách nhiệm phản hồi đối với báo cáo của cơ 

quan chính phủ và kiểm soát của liên bang. 

Trang web www.core.gov xác định các thành phần phổ biến được 

sử dụng trong kiến trúc, cũng như trách nhiệm vận hành chúng. 
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5. Triển khai Mỗi chi nhánh hành chính phải thực hiện các dự án của riêng họ 

theo các mô hình Kiến trúc chính phủ và các nguyên tắc của Đạo 

luật GPRA và Clinger-Cohen. Việc thực hiện được giám sát bởi 

OMB, cơ quan có thẩm quyền về ngân sách. Các đề xuất triển khai 

cụ thể theo ngành hành chính đến từ OMB. Hướng dẫn FTF đã 

được phát triển cho các dự án liên khu vực công.Các chi nhánh 

hành chính có các chương trình EA riêng tương thích một phần. 

6. Lợi ích Phân tích lợi ích chi phí thường được sử dụng. Các chỉ số hiệu suất 

chính cho thấy các dịch vụ đang trở nên phổ biến hơn và tiết kiệm 

chi phí. 

7. Đánh giá Xây dựng kiến trúc chính phủ được coi là tiên tiến nhất. Cụ thể 

theo ngành hành chính, không trực tiếp khuyến khích các dự án liên 

ngành. Ở cấp liên bang, kiến trúc chính phủ là phù hợp, nhưng trên 

thực tế, sự phát triển ở cấp địa phương/tiểu bang còn chậm và phân 

tán. 

  

Từ những đánh giá các Khung kiến trúc E-Government các nước phát triển, luận 

án tóm lược kinh nghiệm thiết kế và triển khai khung kiến trúc E-Government của các 

nước theo Bảng 1.5. 

Bảng 1.5. Tóm lược kinh nghiệm và thiết kế khung kiến trúc chính phủ điện tử ở 
một số nước phát triển 

Tiêu chí Đánh giá 

1. Chính sách, Tác 

nhân và cấu trúc 

Thông thường trách nhiệm xây dựng kiến trúc chính phủ điện 

tử thuộc về một bộ hoặc tổ chức nằm trong bộ đó. Ở một số 

quốc gia, đơn vị quản lý là liên chính phủ. 

Các mục tiêu chính cần đạt được bao gồm: liên thông, nâng cao 

hiệu quả của chính phủ, tiết kiệm chi phí, dịch vụ tốt hơn và cải 

cách quy trình nghiệp vụ. 

2. Quản lý Một số quốc gia sử dụng một mô hình quản trị. Tính bắt buộc 

của Kiến trúc tổng thể quốc gia ở các nước khác nhau. Rất ít 
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quốc gia có kiến trúc tổng thể bắt buộc rộng rãi. Việc sử dụng 

kiến trúc tổng thể có thể là bắt buộc trong chính phủ hoặc một 

số phần của nó có thể là bắt buộc đối với tất cả cơ quan chính 

phủ. 

Chỉ có một số quốc gia có luật kiến trúc tổng thể quốc gia. Mô 

hình quản trị có một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự 

thành công của một chương trình kiến trúc tổng thể. 

3. Khung kiến trúc 

và phương pháp 

Gần như tất cả các quốc gia đều sử dụng Khung kiến trúc tổng 

thể. Nền tảng của các khung được sử dụng không phải lúc nào 

cũng được tiết lộ. Khung liên thông của chính phủ điện tử được 

sử dụng ở một số quốc gia. 

4. Nguyên tắc, tiêu 

chuẩn kiến trúc 

Một số quốc gia cho biết các nguyên tắc của họ đáp ứng các 

yêu cầu của EIF. Hơn một nửa số quốc gia tập trung vào tính 

mở (về tiêu chuẩn, hệ thống, mã nguồn). Một số quốc gia thậm 

chí bắt buộc phải có các giải pháp mở. 

Việc thống nhất các tiêu chuẩn được sử dụng trong chính phủ 

điện tử là tiền đề chung. 

5. Triển khai Một số quốc gia báo cáo nhấn mạnh vào kiến trúc hướng dịch 

vụ (SOA). 

Một số sử dụng hoặc đang thiết lập các thành phần khung kiến 

trúc 

6. Lợi ích Việc đo lường lợi ích mang lại của kiến trúc tổng thể quốc gia 

là rất hiếm. Các chỉ số có thể được xác định, nhưng không có 

phép đo. 

Mô tả và đo lường lợi ích là rất quan trọng để đảm bảo sự phát 

triển và tính liên tục của việc thực hiện kiến trúc tổng thể quốc 

gia. 

7. Đánh giá Sự phát triển của chính phủ điện tử đã được nâng cao, nhưng 

việc thực hiện các chương trình kiến trúc tổng thể thực tế chỉ 

mới bắt đầu. Không phải tất cả các quốc gia đều có chương trình 

kiến trúc tổng thể. Các chương trình kiến trúc tổng thể quốc gia 

đang diễn ra khác nhau. Chương trình của một số quốc gia có 

các phần đồng dạng, ví dụ: e-GIF của Anh được sử dụng ở 

những quốc gia khác. Chương trình kiến trúc tổng thể quốc gia 
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có ảnh hưởng nhất là chương trình của Hoa Kỳ. Thường thì khía 

cạnh kỹ thuật được nhấn mạnh. Tập trung vào việc tạo ra các 

tiêu chuẩn chung. Thực hiện kiến trúc tổng thể quốc gia một 

cách toàn diện chỉ mới bắt đầu ở nhiều quốc gia. 

1.2. Tổng quan về Chính phủ di động 

1.2.1. Chính phủ di động các nước trên thế giới 

Chính phủ di động (M-Government) được coi là một nhánh của Chính phủ điện 

tử (E-Government) thông qua hình thức sử dụng các thiết bị di động trong công nghệ 

thông tin và truyền thông để thực hiện việc trao đổi và kết nối thông tin. Chính phủ di 

động nổi lên như một thế hệ mới của Chính phủ điện tử bằng việc sử dụng các công 

nghệ di động để cung cấp các dịch vụ công của Chính phủ [46]. 

Các nghiên cứu của H. Abdelghaffar [1], S.Y. Hung [48], Y. Liu [69], S. Trimi 

[103], C. Wang [106] đã kiểm nghiệm việc áp dụng M-Government ở nền kinh tế phát 

triển và đang phát triển. H. Abdelghaffar [1] đã giới thiệu một mô hình khái niệm cho 

giới trẻ về việc sử dụng các dịch vụ M-Government tại các nước đang phát triển. Dựa 

trên dữ liệu thu thập được từ Ai Cập, nghiên cứu đã chỉ ra sự hữu ích, tính tương thích, 

nhận thức, ảnh hưởng xã hội và các tương tác trực quan đã góp phần đáng kể cho những 

phán đoán về dự định sử dụng các dịch vụ của M-Government. Tuy nhiên, các yếu tố 

như trải nghiệm Internet, cảm nhận việc dễ sử dụng, sự tin tưởng và kết nối cá nhân 

được cho là không có ý nghĩa đối với những phán đoán nói trên để sử dụng M-

Government. E. Abu-Shanab [3] đã tìm hiểu những nhận thức của công dân Jordan trong 

việc sử dụng những dịch vụ của M-Government. Những phát hiện của họ tập trung vào 

việc nhận thức về tính hữu ích, tính dễ sử dụng, ảnh hưởng xã hội, khả năng đáp ứng và 

khả năng tương thích mà họ không đề cập tới những nhận thức về chi phí dịch vụ. 

Al Thunibat [7] tìm hiểu về các nhóm thu hút người dùng và tích lũy ý kiến của 

người dùng làm công cụ có giá trị để thiết kế, triển khai và phát triển các dự án M-

Government. Nghiên cứu cũng cho thấy người Malaysia hoan nghênh ý tưởng nhận dịch 

vụ thông qua thiết bị di động và sẵn sàng áp dụng các dịch vụ mới liên quan tới thiết bị 

di động. Al-Hadidi [5] đã rà soát các rào cản kỹ thuật và phi kỹ thuật đối với việc áp 

dụng và phổ cập M-Government tại các nước phát triển và đang phát triển. Dựa trên 
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đánh giá đó, họ đã chỉ ra các rào cản phi kỹ thuật như thiếu niềm tin, quyền riêng tư và 

bảo mật, đa dạng ngôn ngữ, chống thay đổi, thiếu hỗ trợ quản lý, thiếu luật bảo vệ dữ 

liệu, v.v. trong khi các rào cản kỹ thuật có thể kể ra như hệ thống yếu kém, thiếu cơ sở 

hạ tầng cho mạng không dây, cho bảo mật và cho thiết bị truy cập di động và các dịch 

vụ phần mềm truy cập. 

Al-Huan [6] đã khám phá những vấn đề chính mà chính phủ Jordan phải đối mặt 

khi sử dụng đầy đủ các dịch vụ của M-Government. Dựa trên dữ liệu thu thập từ các cơ 

quan chính phủ, các phát hiện chỉ ra rằng các vấn lớn mà chính phủ phải đối mặt là niềm 

tin, nhận thức cộng đồng, chi phí, thiếu cơ sở hạ tầng và thiếu khung pháp lý. Alsenaidy 

[14] đã xem xét tình trạng hiện tại của M-Government ở Ả Rập Saudi và thấy rằng khái 

niệm về M-Government vẫn còn ở giai đoạn đầu và có những thách thức nhất định bao 

gồm các vấn đề về niềm tin về chi phí cơ sở hạ tầng cần bổ sung để hiện thực hiện thành 

công M-Government. Họ cũng đề nghị chính phủ Ả Rập Saudi nên chú ý hơn trong việc 

giới thiệu M-Government trong các dịch vụ khu vực công. 

D. Cilingir [25] đã đánh giá các nỗ lực của M-Government ở Thổ Nhĩ Kỳ trên 

bối cảnh lớn hơn về đánh giá chính phủ điện tử. Họ đã chỉ ra những sự hiệu quả khác 

nhau về việc triển khai chính phủ di động mặc dù sự phối hợp của chính phủ điện tử 

truyền thống trước đó vẫn chưa được thực hiện. S.Y.Hung [48] đã xác định các yếu tố 

ảnh hưởng đến việc chấp thuận sử dụng các dịch vụ M-Government của người dùng. 

Dựa trên dữ liệu thu thập được từ Đài Loan, phát hiện của họ cho thấy rằng tính hữu 

dụng, cảm nhận về việc dễ sử dụng, sự tin cậy, tính tương tác, ảnh hưởng từ bên ngoài, 

hiệu quả cho bản thân và các điều kiện thuận lợi là những yếu tố quan trọng quyết định 

sự chấp nhận của người dùng đối với dịch vụ của M-Government. 

S.M.Lee [67] đã miêu tả một cuộc khảo sát về thực tiễn của M-Government tại 

các nước hàng đầu Bắc Mỹ, Tây Âu và Đông Á. Họ đã đúc rút ra một số lợi ích nổi bật 

của M-Government như: tăng năng suất và hiệu quả công việc của nhân viên chính phủ, 

cải thiện việc cung cấp thông tin và dịch vụ của chính phủ, giảm sự phân chia kỹ thuật 

số. Cùng với đó họ cũng nhấn mạnh rủi ro về bảo mật và quyền riêng tư, phát triển cơ 

sở hạ tầng, thiếu sự sẵn sàng của người dùng và quá tải thông tin. 

Y.Liu [69] đã xem xét sự phụ thuộc công nghệ di động của các nhân khẩu vùng 

nông thôn, sự tiếp cận và nhận thức của họ về M-Government và đánh giá ý định sử 
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dụng M-Government của họ bị ảnh hưởng bởi các thuộc tính công nghệ, các yếu tố xã 

hội và niềm tin. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng những nam thanh niên sống xa trung 

tâm, siêu thị và có một số kiến thức về các chính sách gần đây của chính phủ thì có cái 

nhìn hiểu biết tích cực hơn về M-Government và do đó họ đã trở thành những người 

chấp nhận dịch vụ tiềm năng. Họ cũng nhận thấy rằng tính dễ sử dụng, tính hữu dụng 

trong ngắn hạn và dài hạn, tính toàn vẹn, lòng nhân từ, hình ảnh và ảnh hưởng xã hội sẽ 

ảnh hưởng đáng kể và ảnh hưởng tích cực đến ý định sử dụng các dịch vụ của M-

Government. 

S.K.Singh [97] đã phân tích mô hình và tỷ lệ chấp nhận điện thoại di động ở Ấn 

Độ. Họ dự đoán sự tăng trưởng nhanh chóng về mật độ di động ở Ấn Độ, điều này sẽ có 

ý nghĩa quan trọng đối với những kế hoạch tương lai cho các nhà khai thác di động, nhà 

cung cấp cơ sở hạ tầng, nhà cung cấp thiết bị cầm tay và đại lý. Họ khuyên các nhà khai 

thác di động nên chuẩn bị kế hoạch dự phòng để triển khai và vận hành cơ sở hạ tầng 

như chăm sóc khách hàng, thanh toán, ứng dụng sớm hơn so với kế hoạch trước đó. C. 

Wang [106] đã kiểm tra các tiền đề và kết quả của những giá trị lĩnh hội trong việc sử 

dụng liên tục M-Government ở Trung Quốc. Dựa trên mô hình chấp nhận công nghệ và 

sử dụng dữ liệu thu thập được từ 326 người dùng M-Government của Trung Quốc, kết 

quả chỉ ra rằng giá trị lĩnh hội bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi tính di động, tính hữu dụng 

và bảo mật, từ đó có thể ảnh hưởng đáng kể đến sự hài lòng, tin tưởng vào công nghệ, 

tin tưởng vào các nhà cung cấp và tin tưởng vào chính phủ. 

Mối quan hệ giữa M-Government và E-Government thể hiện thông qua ba sự 

tương tác khác nhau [49]: (i) Bổ sung - những công nghệ di động đang được sử dụng để 

tăng thêm chất lượng của chương trình chính phủ điện tử đã có; (ii) Mở rộng - những 

công nghệ di động được thêm vào nền tảng chính phủ điện tử ngoài khả năng đã có của 

chúng; (iii) Đổi mới - những công nghệ di động được giới thiệu như những công nghệ 

mới tại quản trị công và nhu cầu dịch vụ công. Như vậy, lợi ích công nghệ di động mang 

lại là đáng kể bởi vì chúng có thể đóng góp cho chính phủ điện tử ở cả 3 mức độ: Bổ 

sung, mở rộng và đổi mới. 

Lợi ích của chính phủ di động cho thấy sự thay đổi về truyền thông và sự tương 

tác của chính phủ với người dân theo hướng gần gũi hơn và trực tiếp hơn.Vì thế cách 

tiếp cận của M-Government giúp chính phủ đặt lại mục tiêu của họ và tìm cách nâng 
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cấp quy trình của Chính phủ thông qua sự phát triển công nghệ thông tin và truyền thông. 

M-Government là một phần nỗ lực của Chính phủ nhằm tạo ra các dịch vụ tốt hơn, nâng 

cao hiệu quả nền kinh tế, cải thiện môi trường cộng tác và quản trị giữa các tổ chức quốc 

tế. M-Government là sự thiết lập đặc biệt của Chính phủ điện tử mang lại lợi ích cho 

người dân và chính phủ thông qua việc tạo ra các chính sách và cung cấp các dịch vụ 

công thích hợp từ chính phủ tới người dân [37]. 

1.2.2. Thách thức của Chính phủ di động 

Bên cạnh những lợi ích mà Chính phủ di động mang lại, những thách thức luôn 

là vấn đề đáng quan tâm khi chính phủ tiếp cận các công nghệ và phương pháp mới để 

phát triển Chính phủ di động. Chính phủ là một tổ chức lớn, vì vậy những thách thức 

trong việc triển khai Chính phủ di động không chỉ là vấn đề công nghệ mà còn bao gồm 

các thách thức khác liên quan đến quản lý, tổ chức, chính sách, pháp lý, v.v. Dưới đây 

là những trường hợp về thách thức mà chính phủ di động thường gặp. 

Quyền riêng tư và bảo mật: Bảo mật và quyền riêng tư là những mối quan tâm cụ 

thể trong sử dụng công nghệ di động. Công dân muốn các cơ quan chính phủ bảo vệ dữ 

liệu quan trọng của họ không bị chuyển vào tay của các tổ chức trái phép hoặc tin tặc, 

nhằm ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích. Ví dụ, trong cơ sở hạ tầng thanh toán trực 

tuyến, liên quan đến thẻ tín dụng để mua hàng trực tuyến vẫn còn có độ tin cậy thấp và 

dễ bị lạm dụng thông tin thẻ tín dụng. Mạng không dây sử dụng sóng không dây công 

cộng để truyền dữ liệu bảo mật khiến nó dễ bị tấn công bởi tin tặc từ việc nó có thể dễ 

dàng bị đánh chặn và giả mạo dữ liệu. Do đó, giai đoạn lập kế hoạch của M-Government 

cần đặc biệt lưu ý trong việc lựa chọn thiết bị di động phù hợp để đảm bảo quyền riêng 

tư và bảo mật. 

Sự sẵn sàng của người dân: Một trong những điều kiện tiên quyết đối với Chính 

phủ là khả năng chấp nhận và thái độ sử dụng của người dân đối với M-Government. Ví 

dụ, ở các nước đang phát triển, một tỷ lệ lớn dân số không nhận thức được ý nghĩa và 

tác động của E-Government và M-Government, do đó cần đào tạo và quảng bá cho 

người dân để thực hiện các giao dịch di động thông qua công nghệ di động. 

Các vấn đề pháp lý: Chính phủ cần tham khảo ý kiến công dân về việc thực hiện 

các thông lệ của Chính phủ di động. Nhiều quốc gia trên thế giới vẫn chưa áp dụng Luật 

thực hiện thông tin công bằng, trong đó quy định quyền của chủ thể dữ liệu (công dân) 
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và trách nhiệm của chủ sở hữu dữ liệu (chính phủ). Trong một số trường hợp, pháp luật 

không công nhận các tài liệu và giao dịch di động. Vị thế của pháp lý rõ ràng đóng vai 

trò quan trọng cho hoạt động của chính phủ. Các quy định, luật pháp cho giao dịch trực 

tuyến, ký kết trực tuyến và giao dịch thuế trực tuyến cần được xây dựng. 

Tính tương thích: Các dịch vụ di động đóng vai trò là một kênh liên lạc giữa cơ 

quan chính phủ và người dân yêu cầu tiêu chuẩn hóa toàn cầu về nội dung, ngữ nghĩa 

và khả năng tương tác giữa các cơ quan và mạng. Một loạt các cơ hội cho công nghệ 

truyền thông mới, sự xuất hiện và thay đổi nhanh chóng của các tiêu chuẩn cũng như sự 

đa dạng của các thiết bị di động cung cấp các khả năng kỹ thuật khác nhau đòi hỏi kiến 

trúc bền vững và khung công nghệ để đáp ứng các yêu cầu quan trọng về khả năng tương 

tác và khả năng mở rộng. 

Tiếp sau đây, luận án trình bày một số nhận định của các chuyên gia về những 

thách thức đối với hệ thống chính phủ di động: 

Wasserman [108] cho rằng: Những nghiên cứu về ứng dụng di động đã xác định 

các vấn đề chung phải đối mặt cho cả hai lĩnh vực và những thách thức cụ thể đối với 

thiết bị di động. Khi các ứng dụng trở nên phức tạp hơn và sự phát triển quan trọng đối 

với cuộc sống, sự phát triển của chúng đòi hỏi phải xem xét các yếu tố ngoài các tính 

năng điện thoại thông thường, những tính năng liên quan đến việc thực hiện hoặc nhận 

cuộc gọi điện thoại. 

Katz [65] đã xác định tám vấn đề bảo mật ảnh hưởng đến kiến trúc của ứng dụng 

di động do các ràng buộc của chúng. Trong đó, ba vấn đề cần quan tâm: (i) Không sử 

dụng mã hóa hoặc sử dụng mã hóa yếu - Quy trình làm việc trong ứng dụng sẽ khác 

nhau tùy thuộc vào mức độ mã hóa đang được sử dụng. Điều này sẽ ảnh hưởng đến kiến 

trúc cũng như hiệu suất của phần mềm. (ii) Không thực hiện truyền thông an toàn đến 

máy chủ - Có nhiều kiểu truyền thông an toàn. Mẫu được chọn sẽ ảnh hưởng đến hình 

dạng của kiến trúc. (iii) Vá lỗi, sửa đổi ứng dụng quá chậm - Ứng dụng dành cho thiết 

bị di động tiếp xúc với nhiều trang web có thể lây nhiễm ứng dụng. Kiến trúc phải được 

thiết kế để cho phép khả năng sửa đổi nhanh chóng. 

Almarashdeh, I. [12] cho rằng: Một trong những thách thức lớn nhất mà chính 

phủ triển khai di động phải đối mặt là khả năng sử dụng của cổng thông tin di động. Yếu 

tố quan trọng nhất để dự đoán sự thành công đó là việc triển khai dịch vụ đáp ứng đúng 
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nhu cầu của người dùng. Do đó, để tăng sự chấp nhận của người dùng, điều quan trọng 

là phải thỏa mãn nhu cầu của họ và cung cấp cho họ công nghệ tiên tiến. Mặc dù các 

công nghệ tiên tiến dành cho thiết bị di động đã sẵn sàng nhưng những nghiên cứu trước 

đây cho rằng các dịch vụ di động tiên tiến chạy trên thiết bị di động vẫn chưa được áp 

dụng rộng rãi. 

Dựa trên việc nghiên cứu các tài liệu nói trên, luận án đã tổng hợp và phân loại 

các thách thức M-Government thành các chủ đề được quan tâm ở các nước đang phát 

triển cũng như ở Việt Nam. Những thách thức này được tóm lược trong Bảng 1.6. 

Bảng 1.6. Tổng hợp những thách thức chính phủ di động 

Phân loại 
thách thức 

Danh sách thách thức 
Tham 

chiếu 

Phạm vi 

Yêu cầu Thế 

giới 

Việt 

Nam 

Thách thức 

về chính 

sách 

Thiếu các quy định, luật trong 

triển khai chính phủ di động 

[27] x x Chính sách 

Thiếu quy định về chuẩn tích hợp [38] x x Tích hợp 

Thiếu quy định cho việc sử dụng 

thông tin chính phủ di động 

[8] x x Hướng dẫn 

Thiếu chiến lược thực hiện chính 

phủ di động 

[73] x x Chiến lược 

Thiếu quy định bảo vệ, chia sẻ dữ 

liệu 

[75], 

[79] 

x x Dữ liệu 

Thiếu nguyên tắc thiết kế   x Nguyên 

tắc thiết kế 

Thách thức 

bảo mật và 

quyền riêng 

tư 

Thiếu cơ chế bảo mật việc bảo mật 

hệ thống, xác thực bảo vệ và điều 

khiển truy cập. 

[10], 

[41], 

[70] 

x x Chính sách 

Vi phạm quyền riêng tư [95], 

[83], 

x x Bảo mật 
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Phân loại 
thách thức 

Danh sách thách thức 
Tham 

chiếu 

Phạm vi 

Yêu cầu Thế 

giới 

Việt 

Nam 

[41] 

Thiếu bảo mật và quyền riêng tư 

trên thiết bị di động 

[41], 

[94] 

x x Bảo mật 

Yếu kém của bảo mật trong hạ 

tầng mạng không dây 

[75], 

[104] 

x x Bảo mật 

Thách thức 

công nghệ 

Hạ tầng chính phủ di động yếu [68], 

[68] 

x  Hạ tầng 

Giới hạn truy cập: băng thông 

thấp, tốc độ chậm, pin yếu, màn 

hình nhỏ. 

[63], 

[73], 

[30] 

x x Ứng dụng 

Thiếu liên thông giữa các ứng 

dụng di động 

[68], 

[44] 

x x Nghiệp vụ 

Thách thức 

tổ chức và 

quản lý 

Thiếu sự tham gia từ người sử 

dụng và các bên liên quan 

[75] x x Quan 

điểm 

Thiếu cơ chế cộng tác trong thực 

hiện chính phủ di động 

[41], 

[29] 

x x Tổ chức 

Thiếu căn chỉnh giữa sự phát triển 

công nghệ và khả năng tổ chức 

[41] x x Quản lý 

Thiếu căn chỉnh nguồn lực tài 

chính với việc đầu tư công nghệ 

[2] x x Quản lý 

Yếu kém trong giám sát và đánh 

giá việc thực hiện chính phủ di 

động 

  x Quản lý 
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1.3. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Thông qua tình hình tổng quan về kiến trúc tổng thể và chính phủ di động, luận 

án cho thấy đã có rất nhiều khung kiến trúc tổng thể trên thế giới được đưa ra bàn luận 

và áp dụng vào việc xây dựng E-Government các nước trên thế giới. Đồng thời cũng có 

nhiều công bố gần đây liên quan tới việc xây dựng Khung kiến trúc, nhân tố thành công 

và vấn đề ứng dụng M-Government tại các nước trên thế giới. Đơn cử một vài nghiên 

cứu về Khung M-Government như sau: Ishengoma [53] đề xuất một khung ngữ cảnh 

M-Government, trong đó có đề cập tới những nhân tố thành công để áp dụng M-

Government tại Tanzania. Alomari, M. K [13] đề xuất Khung niềm tin của M-

Government, trong đó triển khai một nghiên cứu thực nghiệm trong giới trẻ Jordan. Một 

vài nghiên cứu khác như: Những khó khăn và cơ hội khi chuyển đổi E-Government sang 

M-Government tại các tiểu vương quốc Ả rập [9]. Khung thiết kế các dịch vụ M-

Government cho các nước đang phát triển [51]. Khung đánh giá những thành công của 

dịch vụ M-Government tại Malaysia [18]. Đề xuất khung kiến trúc M-Government cho 

Bộ xây dựng của Oman [15]. Khung ứng dụng cho M-Government ở Malawi [77] v.v. 

Tuy nội dung nghiên cứu về M-Government rất phong phú và đa dạng nhưng thật hiếm 

thấy một tài liệu hoàn chỉnh hướng dẫn việc thiết kế, xây dựng một khung kiến trúc tổng 

thể cho M-Government trên thế giới. Đây cũng là một khó khăn trong quá trình tiếp cận 

nghiên cứu về vấn đề này. 

Trái với tình hình nghiên cứu phong phú trên thế giới, tình hình nghiên cứu tại 

Việt Nam về chủ đề này lại hết sức nghèo nàn. Hầu như không có một công bố nào liên 

quan tới M-Government của Việt Nam. Chỉ có một vài công bố liên quan tới Khung 

kiến trúc tổng thể như: Luận văn Thạc sỹ về xây dựng khung kiến trúc tổng thể cho hệ 

thống dịch vụ công trực tuyến tại Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên của Thạc sỹ Lê 

Anh Tú. Luận văn Thạc sỹ của Lê Thanh Tuyền về Áp dụng kiến trúc tổng thể xây dựng 

khung kiến trúc bảo đảm An toàn thông tin cho các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam. 

Công bố tại Hội nghị KHCN Quốc gia lần thứ XIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng 

Công nghệ thông tin (FAIR) của Đào Anh Phương có tên "Nghiên cứu, đề xuất khung 

kiến trúc hệ thống thông tin tổng thể cho các trường đại học công lập". Ngoài ra còn có 

một vài công bố khác như: Căn chỉnh các thỏa thuận mức dịch vụ với kiến trúc tổng thể 

hướng dịch vụ [81]; Khung kiến trúc hạ tầng CNTT ngành y tế Việt Nam [80]; Nghiên 
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cứu về chính sách ứng dụng CNTT cho chính phủ Việt Nam, nêu cao vai trò của chính 

sách để đưa công nghệ vào đời sống [102]. 

Nhìn chung, những nghiên cứu về khung kiến trúc tổng thể cho M-Government 

hiện nay đã có trên thế giới nhưng chưa có những tài liệu hướng dẫn cụ thể về phương 

pháp luận đối với khung kiến trúc này. Hơn nữa đối với nước ta, đề tài này vẫn được 

xem là vấn đề mới và chưa được các nhà khoa học cũng như chính phủ Việt Nam quan 

tâm xem xét. Rất có thể luận án này là nghiên cứu khởi đầu và trong tương lai sẽ có 

nhiều hơn nữa các nghiên cứu phục vụ nhu cầu thực tiễn nhưng vẫn còn bỏ ngỏ để phát 

triển E-Government, M-Government và các thế hệ chính phủ sau này. Qua đó cung cấp 

nhiều hơn các phương pháp luận, các cách tiếp cận mang tính khoa học giúp chính phủ 

thành công hơn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các công tác điều hành của 

chính phủ. 

1.4. Hiện trạng Chính phủ điện tử tại Việt Nam 

Những năm gần đây Chính phủ Việt Nam đã và đang nỗ lực, tích cực thúc đẩy, 

phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam (E-Government). Trong các nỗ lực của mình 

Chính phủ Việt Nam đã đạt được những thành công nhất định. Dưới đây là toàn cảnh 

bức tranh phát triển chính phủ điện tử Việt Nam được tổng hợp trên sách trắng công 

nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam năm 2021 [24]. 

1.4.1. Hiện trạng về Chính sách 

Chính sách thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử: Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 

quốc gia về Chính phủ điện tử, tính đến tháng 8/2023, Chính phủ đã ban hành các văn 

bản sau để thúc đẩy Chính phủ điện tử: Xây dựng Nghị định về quản lý, kết nối, chia sẻ 

dữ liệu, các văn bản hướng dẫn, hoàn thành trong tháng 4 năm 2020; Xây dựng Nghị 

định về định danh và xác thực điện tử cho cá nhân, tổ chức, các văn bản hướng dẫn, 

hoàn thành trong tháng 9 năm 2022; Xây dựng Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, tổ 

chức, các văn bản hướng dẫn, hoàn thành trong tháng 4 năm 2023. Đặc biệt, Khung 

chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 đã được ban hành năm 2019. Đây là bộ tài 

liệu quan trọng giúp chính phủ hướng dẫn các cơ quan chính phủ xây dựng các hệ thống 

thông tin theo hướng kiến trúc tổng thể (EA), giúp chính phủ thúc đẩy cung cấp các dịch 

vụ công trực tuyến hiệu quả, tránh việc đầu tư trùng lặp và giảm chi phí đầu tư. Tiếp 
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theo đó năm 2020, chính phủ đã ban hành chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 

2025, định hướng năm 2030, trong đó có nội dung yêu cầu thúc đầy đưa ứng dụng di 

động vào việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Quyết định 06/QĐ-TTg tháng 01/2022 

Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử 

phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2030. Đề án này đi vào 

hoạt động giúp định danh cá nhân khi tham gia các dịch vụ công trực tuyến. 

Tuy chính phủ đã ban hành rất nhiều chính sách để xây dựng E-Government, 

nhưng vẫn thiếu vắng các chính sách, quy định để phát triển chính phủ điện tử hướng 

dịch vụ di động. Có thể gọi đây là thách thức để chính phủ Việt Nam tiến hành cung cấp 

các dịch vụ công qua thiết bị di động cho người dân và doanh nghiệp. 

1.4.2. Hiện trạng về cung cấp các dịch vụ công 

Dịch vụ công trực tuyến là những dịch vụ công của chính phủ cung cấp cho người 

dân và doanh nghiệp trên môi trường mạng, Bảng 1.7 mô tả các mức độ của các dịch vụ 

công thể hiện tần suất tương tác giữa chính phủ với người dân và doanh nghiệp [24]. 

Mức 4 là mức cao nhất – mức người dân chỉ mất 01 lần đến cơ quan nhà nước để đối 

chứng bản gốc với bản sao nộp trực tuyến, kết quả dịch vụ và thanh toán phí dịch vụ 

đều thực hiện trên môi trường mạng. Bảng số liệu cho thấy năm 2019 số lượng dịch vụ 

công mức 4 là hơn 13 nghìn dịch vụ nhưng đến năm 2020 đã tăng lên gần 40 nghìn dịch 

vụ. Con số này cho thấy E-Government đã có những bước thành công, người dân và 

doanh nghiệp đã quen với việc tương tác với chính phủ trên môi trường mạng. Các ứng 

dụng dịch vụ công điện tử đã phát huy được vai trò rút ngắn thời gian tương tác giữa 

chính phủ với người dân và doanh nghiệp. 

Bảng 1.7. Tình hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến [24] 

TT Chỉ tiêu ĐVT 2017 2018 2019 2020 

1 Số lượng dịch vụ công trực tuyến được cung cấp cả nước 

 Mức 3 Dịch vụ 20.810 26.734 37.206 29.124 

Mức 4 Dịch vụ 3.311 5.792 13.559 38.376 

Tỷ lệ dịch vụ công 

trực tuyến có phát sinh 

% chưa có chưa có chưa có 37,28 
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TT Chỉ tiêu ĐVT 2017 2018 2019 2020 

hồ sơ trực tuyến cả 

nước 

2 Tổng số dịch vụ công trực tuyến tại Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

 Tỷ lệ dịch vụ công 

trực tuyến có phát 

sinh hồ sơ trực tuyến 

tại các cơ quan chính 

phủ 

% chưa có chưa có chưa có 68,48 

3 Tổng số dịch vụ công trực tuyến tại các Tỉnh, Thành phố  

 Mức 3 Dịch vụ 19.958 25.753 36.444 28.462 

Mức 4 Dịch vụ 2.749 5.092 12.700 36.829 

1.4.3. Hiện trạng về hạ tầng mạng và công nghệ 

Về hạ tầng Công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ Chính phủ điện tử: Bảng 1.8 

cho thấy hầu hết các cơ quan nhà nước đều đã được đầu tư thuê, mua hạ tầng CNTT để 

phát triển Chính phủ điện tử. Cụ thể, gần như 100% cán bộ, công chức nhà nước đều có 

máy tính kết nối internet để giải quyết công việc hàng ngày. Ngoài ra, còn có đường kết 

nối nội bộ để trao đổi văn bản điện tử. 

Bảng 1.8. Hạ tầng Công nghệ thông tin (Đơn vị tính: %) [24] 

TT Chỉ tiêu 2017 2018 2019 2020 

1 Tỷ lệ máy vi tính trên tổng số cán bộ, công chức 

 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ 

96,13 98,77 100 100 

 Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương 

92,71 94,58 100 100 

2 Tỷ lệ máy vi tính trên tổng số cán bộ, công chức 
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TT Chỉ tiêu 2017 2018 2019 2020 

 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ 

94,49 98,24 98,26 100 

Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương 

97,22 99,24 99,63 99,73 

3 Tỷ lệ các cơ quan nhà nước có Trang/Cổng thông tin điện tử 

 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ 

100 100 100 100 

Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương 

100 100 100 100 

4 Tỷ lệ cơ quan nhà nước có mạng nội bộ (LAN, Intranet, Extranet) 

 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ 

100 100 100 100 

 Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương 

100 100 100 100 

5 Tỷ lệ cơ quan nhà nước có mạng diện rộng (WAN) 

 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ 

93,33 92,86 93,10 100 

Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương 

77,78 79,37 85,71 100 

Phổ tần: Bảng 1.9 cho thấy hầu hết các địa hình trên cả nước đã được phủ sóng 

3G, 4G. Riêng 4G là phổ tần đủ mạnh để các thiết bị di động truy cập vào các ứng dụng 

di dộng của chính phủ thì cũng đạt được 99,5% tỷ lệ phủ sóng năm 2020, điều kiện này 

tạo thuận lợi cho các hộ dân vùng sâu vùng xa sử dụng thiết bị di động để truy cập các 

dịch vụ của chính phủ. 
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Bảng 1.9. Tỷ lệ phủ sóng di động [24] 

TT Chỉ tiêu ĐVT 2017 2018 2019 2020 

5.1 

Tỷ lệ dân số được phủ sóng di 

động 2G, 3G 

% 99,5 99,7 99,8 99,8 

5.2 

Tỷ lệ dân số được phủ sóng di 

động 3G, 4G 

% 98,0 99,7 99,8 99,8 

5.3 

Tỷ lệ dân số được phủ sóng di 

động 4G 

% 95,0 95,3 97,0 99,5 

Ngoài những khía cạnh nêu trên, định hướng chiến lược phát triển công nghệ 

thông tin và truyền thông của Việt Nam là phấn đấu mỗi người dân sẽ sở hữu một điện 

thoại thông minh, phấn đấu năm 2023 sẽ thương mại hóa toàn bộ sóng 5G. Đây là những 

điều kiện thuận lợi và tiên quyết để một quốc gia phát triển các ứng dụng di động trên 

nền E-Government. 

Bảng 1.10. Hiện trạng sử dụng số thuê bao di động [24] 

TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
2017 2018 2019 2020 

1 Số thuê bao di 

động phát sinh lưu 

lượng (điện thoại 

di động và data 

card) 

Thuê 

bao 

120.016.181 136.088.885 132.429.054 129.454.026 

2 Số thuê bao di 

động phát sinh lưu 

lượng trên 100 dân 

% 128,08 142,73 137,25 132,66 
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TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
2017 2018 2019 2020 

3 Số thuê bao điện 

thoại di động 

Thuê 

bao 

115.014.658 130.385.371 126.150.541 123.626.427 

4 Thuê bao điện 

thoại di động đang 

hoạt động chỉ sử 

dụng thoại, tin 

nhắn  

Thuê 

bao 

75.161.627 75.369.742 63.573.065 53.300.290 

Bảng 1.10 cho thấy con số thuê bao di động của năm 2018 là 136.088.885, con 

số này còn lớn hơn dân số của Việt Nam, điều này chứng tỏ hầu hết người dân trên 18 

tuổi đều sở hữu điện thoại di động, thậm chí nhiều người dân còn sử dụng 02 điện thoại 

di động và các thiết bị di động [24]. Đây là điều kiện thuận lợi để chính phủ Việt Nam 

phát triển E-Government hướng dịch vụ di động. 

1.4.4. Đánh giá hiện trạng, kết quả Chính phủ điện tử Việt Nam 

Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 đã giúp chính phủ có 

những định hướng rõ ràng trong xây dựng chính phủ điện tử thông qua mô hình tổ chức 

và các chương trình, kế hoạch hành động như: chương trình chuyển đổi số quốc gia, kế 

hoạch xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.v.v. Khung kiến trúc cũng 

đã mang lại phương pháp xây dựng chính phủ điện tử cho chính phủ theo hướng tổng 

thể, đồng bộ từ trung ương xuống địa phương. Các hệ thống thông tin của E-Government 

được xây dựng theo các kiến trúc thành phần của khung kiến trúc chính phủ điện tử, đó 

là: Kiến trúc nghiệp vụ, kiến trúc dữ liệu, kiến trúc ứng dụng, kiến trúc công nghệ, kiến 

trúc an toàn thông tin. Theo đó, chính phủ đã liệt kê được những nghiệp vụ mà chính 

phủ cần phải tin học hóa, những ứng dụng cần phải được xây dựng, những kho dữ liệu 

cần phải được dùng chung và chia sẻ, những công nghệ sẽ được sử dụng và hơn hết đã 

có quan tâm nhiều tới các hệ thống an toàn an ninh thông tin cho E-Government [86]. 

Có thể khẳng định chính phủ Việt Nam đã có những bước thành công trong xây 

dựng E-Government, đã có sự chuyển hoá nhận thức của người dân từ môi trường truyền 
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thống sang môi trường điện tử, bằng chứng là người dân ngày càng tích cực sử dụng các 

hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức cao, số lượng dịch vụ công trực tuyến ở mức cao 

được sử dụng ngày càng tăng. Cụ thể năm 2017 chính phủ cung cấp 3.311 dịch vụ công 

trực tuyến mức 4, năm 2018 là 5.792, năm 2019 là 13.559 và năm 2020 tăng lên 38.376 

dịch vụ [24]. Hầu hết các dịch vụ công trực tuyến này được cung cấp trên cổng thông 

tin của các Bộ với cấp trung ương và trên cổng dịch vụ công của các Tỉnh với cấp địa 

phương. Đồng thời chúng được tích hợp lên cổng dịch vụ công chính phủ. Qua rà soát 

và đánh giá trực tiếp các dịch vụ công trực tuyến tại các cổng cung cấp dịch vụ công từ 

cấp trung ương tới địa phương cho thấy không có dịch vụ công trực tuyến nào được 

cung cấp qua ứng dụng di động, chỉ có thể sử dụng trình duyệt web di động để tra cứu 

các thông tin hiển thị. 

Ngoài ra, một vài ứng dụng di động đã được các cơ quan của chính phủ xây dựng 

và đưa vào sử dụng trong thời gian gần đây, như: VSSID app là ứng dụng di động do cơ 

quan bảo hiểm phát triển để cung cấp dịch vụ bảo hiểm xã hội cho người dân, ứng dụng 

di động này được tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Việt Nam. Epoint 

EVN app là ứng dụng di động của Tổng cục Điện lực Việt Nam cho phép người dân 

kiểm tra lượng điện tiêu thụ hằng tháng và thực hiện thanh toán tiền điện trên đó. Bên 

cạnh đó, một số ứng dụng di động dành cho ngân hàng, ví điện tử, thanh toán điện tử, 

thanh toán di động cũng đã được người dân sử dụng rộng rãi. Đặc biệt, trong thời kỳ 

COVID-19, các ứng dụng di động như PC-COVID, VNeID nhanh chóng được ứng dụng 

để kiểm soát, theo dõi sự di chuyển của người dân. 

Như vậy, Khung kiến trúc E-Government Việt Nam phiên bản 2.0 đã mang đến 

một hạ tầng công nghệ ngày càng được cải thiện, hầu hết các đơn vị hành chính đã được 

trang bị đầy đủ các thiết bị và đường truyền Internet để tương tác với người dân. Sự phát 

triển của hạ tầng mạng 4G, 5G và con số sử dụng thuê bao di động vượt qua dân số cùng 

với định hướng trang bị thêm thiết bị di động của chính phủ cho người dân là những 

điều kiện thuận lợi để hình thành chính phủ điện tử hướng dịch vụ di động tại Việt Nam. 

Tuy nhiên, Khung kiến trúc này đã không đề cập tới việc ứng dụng di động trong chính 

phủ điện tử ngoại trừ yêu cầu sử dụng thiết bị di động làm kênh truy cập thông tin, do 

đó việc chưa sẵn sàng về mặt chính sách cũng như tình hình ứng dụng di động trong lĩnh 

vực công còn thưa thớt là những điểm hạn chế của Khung kiến trúc Chính phủ điện tử 

Việt Nam phiên bản 2.0. Điều này vô hình dung đã tạo ra những rào cản để cung cấp 
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dịch vụ di động tại Việt Nam. Đây cũng là một trong những thách thức mà hầu hết M-

Government trên thế giới gặp phải. Để tiếp nhận chính phủ điện tử hướng dịch vụ di 

động một cách chủ động thì chính phủ Việt Nam cần phải tiến hành xây dựng hành lang 

pháp lý để mở đường cho ứng dụng di động hoạt động, tránh việc khi quá nhiều ứng 

dụng di động được sinh ra thì mới quan tâm sửa đổi chính sách. 

1.5. Kết luận chương 

Chương này đã tổng quan về hai nội dung nghiên cứu chính xuyên suốt luận án 

đó là kiến trúc tổng thể (EA) và chính phủ di động (M-Government). Kiến trúc tổng thể 

được coi là phương pháp luận để giúp chính phủ quy hoạch, xây dựng và quản lý các hệ 

thống thông tin. Luận án đã tổng quan tìm hiểu các khung kiến trúc tổng thể phổ biến 

trên thế giới (như Zachman, TOGAF, FEAF, TEAF) mà các quốc gia và các tổ chức lớn 

thường sử dụng một phần hay toàn phần để quy hoạch, tổ chức, quản lý các hệ thống 

thông tin của họ. Việc tổng quan này giúp luận án hình thành lên phương pháp luận để 

thiết kế khung kiến trúc tổng thể riêng. Đó là dựa vào khung kiến trúc hiện tại để phát 

triển một khung kiến trúc mục tiêu trong tương lai phù hợp với những điều kiện về tầm 

nhìn, định hướng và nền hành chính của Việt Nam. Luận án cũng tổng hợp các khung 

kiến trúc E-Government của các quốc gia phát triển trên thế giới để thấy cách tiếp cận 

của các quốc gia đó trong việc phát triển khung chính phủ điện tử. 

Từ đó đối chiếu với khung kiến trúc chính phủ điện tử trong nước để nhìn nhận 

những hạn chế cần khắc phục khi thiết kế, xây dựng khung kiến trúc tổng thế E-

Government hướng dịch vụ công tại Việt Nam. 

Tổng quan M-Government cho thấy bức tranh tổng thể về M-Government trên 

thế giới và những vấn đề xoay quanh M-Government như khả năng phát triển, tình hình 

ứng dụng, quan điểm người sử dụng, những đánh giá của xã hội liên quan tới việc ứng 

dụng M-Government trên thế giới. Qua đó nhìn nhận khả năng ứng dụng công nghệ di 

động tại Việt Nam trong tương lai gần. Luận án cũng đã tiến hành tổng hợp các thách 

thức thường gặp của các M-Government trên thế giới. Những thách thức này được xem 

như là các yêu cầu đầu vào mà khung kiến trúc đề xuất cần phải giải quyết. Ví dụ, khung 

kiến trúc đề xuất cần phải giải quyết vấn đề chính sách khi đưa các ứng dụng di động 

vào công tác điều hành chính phủ, hoặc phải có cơ chế đảm bảo an toàn thông tin cá 

nhân cho người dân khi sử dụng các ứng dụng di động của chính phủ cung cấp .v.v. 
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Phần cuối Chương 1, luận án tiến hành đánh giá hiện trạng phát triển 

EGovernment của Việt Nam, trong đó đã chỉ ra định hướng của chính phủ sẽ cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến trên thiết bị di động và điều kiện thuận lợi của chính phủ thực 

hiện định hướng trên đó là hạ tầng mạng di động phát triển, tỷ lệ người dân sử dụng điện 

thoại thông minh lớn, nhu cầu sử dụng các ứng dung di động cao. Tuy nhiên, các giải 

pháp để thực hiện định hướng trên vẫn chưa được chính phủ quan tâm, do đó, khung 

kiến trúc E-Government hướng dịch vụ công ra đời tại thời điểm này là rất phù hợp để 

chính phủ sử dụng nó làm công cụ quy hoạch, quản lý các ứng dụng di động trong việc 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến của chính phủ. 

Các kết quả của chương này được công bố tại [CT3] trong danh mục các công 

trình khoa học của tác giả liên quan tới luận án. 
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CHƯƠNG 2.   
ĐỀ XUẤT KHUNG KIẾN TRÚC CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ 

HƯỚNG DỊCH VỤ DI ĐỘNG 
 

Tổng quan những khung kiến trúc tổng thể phổ biến trên thế giới như Zachman, 

TOGAF, FEAF, TEAF tại Chương 1 cho thấy các khung kiến trúc đó rất khó để trực 

tiếp sử dụng trong ngữ cảnh Việt Nam. Vì các khung/phương pháp luận đó là tổng quát, 

áp dụng được cho mọi loại tổ chức nên rất phức tạp, khó hiểu, khó sử dụng và có nhiều 

cái thừa, nhiều cái thiếu, không phản ánh được đặc điểm riêng biệt, các quy định riêng, 

trình độ phát triển E-Government Việt Nam. Ví dụ: TOGAF đưa ra một phương pháp 

phát triển kiến trúc chung chung không chi tiết cho một tổ chức, quốc gia nào, FEAF 

đưa ra những thiết kế chi tiết cho Khung kiến trúc nước Mỹ, phù hợp với nền hành chính 

và thể chế chính trị của nước Mỹ khác với điều kiện của Việt Nam. Do đó không thể 

trực tiếp áp dụng trực tiếp các khung kiến trúc trên cho Việt Nam. Đồng thời các khung 

kiến trúc này xuất bản đã lâu và chưa có cập nhật cho các ứng dụng di động. Vì vậy, 

chương này đề xuất một phương pháp luận để thiết kế khung kiến trúc tổng thể phù hợp 

với Việt Nam thông qua cải tiến khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam 2.0. Đồng 

thời đề xuất một khung khái niệm và khung chi tiết cho kiến trúc chính phủ điện tử 

hướng dịch vụ di động của Việt Nam. Khung kiến trúc đề xuất này phải giải quyết những 

thách thức mà M-Government trên thế giới gặp phải như đã tổng quan trong Chương 1. 

2.1. Phương pháp luận phát triển khung kiến trúc tổng thể 

Hiện trạng E-Government của Việt Nam trình bày ở Chương 1 cho thấy các hoạt 

động ứng dụng CNTT cho E-Government của Việt Nam hướng đến các miền ứng dụng 

sau: (i) ứng dụng G2C là ứng dụng giữa Chính phủ và công dân, cung cấp những ứng 

dụng dịch vụ công của chính phủ cho công dân; (ii) ứng dụng G2B là ứng dụng giữa 

chính phủ với doanh nghiệp, cung cấp những dịch vụ công của chính phủ cho doanh 

nghiệp; (iii) ứng dụng G2E là ứng dụng giữa chính phủ với công chức, cung cấp những 

ứng dụng dịch vụ công cho công chức; (iv) ứng dụng G2G là ứng dụng giữa các cơ quan 

chính phủ với nhau, đó là các ứng dụng nội bộ trong chính phủ. Khi chính phủ cung cấp 

các dịch vụ trên thông qua thiết bị di động thì mô hình dịch vụ đó được trình bày như 

trong Hình 2.1, bao gồm: Dịch vụ di động giữa Chính phủ với người dân (mG2C); Dịch 

vụ di động giữa các cơ quan Chính phủ (mG2G); Dịch vụ di động giữa Chính phủ với 
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doanh nghiệp (mG2B); Dịch vụ di động giữa Chính phủ với công chức (mG2E) [78, 

82]. 

Luận án không bắt đầu thiết kế mới hoàn toàn một khung kiến trúc tổng thể mà 

tiến hành cải tiến khung kiến trúc chính phủ điện tử 2.0, do đó phương pháp thiết kế 

trong ngữ cảnh này được gọi là phương pháp pháp phát triển khung kiến trúc và được 

thực hiện bằng cách phân tích hiện trạng để xác định mục tiêu tương lai. Phân tích hiện 

trạng là việc phân tích tình hình phát triển của chính phủ điện tử Việt Nam và tình hình 

sử dụng công nghệ, ứng dụng, hạ tầng di động trong Chính phủ điện tử Việt Nam như 

mạng viễn thông di động (3G, 4G, 5G), thanh toán di động, thiết bị di động.v.v. Ngoài 

ra, phân tích hiện trạng còn hướng tới phân tích những thách thức mà Chính phủ di động 

trên thế giới thường gặp phải và những thách thức này cũng rất có thể diễn ra ở Việt Nam.  

Xác định mục tiêu tương lai chính là xác định những định hướng, mục đích mà 

chính phủ mong muốn đạt được trong tương lai. Mục tiêu này được thể hiện rõ tại 

Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030. Cụ thể: 

điểm c điều 1 mục II xác định mục tiêu của chính phủ đến năm 2025 là phổ cập mạng 

di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh; và điểm a, điều 2 mục II xác định mục 

tiêu của chính phủ tới năm 2030 là 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung 

cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; điều 2 Mục 

III của Chương trình này cũng nêu quan điểm của chính phủ trong tương lai là: Thiết bị 

di động thông minh là phương tiện chính của người dân trong thế giới số. Do đó, Khung 

kiến trúc mục tiêu trong tương lai của luận án này chính là thực hiện các mục tiêu của 

chính phủ Việt Nam, luận án gọi khung kiến trúc này là Khung kiến trúc chính phủ điện 

tử hướng dịch vụ di động. Khung kiến trúc này phải kế thừa từ khung kiến trúc hiện tại 

và đáp ứng được mô hình cung cấp dịch vụ di động ở Hình 2.1, đồng thời phải giải quyết 

những thách thức thường gặp của chính phủ di động. 

Khung kiến trúc xác định hai loại thông tin kiến trúc là khái niệm và ma trận. Ở 

cấp độ khái niệm, nó xác định kiến trúc hiện tại và mục tiêu, kế hoạch triển khai và hệ 

thống quản lý của nó. Ở cấp độ ma trận, nội dung của kiến trúc được phân phối chi tiết 

theo từng quan điểm của các đối tượng tham gia hoạt động trong khung đó. Mô hình 

tham chiếu xác định các tiêu chí chung để cấu hình Khung kiến trúc cho từng kiến trúc 

của chính phủ ở cấp địa phương và trung ương, đồng thời là công cụ đảm bảo tính nhất 

quán, đồng nhất và khả năng tương tác của Khung kiến trúc. Do đó, xây dựng kiến trúc 
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E-Government hướng dich vụ di động cho Việt Nam cũng cần có các mô hình tham 

chiếu đó và được gọi là Kiến trúc thành phần. 

 

Hình 2.1. Mô hình cung cấp dịch vụ di động 

Phương pháp phát triển khung kiến trúc tổng thể được mô tả trong Hình 2.2 bao 

gồm năm thành phần thực hiện là: (i) Kiến trúc hiện tại, (ii) Kiến trúc tương lai, (iii) Lộ 

trình thực hiện, (iv) Tổ chức thực hiện, (v) Hệ thống quản lý Khung kiến trúc (EAMS). 

Để phát triển một khung kiến trúc, luận án thực hiện theo hướng nắm bắt nội dung khung 

kiến trúc hiện tại là khung E-Government Việt Nam 2.0, gồm: Kiến trúc nghiệp vụ (BA), 

Kiến trúc ứng dụng (AA), Kiến trúc dữ liệu (DA), Kiến trúc công nghệ (TA), Kiến trúc 

bảo mật (SA). Tất cả 05 kiến trúc thành phần này đều chưa đề cập tới ứng dụng di động. 

Do đó, luận án phát triển khung kiến trúc hướng tương lai là bổ sung các công nghệ di 

động cho khung kiến trúc E-Government hiện tại. Việc bổ sung này làm thay đổi các 

kiến trúc thành phần của khung kiến trúc E-Government hiện tại. Để phát triển kiến trúc 

hiện tại thành kiến trúc mục tiêu tương lai thì cần phải có lộ trình thực hiện thông qua 

sự phân công nhiệm vụ gắn với các đơn vị liên quan, kế hoạch thực hiện, kế hoạch phát 

triển ngắn hạn, dài hạn. Những nhiệm vụ này được đưa vào nội dung tổ chức thực hiện 

Khung kiến trúc do nhóm phát triển kiến trúc tổng thể thực hiện. Nhóm phát triển cần 

phải đưa ra được nguyên tắc và tầm nhìn của kiến trúc tổng thể, xây dựng môi trường 

phân tích kiến trúc tổng thể. Từ đó thiết lập khung kiến trúc mục tiêu gồm các kiến trúc 

thành phần và các thành phần khác của khung. Môi trường phân tích kiến trúc tổng thể 
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sẽ được đưa vào hệ thống quản lý kiến trúc tổng thể, hệ thống này gồm: Quy trình và tổ 

chức hệ thống quản lý, hệ thống sử dụng, hệ thống quản lý đánh giá, hướng dẫn quản lý. 

 

Hình 2.2. Phương pháp phát triển Khung kiến trúc [112] 

Thành phần nội dung ở kiến trúc - mức ma trận hiện tại và kiến trúc mục tiêu 

hướng tới trong tương lai gồm nghiệp vụ, ứng dụng, dữ liệu, công nghệ và bảo mật, 

tương ứng đề cập đến Mô hình tham chiếu nghiệp vụ (BRM), Mô hình tham chiếu ứng 

dụng (ARM), Mô hình tham chiếu dữ liệu (DRM) và Mô hình tham chiếu công nghệ 

(TRM). Khi thiết kế Khung kiến trúc thì những mô hình này được gọi là Kiến trúc nghiệp 

vụ, Kiến trúc ứng dụng, Kiến trúc dữ liệu, Kiến trúc công nghệ và Kiến trúc bảo mật. 

Những kiến trúc này được xem xét dưới các quan điểm khác nhau như quan điểm của 

người đứng đầu (CEO), Giám đốc công nghệ (CIO), người quản lý, người phát triển, 

người thiết kế để đưa ra các nhiệm vụ khác nhau khi phát triển Khung kiến trúc như 

trong Hình 2.3. 
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Hình 2.3. Khung kiến trúc tổng thể [112] 

Xác định các nhiệm vụ cải tiến bắt nguồn từ kiến trúc hiện tại và mục tiêu trong 

tương lai, xây dựng các nhiệm vụ triển khai chi tiết, thiết lập kế hoạch triển khai từng 

bước và tính toán các nguồn lực tương ứng cần thiết. Khi đưa ra các nhiệm vụ cải tiến, 

luận án phân tích khoảng cách giữa kiến trúc hiện tại và kiến trúc mục tiêu trong tương 

lai, đồng thời đưa ra danh sách các nhiệm vụ cần thiết. Trên thực tế, điều này tương tự 

như một dự án CNTT điển hình, nhưng Khung kiến trúc là một dự án dài hơn một chút 

và chỉ ra thách thức về hiệu năng thực nghiệm thông qua việc phân tích kiến trúc. 

Hệ thống quản lý khung kiến trúc là một hệ thống CNTT để quản lý liên tục các 

quy trình công nghệ thông tin theo cấu trúc tiêu chuẩn của kiến trúc đã thiết lập. Nó 

được thiết kế để sử dụng kiến trúc một cách có hệ thống và đáp ứng với sự quản lý và 

thay đổi liên tục. Cụ thể, hệ thống quản lý Khung kiến trúc bao gồm tổ chức quản lý, 

hướng dẫn quản lý, cá nhân hoá quản lý và quy trình quản lý khung kiến trúc. Ngoài ra, 

khung kiến trúc còn định nghĩa một hệ thống để sử dụng Khung kiến trúc kế thừa. Hệ 

thống quản lý khung kiến trúc thường giới thiệu một kiến trúc hệ thống như một công 

cụ lập mô hình Khung kiến trúc, để dễ dàng lập mô hình kiến trúc. Nó cũng cung cấp 
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một ứng dụng Web để người dùng truy cập qua web và cung cấp nhiều chức năng bổ 

sung khác nhau. 

2.2. Đề xuất khung kiến trúc Chính phủ điện tử hướng dịch vụ di động  

- mức khái niệm 

Khung kiến trúc đề xuất ở mức khái niệm trong Hình 2.4 được thiết kế để chuyển 

đổi E-Government thành E-Government hướng dịch vụ di động tại Việt Nam. Nó bao 

gồm ba giai đoạn và mười một thành phần, mỗi giai đoạn thực hiện một số thành phần. 

Mỗi thành phần được coi là một yêu cầu của khung kiến trúc. Những yêu cầu này có thể 

là những thách thức của chính phủ di động thường phải đối mặt hoặc cũng có thể là 

những nhân tố làm nên sự thành công của Khung kiến trúc. 

 

Hình 2.4. Khung kiến trúc E-Government hướng dịch vụ di động mức khái niệm 

Mức khái niệm mô tả các thành phần của khung kiến trúc thông qua các giai đoạn 

của vòng đời phát triển khung kiến trúc. Các giai đoạn này gồm: Giai đoạn khởi tạo, 

Giai đoạn thiết kế và thực thi, Giai đoạn quản lý. Trong đó: 

Giai đoạn khởi tạo là giai đoạn ban đầu để bắt đầu xây dựng khung kiến trúc tổng 

thể. Ở giai đoạn này, cần tham khảo ý kiến của các bên tham gia, dựa trên quan điểm 
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của họ để có cái nhìn tổng quan nhằm thỏa mãn các mục tiêu của các bên tham gia để 

tạo ra một khung kiến trúc tổng thể không thiếu sót về tầm nhìn. Cùng với đó, chính phủ 

cần xây dựng chính sách, chuẩn bị các dự thảo luật và quy định liên quan để mở đường 

cho việc áp dụng công nghệ di động. Đồng thời xác định các nguyên tắc thiết kế để các 

nhà thiết kế Khung kiến trúc làm cơ sở xây dựng. 

Giai đoạn thiết kế và triển khai là giai đoạn thiết kế và triển khai dịch vụ công 

trên nền tảng di động sau khi có các quy định pháp lý và nguyên tắc thiết kế. Sau khi 

thiết kế, các ứng dụng sẽ được đưa vào hoạt động. Người dùng cuối sẽ tiến hành kiểm 

thử, các vấn đề tồn tại trong quá trình triển khai sẽ được thiết kế lại. Các thành phần 

khung kiến trúc thực hiện ở giai đoạn này là các kiến trúc thành phần của khung kiến 

trúc, gồm: Kiến trúc nghiệp vụ, Kiến trúc dữ liệu, Kiến trúc ứng dụng, Kiến trúc tích 

hợp, Kiến trúc hạ tầng công nghệ, Kiến trúc bảo mật. 

Giai đoạn quản lý thực hiện các công việc quản lý, giám sát các bên liên quan khi 

tham gia triển khai và vận hành Khung kiến trúc, theo dõi lộ trình triển khai của các 

thành phần trong khung, đưa ra hướng dẫn sử dụng Khung kiến trúc giúp các bên liên 

quan phối hợp nhịp nhàng khi triển khai khung. 

Ngoài những giai đoạn trong vòng đời phát triển khung kiến trúc, mức khái niệm 

còn được thiết kế để mô tả các thành phần khung kiến trúc, cụ thể như sau: 

Thành phần Quan điểm: Các quan điểm về chính phủ di động mô tả qua các 

đóng góp hoặc góc nhìn khác nhau của các bên tham gia và hữu ích cho người thiết kế, 

nhà cung cấp dịch vụ và người dùng trong quá trình thiết kế [52]. Nó đưa ra những góc 

nhìn khác nhau về một chính phủ di động trong tương lai, từ đó có cái nhìn tổng quan 

để xây dựng chính phủ di động đáp ứng mọi yêu cầu của các bên tham gia. Khung này 

đề cập đến các quan điểm sau: 

- Quan điểm người dùng: được coi là trung tâm của Chính phủ di động, quan 

điểm của người dùng sẽ cho thấy sự tin tưởng và chấp nhận sử dụng công nghệ di động, 

tính hữu ích của việc sử dụng thiết bị di động trong khu vực công, mức độ sẵn sàng và 

kiến thức công nghệ trong việc sử dụng thiết bị di động, chi phí của việc sử dụng thiết 

bị di động và các yêu cầu về chất lượng dịch vụ của chúng. Tất cả các yếu tố trên sẽ là 

một tập hợp các yêu cầu mà các nhà thiết kế Khung kiến trúc cần phải giải quyết triệt để. 

- Quan điểm tài chính: Từ góc độ của các nhà tài chính sẽ cho thấy hiệu quả của 
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việc áp dụng Chính phủ di động, nhà tài chính hay cân bằng mục tiêu đầu tư với hiệu 

quả của chính phủ di động. Sự tham gia của họ cũng giúp cân đối nguồn tài chính để 

đáp ứng các dự án đầu tư công nghệ di động trong giai đoạn thiết kế và triển khai. 

- Quan điểm kỹ thuật: Góc độ của nhà chuyên môn, kỹ thuật viên, chuyên gia 

công nghệ thông tin. Góc nhìn này thường xem xét khả năng đáp ứng của hệ thống, các 

vấn đề tích hợp và chuyển đổi dữ liệu từ Chính phủ điện tử sang Chính phủ di động. 

- Quan điểm nhà quản lý: Đây là quan điểm của nhà quản lý khi cung cấp dịch 

vụ công cho người dân và doanh nghiệp. Góc nhìn của họ cho thấy lợi ích của việc sử 

dụng chính phủ di động, từ đó họ xây dựng các chính sách thúc đẩy, quản lý và vận hành 

chính phủ di động bằng cách xây dựng lộ trình chuyển đổi Chính phủ điện tử thành 

Chính phủ di động. 

- Góc độ nhà cung cấp: Góc nhìn của các nhà mạng di động, các nhà cung cấp 

dịch vụ giá trị gia tăng như ứng dụng thanh toán điện tử, chuyển phát nhanh... Sự tham 

gia của họ giúp xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT và dịch vụ hậu cần cho Chính phủ di động. 

Thành phần Chính sách: Chính phủ di động được coi là một bộ phận của Chính 

phủ điện tử. Do đó, chính sách liên quan đến chính phủ di động nằm trong ngữ cảnh của 

chính sách chính phủ điện tử [82]. Bất kỳ khung chính phủ di động nào khả thi khi nó 

có khả năng được thực hiện và thực thi, điều đó có nghĩa là nó được sử dụng trong bối 

cảnh pháp lý và quy định hiệu quả [74]. Khung pháp lý cần xác định cách hiểu chung 

về luật và các quy định của chính phủ trong việc cung cấp các dịch vụ của chính phủ di 

động [39]. Mặt khác, Chính phủ di động sử dụng các thiết bị điện thoại thông minh, do 

đó Chính phủ cần tạo ra các chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân cho các ứng dụng di động 

trên điện thoại thông minh. Ví dụ, chính phủ Việt Nam đã có quy định sử dụng SIM CA 

- là sim điện thoại dùng để ký số trên điện thoại thông minh, quy định về thanh toán di 

động v.v. 

Thành phần Nguyên tắc thiết kế: Theo định nghĩa của The Open Group 

Architecture Framework, nguyên tắc thiết kế được hiểu là những quy tắc, hướng dẫn 

chung. Chúng tồn tại lâu dài và hiếm khi được sửa đổi, chúng cung cấp thông tin và hỗ 

trợ cách thức mà một tổ chức hoàn thành sứ mệnh của mình [101]. Tùy thuộc vào từng 

tổ chức, các nguyên tắc có thể được thiết lập trong các khía cạnh khác nhau và ở các cấp 

độ khác nhau. Các nguyên tắc thiết kế được sử dụng “để hướng dẫn các bên tham gia 
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chủ động giải quyết một số vấn đề không mang tính thường niên” mà các tổ chức phải 

gặp phải [20]. Các nguyên tắc thiết kế trong khung này nhằm mục đích đáp ứng các 

quan điểm thiết kế Khung kiến trúc bằng cách yêu cầu các nhà thiết kế tuân thủ các 

nguyên tắc thiết kế cho dữ liệu, ứng dụng và tích hợp trong giai đoạn thiết kế và triển 

khai. Ví dụ: dữ liệu Chính phủ di động phải được sử dụng lại từ dữ liệu Chính phủ điện 

tử; ứng dụng di động chỉ được phát triển khi nó là cách tốt nhất để giúp người dân và 

doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ của chính phủ tốt hơn và nhanh hơn, v.v. 

Các kiến trúc thành phần gồm kiến trúc nghiệp vụ, kiến trúc dữ liêu, kiến trúc 

ứng dụng, kiến trúc tích hợp, kiến trúc hạ tầng công nghệ, kiến trúc bảo mật sẽ được mô 

tả chi tiết trong khung kiến trúc E-Government hướng dịch vụ di động - mức ma trận. 

Thành phần Quản lý, lộ trình: Để quản lý khung kiến trúc một cách hiệu quả, 

chính phủ cần xây dựng lộ trình thực hiện và xác định rõ nhiệm vụ cho các cơ quan 

chính phủ tham gia xây dựng các cấu phần của khung. Ví dụ như nhiệm vụ của nhà 

mạng, nhà cung cấp dịch vụ công, nhà cung cấp tài chính... Chính phủ cũng cần quản 

lý, điều hành việc thực hiện lộ trình đó. Yêu cầu các bên liên quan cam kết thực hiện và 

hoàn thành công việc đúng tiến độ. Đồng thời, tiến hành đánh giá hiệu quả của Khung 

kiến trúc, và xem xét những tồn tại và thách thức cần giải quyết. 

Thành phần Hướng dẫn sử dụng khung: Hướng dẫn được Tổ chức Mở xác 

định là một tài liệu kiến trúc hướng dẫn các cách tối ưu để thực hiện các hoạt động thiết 

kế hoặc triển khai [101]. Hướng dẫn không bắt buộc nhưng rất cần thiết trong việc hướng 

dẫn các đơn vị khi họ tham gia vào quy trình thiết kế khung kiến trúc. Tùy thuộc vào 

cấu trúc của tổ chức và môi trường áp dụng để đưa ra một hướng dẫn phù hợp. Mỗi đơn 

vị có một vai trò khác nhau trong thiết kế Khung kiến trúc. Vì vậy, tài liệu hướng dẫn 

giúp các đơn vị xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của mình, thấy rõ sự hợp tác với các đơn 

vị khác. Do có nhiều đơn vị tham gia vào quá trình thiết kế và do sự phức tạp của mối 

quan hệ giữa các đơn vị và nhu cầu xử lý phát sinh từ người dùng trong khung này, luận 

án khuyến nghị hướng dẫn nên được sử dụng trong các cơ quan chính phủ để hỗ trợ quá 

trình thiết kế. 
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2.3. Đề xuất Khung kiến trúc Chính phủ điện tử hướng dịch vụ di động  

- mức ma trận 

Khung kiến trúc E-Government hướng dịch vụ di động - mức ma trận được thiết 

kế để chi tiết hóa 05 kiến trúc thành phần dưới dạng kiến trúc phân tầng, ngoại trừ kiến 

trúc nghiệp vụ vì kiến trúc nghiệp vụ không quy định các công nghệ được sử dụng trong 

khung kiến trúc. Công nghệ được sử dụng trong khung kiến trúc là những công nghệ 

xây dựng ứng dụng di động để chính phủ cung cấp các dịch vụ di động. Khác với các 

ứng dụng điện tử thông thường, các ứng dụng di động đều được xây dựng và quản lý 

trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây. Do đó, các kiến trúc thành phần cũng được 

thiết kế trong ngữ cảnh sử dụng điện toán đám mây được mô tả như trong Hình 2.5. 

 

Hình 2.5. Khung kiến trúc E-Government hướng dịch vụ di động - mức ma trận 
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2.3.1. Kiến trúc nghiệp vụ 

Kiến trúc nghiệp vụ không được mô tả trong Hình 2.5, nhưng đây là kiến trúc 

khởi tạo để hình thành nên các kiến trúc thành phần khác, vì Kiến trúc nghiệp vụ cho 

biết những ứng dụng nào được tạo ra và cho biết luồng dữ liệu trao đổi giữa các ứng 

dụng đó. Kiến trúc nghiệp vụ trong khung kiến trúc này được sử dụng lại và giống y như 

kiến trúc nghiệp vụ trong khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 

hiện tại. Kiến trúc nghiệp vụ quy định các nhóm dịch vụ công, gồm: nhóm dịch vụ công 

cung cấp cho người dân và doanh nghiệp, nhóm dịch vụ công giữa các cơ quan chính 

phủ với nhau. Danh sách các nhóm dịch vụ công này được liệt kê tại Phụ lục IV của 

luận án. 

Tuy nhiên, Kiến trúc nghiệp vụ của khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam 

phiên bản 2.0 vẫn thiếu phần yêu cầu mô tả nghiệp vụ của các dịch vụ công đó. Những 

mô tả này rất quan trọng vì quy trình nghiệp vụ sẽ cho thấy dịch vụ công đó có quan hệ với 

dịch vụ công khác như thế nào. Từ đó xây dựng lược đồ dữ liệu trong kiến trúc dữ liệu.  

Để hiện thực hóa mô tả tất cả các dịch vụ công của chính phủ là một lượng công 

việc rất lớn, đòi hỏi chi phí rất nhiều nguồn lực. Trong khuôn khổ một luận án Tiến sỹ, 

với những hạn chế về nguồn lực và thời gian nên nghiên cứu không thể tiến hành phân 

tích tất cả các quy trình dịch vụ công của chính phủ, mà thay vào đó nghiên cứu lựa 

chọn một dịch vụ công có độ phức tạp cao và có nhiều cơ quan chính phủ tham gia vào 

quá trình cung cấp dịch vụ công để làm phân tích mẫu. Dịch vụ công đó là "Dịch vụ 

đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu sử dụng đất, quyền sở hữu và tài sản 

khác gắn liền với đất lần đầu".  

Việc phân tích được thể hiện thông qua xác định thành phần hồ sơ của dịch vụ 

công tại mô tả tại Bảng 2.1 và quy trình nghiệp vụ là các bước thực hiện xử lý hồ sơ 

giữa người dân và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan tới dịch vụ công đó.  

Bảng 2.1. Các thành phần hồ sơ của dịch vụ 

Thành phần hồ sơ 

STT Tên thành phần hồ sơ 

1 Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

2 Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất 
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3 Một trong các giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở đối với trường hợp tài sản 

là nhà ở 

4 Một trong các giấy tờ về quyền sở hữu công trình xây dựng đối với 

trường hợp tài sản là công trình xây dựng  

5 Một trong các giấy tờ về quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng đối 

với trường hợp chứng nhận tài sản rừng sản xuất là rừng trồng 

6 Một trong các giấy tờ về quyền sở hữu cây lâu năm đối với trường hợp 

chứng nhận quyền sở hữu cây lâu năm 

7 Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn 

giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có) 

8 Trường hợp có đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề 

phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án 

nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, kèm 

theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người 

sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế 

 

Hình 2.7 mô tả các bước thực hiện xử lý hồ sơ giữa người dân và các cơ quan 

quản lý nhà nước liên quan tới dịch vụ công nói trên. Trong ví dụ này, quy trình nghiệp 

vụ gồm 08 bước xử lý. Khi giao dịch trên môi trường điện tử thì người dân chỉ quan tâm 

tới việc nộp, bổ sung hồ sơ và nhận kết quả. Còn nội bộ xử lý thì do các cơ quan chính 

phủ phối hợp với nhau để xử lý.  

Bảng 2.2. Quy trình các bước thực hiện dịch vụ công 

Quy trình thực hiện 

Các bước Tên bước thực hiện 

Bước 1 Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai 

Bước 2 Bộ phận tiếp nhận hồ sơ có trách nghiệm ghi đầy đủ thông tin vào sổ 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trao phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết 

quả cho người nộp hồ sơ 

Bước 3 Cơ quan quản lý nhà nước đối với tài sản gắn liền với đất có trách 

nghiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 
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Bước 4 Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh tại huyện thực hiện các công việc 

tiếp theo: 

-Cập nhập thông tin thừa đất. 

-Gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế 

-Chuẩn bị hồ sơ để cơ quan tài nguyên và môi trường trình ký cấp Giấy 

chứng nhận. 

-Hoàn thiện hồ sơ, in Giấy chứng nhận,chuyển hồ sơ cho Phòng Tài 

nguyên và môi trường. 

Bước 5 Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh cấp huyện: 

-Cập nhập bổ xung việc cấp giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính 

-Chuyển kết quả thực hiện thủ tục hành chính cho “Bộ phận một cửa” 

để trao Giấy chứng nhận cho người được cấp. 

Bước 6 Phòng Tài nguyên và môi trường thực hiện: 

-Kiểm tra tính đầy đủ , tính pháp lý của hồ sơ và trình cơ quan có thẩm 

quyền ký cấp Giấy chứng nhận. 

-Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh 

tại cấp huyện. 

Bước 7 Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh cấp huyện: 

-Cập nhập bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ 

sở dữ liệu đất đai. 

-Chuyển kết quả thực hiện thủ tục hành chính cho “Bộ phận một cửa” 

để trao giấy chứng nhận cho người được cấp,hoặc gửi Giấy chứng nhận 

cho Uỷ ban nhân dân cấp xã 

Để trao cho người được cấp đối với trường hợp hộ gia đình,cá 

nhân,cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại cấp xã. 

Bước 8 Người được cấp Giấy chứng nhận nộp lại bản chính giấy tờ theo quy 

định trước khi nhận Giấy chứng nhận. 

 

2.3.2. Kiến trúc ứng dụng 

Chính phủ di động có thể chọn nhiều kênh di động để cung cấp dịch vụ của chính 

phủ, chúng bao gồm SMS, dữ liệu dịch vụ bổ sung phi cấu trúc (USSD), Web, ứng dụng 
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di động và kênh thoại [52]. Các kênh này có thể được cung cấp qua hoặc không qua 

Internet. Kiến trúc ứng dụng mô tả các ứng dụng đại diện cho các dịch vụ di động của 

chính phủ được cung cấp theo mô hình mG2G, mG2E, mG2B, mG2C. 

 

Hình 2.6. Kiến trúc ứng dụng 

Với các dịch vụ mG2G, chính phủ phải xây dựng các ứng dụng kết nối trao đổi 

thông tin giữa các cơ quan chính phủ với nhau để đáp ứng hiệu quả hơn các nhu cầu của 

công dân thông qua các hệ thống kết nối, đó là: Kết nối ngang giữa các cơ quan chính 

phủ; Kết nối dọc giữa các cơ quan chính quyền trung ương và địa phương. Dịch vụ 

mG2B bao gồm việc cung cấp thông tin về chính sách, quy định, biểu mẫu và ứng dụng 

liên quan đến mua sắm, cấp phép, cho phép và thanh toán thuế, cũng như hỗ trợ các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ và phát triển kinh doanh. Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các 

cơ quan chính phủ cần cung cấp các hỗ trợ như ki-ốt truy cập và thiết bị cầm tay giá rẻ, 

dịch vụ chữ ký số, cập nhật thời tiết và thị trường qua SMS, ví điện tử và bản đồ số cho 

các trang web vận chuyển và du lịch. 

Với dịch vụ mG2E, chính phủ cung cấp các công cụ, đào tạo và truy cập dữ liệu 

cho công chức, không chỉ hỗ trợ các công chức trong hoạt động hàng ngày mà còn cải 

thiện hiệu quả cách thức tổ chức, tối đa hóa nguồn lực bị hạn chế. Ứng dụng di động có 

tác động đáng kể trong việc cải thiện các dịch vụ G2E, đặc biệt là cho các công chức 

thường làm việc ở các đơn vị cấp dưới hoặc địa điểm từ xa, cho phép họ truy cập thời 
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gian thực để nhập, truy xuất và chia sẻ dữ liệu. Với dịch vụ mG2C, chính phủ chuyển 

đổi dịch vụ bằng cách mở rộng tương tác hai chiều giữa người dân và chính phủ lên cấp 

độ mới. Trong giai đoạn này, công dân có thể hoàn thành các giao dịch của mình với 

giao dịch di động thuận tiện. Điều này cho phép người dân thực hiện các tùy chọn để 

khai thuế, trả thuế, thanh toán, nộp đơn xin dịch vụ và trợ cấp, cũng như các tương tác 

mG2C tương tự khác, cho phép công dân truy cập các dịch vụ này 24/7. 

Hình 2.6 cho thấy những ứng dụng ưu tiên triển khai trong giai đoạn đầu, những 

ứng dụng di động này phải được thiết kế theo nguyên tắc kế thừa và phát triển thêm 

phiên bản di động cho những ứng dụng điện tử đã sẵn có và đang được khai thác hiệu 

quả. Việc khai thác hiệu quả ở đây được tính theo tiêu chí: số lượng người dùng lớn, 

quy trình nghiệp vụ không phức tạp, dữ liệu đã được liên thông không phải tiến hành tải 

các tệp dữ liệu lên hệ thống. Điều này giúp giảm tránh những hạn chế của thiết bị di động. 

2.3.3. Kiến trúc tích hợp 

Chính phủ di điện tử hướng di động không tách rời khỏi Chính phủ điện tử [93], 

Nó là thành phần mở rộng bổ trợ cho chính phủ điện tử bằng cách sử dụng các công 

nghệ di động để thực thi các dịch vụ di động [39]. Vì vậy, chính phủ Việt Nam khi xây 

dựng chính phủ điện tử hướng di động thì không thể phát triển hai hệ thống thông tin 

song song là di động và điện tử riêng biệt mà chỉ có thể tích hợp các ứng dụng di động 

vào các ứng dụng Chính phủ điện tử hiện có. Tích hợp các dịch vụ di động vào chính 

phủ điện tử bao gồm việc tích hợp ứng dụng, bảo mật, tiêu chuẩn của dữ liệu, giao diện 

chương trình ứng dụng (API) tùy thuộc vào mục đích tích hợp [50]. Việc tích hợp này 

phải đảm bảo cả mục đích tích hợp và liên thông giữa các hệ thống thông tin chính phủ 

với nhau. 

Chính phủ điện tử hướng dịch vụ di động có thể bổ sung những ứng dụng cho 

Chính phủ điện tử hiện hữu, hoặc cung cấp những đặc tính mới và độc đáo cho việc 

cung cấp dịch vụ chính phủ. Cả 2 nỗ lực này yêu cầu phải sắp xếp lại và tích hợp hệ 

thống ở một vài mức độ. Thách thức chính cho việc tích hợp vào những hệ thống chính 

phủ điện tử hiện tại đó là làm cách nào để đẩy dữ liệu vào các hệ thống máy chủ và hiển 

thị dữ liệu qua thiết bị di động như thế nào. Thách thức ở đây là trộn với hệ thống cũ, Vấn 

đề chính cần xem xét gồm các yêu cầu về kết nối, bảo mật, tích hợp dữ liệu và thiết bị. 
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Rất nhiều nước phát triển đã tập trung giải quyết vấn đề trên, hệ thống quản lý 

công việc, hệ thống nghiệp vụ tích hợp đã hỗ trợ cho người dùng cuối tương tác với 

trung tâm vận hành, dịch vụ dựa trên nền web, hệ thống báo cáo vận hành quản lý tài 

nguyên. Khi những nhà cung cấp hệ thống trở thành độc quyền thì chính phủ phải chuyển 

sang sử dụng các hệ thống mã nguồn mở. Những nhà cung cấp ứng dụng di động mới 

sẽ có cơ hội tham gia thị trường web di động, do đó vấn đề công nghệ ứng dụng di động 

tích hợp đã trở nên ít thách thức hơn. Tại các nước đang phát triển, có độ trễ trong việc 

phát triển chính phủ điện tử, có thể tránh được các rào cản tích hợp và thực sự có lợi khi 

lên kế hoạch trước và cùng sắp xếp việc phát triển chính phủ điện tử với việc triển khai 

công nghệ di động, nó đã làm tăng phấn khích cho người sử dụng và tạo ra số lượng sử 

dụng dịch vụ di động cập lớn truy sử dụng máy tính. 

 

Hình 2.7. Kiến trúc tích hợp 

Hình 2.7 mô tả kiến trúc tích hợp gồm các nền tảng công nghệ 4.0 được tích hợp 

vào các ứng dụng di động trên công nghệ điện toán đám mây. Các nền tảng công nghệ 

4.0 đó là Internet vạn vật (IoT), Dữ liệu lớn (Bigdata), Trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, 

không hẳn ứng dụng di động nào cũng sử dụng các nền tảng này. Thay vào đó tất cả các 

ứng dụng di động cần phải được tích hợp các dịch vụ di động trên trục tích hợp như ký 

số di động, dịch vụ định vị, thanh toán di động, hóa đơn di động để giúp các ứng dụng 

di động đó trở nên tiện ích và hoàn thiện hơn. 
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2.3.4. Kiến trúc dữ liệu 

Kiến trúc dữ liệu mô tả các định dạng dữ liệu đã tồn tại trong các hệ thống thông 

tin của chính phủ điện tử Việt Nam. Tuy nhiên, khi cung cấp các dịch vụ di động, sẽ có 

các nguồn dữ liệu khác được tạo ra từ các thiết bị di động như dữ liệu sinh trắc học, dữ 

liệu định vị, âm thanh, hình ảnh, IoT, GIS, v.v. Dữ liệu của các dịch vụ di động là một 

loại của dữ liệu lớn (big data) được tạo ra từ điện thoại thông minh [55]. Các nguồn dữ 

liệu nói trên được thu thập từ dịch vụ định vị toàn cầu (GPS), Bluetooth, định vị Wifi, 

mạng cảm biến và thông tin địa lý. Ứng dụng của chúng có liên quan đến các hoạt động 

di chuyển [107], các hoạt động truy vết, tìm kiếm người dùng [84], các dịch vụ giao 

thông di động [56], thông báo cảnh báo tìm kiếm cứu nạn [21]. 

Hình 2.8 mô tả các công nghệ được sử dụng trong kiến trúc dữ liệu, bao gồm kho 

dữ liệu (data warehouse, data lake), các máy chủ dữ liệu ảo, các công cụ phân tích dữ 

liệu (ETL), thông qua các hệ thống lưu trữ ảo, mạng lưu trữ ảo. Những kho dữ liệu này 

được kết nối tới các cơ sở dữ liệu của quốc gia thông qua trục tích hợp trao đổi dữ liệu 

ngành và quốc gia. 

 

Hình 2.8. Kiến trúc dữ liệu 

Ngoài việc xác định các loại dữ liệu và công nghệ lưu trữ, kiến trúc dữ liệu còn 

phải mô tả được sự trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của chính phủ. Việc mô 

tả này là kết quả của quá trình phân tích nghiệp vụ của các dịch vụ công trong kiến trúc 
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nghiệp vụ. Luận án sử dụng công cụ Archimate - một công cụ mô hình hóa dữ liệu [16] 

để thiết kế luồng dữ liệu cho dịch vụ công đã nêu trong Kiến trúc nghiệp vụ đó là nghiệp 

vụ của “dịch vụ đăng ký và cấp giấy Chứng nhận quyền sở hữu sử dụng đất, nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất”. 

 

Hình 2.9. Lược đồ trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống thông tin 

Căn cứ vào thành phần hồ sơ, luận án xác định các dữ liệu cần trao đổi của dịch 

vụ công và căn cứ vào các bước thực hiện để xác định luồng dữ liệu cho dịch vụ công 

này. Hình 2.9 miêu tả các thành phần dữ liệu và luồng dữ liệu ở mức ngữ cảnh. Lược đồ 

dữ liệu này cho thấy: 

Hệ thống đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất cần phải liên thông 

theo chiều dọc tới: CSDL quốc gia về dân cư để xác thực người xin cấp phép dịch vụ 

công; CSDL quốc gia về đất đai để xác thực sơ đồ thửa đất; Hệ thống của UBND xã để 
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tiến hành xác nhận tình trạng nhà, đất. Hệ thống liên thông theo chiều ngang tới: Hệ 

thống Thuế di động để thông báo đóng thuế cho người xin cấp phép dịch vụ này. 

Để tự động hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, 

chính phủ cần phải xây dựng và liên thông các hệ thống sau: 

- Hệ thống đăng ký giấy chứng nhận sử dụng đất: đây là hệ thống ứng dụng 

nghiệp vụ giúp cán bộ, công chức thực hiện cung cấp GCN quyền sử dụng đất cho người 

dân qua đường điện tử, hệ thống này cần phải được kết nối tới CSDL quốc gia về dân 

cư để xác thực chủ sở hữu đất, kết nối tới CSDL quốc gia về đất đai để xác minh sơ đồ 

thửa đất. 

- Hệ thống quản lý hiện trạng sử dụng đất: Hệ thống này phục vụ cán bộ 

phường/xã quản lý các tình trạng sử dụng đất liên quan tới các thửa trên địa bàn 

phường/xã như: thửa đất có bị tranh chấp không? Nguồn gốc thửa đất như thế nào? Thửa 

đất được tạo lập tại thời điểm nào? Tất cả các trạng thái này cần được tin học hoá thay 

cho các hồ sơ giấy. 

2.3.5. Kiến trúc hạ tầng công nghệ 

Chính phủ điện tử hướng dịch vụ di động không phải là sự thay thế cho chính 

phủ điện tử mà nó bổ sung các công nghệ di động cho chính phủ điện tử [61]. Việc xây 

dựng chính phủ di động cần phải dựa trên cơ sở hạ tầng chính phủ điện tử nhằm đáp ứng 

mục tiêu của chính phủ trong một bối cảnh cụ thể [11]. Cơ sở hạ tầng chính phủ điện tử 

hướng di động là việc bổ sung cơ sở hạ tầng mạng không dây vào cơ sở hạ tầng Chính 

phủ điện tử, bao gồm mạng 3G, 4G và 5G. 

Hình 2.10 mô tả các thành phần công nghệ hạ tầng di động bổ sung vào hạ tầng 

E-Government, gồm có: mạng sử dụng phần mềm điều khiển (SDN) để phân tách luồng 

dữ liệu và luồng điều khiển mạng làm tăng hiệu năng trao đổi các dữ liệu di động; lõi 

mạng di động 5G và các ứng dụng IoT sử dụng mạng di động 5G để kết nối. Ứng dụng 

IoT đặc biệt hiệu quả trong quản lý giao thông và tìm kiếm cứu nạn của chính phủ. Sự 

xuất hiện của 5G trong những năm gần đây tạo điều kiện thuận lợi lớn cho sự phát triển 

của chính phủ di động. Mạng 5G có thể cung cấp băng thông lớn 10Gbps và tốc độ cao 

nhất là 1 Gbps cho đến thời điểm hiện tại, độ trễ rất thấp, độ chính xác cao hơn, truyền 

phát video mượt mà và truyền dữ liệu được bảo mật cao [62]. 
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Hình 2.10. Kiến trúc hạ tầng công nghệ 

Bên cạnh đó, dựa trên các giao thức IP trong mạng di động trên toàn thế giới, nên 

hạ tầng mạng cho chính phủ di động cần phải sử dụng IPv6 thay vì sử dụng IPv4 do 

IPv6 cung cấp nhiều địa chỉ IP hơn cho các kết nối không dây. 

Tiện ích rất hứa hẹn được cung cấp bởi IPv6 là việc sử dụng Mobile IPv6. Nó có 

thể cho phép chuyển phiên hoạt động từ một điểm cuối IPv6 sang một điểm cuối IPv6 

khác tương đối liền mạch và sử dụng dịch vụ mà không bị gián đoạn [36]. 

4G (LTE) - Băng thông rộng di động ở khắp mọi nơi đều liên tục được sử dụng 

với ứng dụng mới. Trong đó có công nghệ 4G [LTE] mới xuất hiện trong các dịch vụ 

của viễn thông. 4G dựa trên hai công nghệ, lược đồ đa sóng mang OFDM, còn được gọi 

là BDMA (Đa truy nhập phân chia băng tần) và CDMA. Trong thế hệ này, người dùng 

có thể sử dụng tốc độ lớn lên tới 100 mbps với băng thông dữ liệu 1Gbps. Một số đặc 

tính kỹ thuật được cung cấp như WIMAX LTE WIFI với truy cập thông tin động, thiết 

bị kèm theo và cung cấp nội dung HDTV, phát video kỹ thuật số (DVB) và cả TV di 

động với hiệu quả chất lượng cao hơn. 

5G (LTE-E) - Tăng cường công nghệ cho tương lai: Thuật ngữ 5G chưa được 

chính thức sử dụng, trên góc độ kỹ thuật vì nó thực sự đang trong giai đoạn nghiên cứu 

của lĩnh vực truyền thông. Ý tưởng mạng 5G đã được đưa ra cho đề xuất công nghệ mới 
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trong năm 2012-2013 và dự kiến phát hành vào khoảng năm 2020. Mạng 5G mang lại 

kỳ vọng một thế giới truyền thông hoàn toàn không dây. Bắt đầu với khái niệm về sóng 

mm và MIMO lớn (đa chiều ra và đa chiều vào), mạng 5G sẽ bao gồm một số tính năng 

lớn như: giao tiếp rất nhanh, bảo mật nâng cao hơn, bảo mật SDR (Tỷ lệ xác định phần 

mềm), truyền nhiều dữ liệu trên một đường, sóng radio tốt hơn và băng thông lớn. Trong 

thế giới truyền thông mới nổi, ở thế hệ thứ 5 (5G), truyền thông sẽ trở nên thông minh 

hơn vì một số tính năng cụ thể sẽ được giới thiệu trong thế hệ tiếp theo. 

2.3.6. Kiến trúc bảo mật 

Sự gia tăng sử dụng thiết bị di động đang phải đối mặt với vấn đề bảo mật, rất 

nhiều nguy cơ mất an toàn thông tin tồn tại trong tổ chức, vấn đề này yêu cầu các giải 

pháp di động cần phải cân bằng hiệu quả việc truy cập thông tin với bảo mật thông tin. 

Quản lý định danh và bảo mật là chiến lược quan trọng giúp bảo vệ thông tin, chiến lược 

này bao gồm những chính sách bảo vệ thiết bị di động, khám phá tài nguyên, bảo vệ 

thông tin, mã hóa và xác thực, bảo vệ quy trình viết các ứng dụng di động, đánh giá rủi 

ro, giám sát các nguy cơ và kiểm tra bảo mật. Rất nhiều chính phủ tích hợp những chính 

sách bảo mật di động, chuẩn và giao thức vào trong những chính sách công nghệ thông 

tin hiện hành. Rất nhiều chính sách bảo vệ thiết bị có dây có thể được áp dụng cho công 

nghệ không dây. Với sự phát triển chóng mặt của những thiết bị kết nối Internet, vấn đề 

bảo mật đã trở thành một thành phần quan trọng như những thành phần khác trong hệ 

thống thông tin. Việc tích hợp bảo mật vào chip có thể tạo ra những chọn lựa mới trong 

những giải pháp bảo mật cho di động. 

Bảng 2.3. Kiến trúc bảo mật 

STT Lỗ hổng Tiêu chí kiểm tra lỗ hổng bảo mật Giai đoạn 

1 

Lỗi khi cài đặt 

lại 

Lỗ hổng có thể gây ra sự cố như thay đổi 

các tệp cấu hình chính khi cài đặt ứng dụng 

nhiều lần 

Cài đặt 

ứng dụng 

2 

Lỗ hổng có thể tạo 

các tệp và thư mục 

bất thường trước 

và sau khi cài đặt 

ứng dụng 

Lỗ hổng có thể tạo các tệp và thư mục bất 

thường trước và sau khi cài đặt ứng dụng 

Cài đặt 

ứng dụng 
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STT Lỗ hổng Tiêu chí kiểm tra lỗ hổng bảo mật Giai đoạn 

3 

Cài đặt quyền 

không cần thiết 

hoặc quá mức 

Lỗ hổng cho phép hành vi sử dụng chức 

năng tùy ý khác với mục đích của dịch vụ 

ứng dụng do cài đặt quá mức hoặc không 

cần thiết 

Cài đặt 

ứng dụng 

4 

An toàn sau khi 

xóa ứng dụng 

Lỗ hổng trong đó các tệp không phải thư 

mục (đã cài đặt) có liên quan và các tệp có 

thể bị xóa khi xóa ứng dụng 

Xoá ứng 

dụng 

5 

Chức năng hoạt 

động bình thường 

Các lỗ hổng có thể khiến từng chức năng 

gặp trục trặc. Tuy nhiên, các vấn đề liên 

quan đến giao diện có thể được đánh giá 

bằng cách xem xét việc tuân thủ “Hướng 

dẫn khả năng truy cập ứng dụng di động”. 

Vận hành 

dịch vụ 

6 

Các chức năng 

hành vi độc hại 

cũng như hiện hữu 

chức năng tùy ý 

Một lỗ hổng có thể có các chức năng tùy ý 

khác với mục đích của dịch vụ ứng dụng 

hoặc các chức năng độc hại (quy trình, v.v.) 

đang chạy trong nền. 

Vận hành 

dịch vụ 

7 Rò rỉ thông tin 

Lỗ hổng trong đó thông tin có thể được 

truyền đến một địa chỉ khác với địa chỉ 

được phép truyền tới 

Vận hành 

dịch vụ 

8 

Cạn kiệt tài 

nguyên 

Lỗ hổng sử dụng lưu lượng truy cập quá 

mức và làm cạn kiệt pin từ việc trục trặc 

chức năng thông thường hoặc lỗ hổng 

Vận hành 

dịch vụ 

9 

Hành vi bình 

thường trên các 

thiết bị đã root và 

đã bẻ khóa 

Các lỗ hổng có thể khiến cơ chế bảo mật bị 

bỏ qua khi cài đặt và vận hành ứng dụng 

trên các thiết bị đã root hoặc đã bẻ khóa 

Nền tảng 

10 Thay đổi giá trị ID 

Lỗ hổng trong đó các ID như UID và GID 

của các đặc quyền chung như ứng dụng 

được cấp cho các ứng dụng được cài đặt 

trên nền tảng Android có thể bị thay đổi tùy 

ý 

Nền tảng 

(Android) 
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STT Lỗ hổng Tiêu chí kiểm tra lỗ hổng bảo mật Giai đoạn 

11 

Chia sẻ UID giữa 

các ứng dụng khác 

nhau được ký bằng 

cùng một khóa 

Một lỗ hổng có thể chia sẻ UID giữa các 

ứng dụng khác nhau thông qua cùng một 

dấu hiệu chính cho các ứng dụng được phát 

triển bởi cùng một người tạo trên nền tảng 

Android. 

Nền tảng 

Android 

12 

Cài đặt chính xác 

các quyền theo ý 

định 

Lỗ hổng trong đó các yêu cầu và quyền sử 

dụng tính năng không đầy đủ. Trong 

Androidmanifest.xml, mục có tên là bộ lọc 

dự định không được cấp các quyền quá 

mức ngoài quyền yêu cầu. 

Nền tảng 

Android 

13 

Mức độ liên quan 

về sức mạnh tạo 

thông tin xác thực 

Lỗ hổng có thể dễ dàng đoán được do mức 

độ tạo thông tin xác thực thấp như: ID 

người dùng và mật khẩu 

Nhận dạng

 và 

xác thực 

14 

Lưu trữ và 

truyền thông tin 

quan trọng trong 

văn bản thuần túy 

Lỗ hổng khiến các thông tin quan trọng 

(thông tin xác thực người dùng, thông tin 

cá nhân người dùng, thông tin vị trí người 

dùng) có thể được lưu trữ dưới dạng văn 

bản thuần trên thiết bị di động hoặc truyền 

dưới dạng văn bản thuần và rò rỉ ra bên 

ngoài 

Mã hóa 

15 

Thuật toán mã hóa 

yếu được áp dụng 

khi lưu trữ và 

truyền thông tin 

quan trọng 

Cần thuật toán mã hóa xác minh của 

“Trung tâm An ninh mạng Quốc gia của 

Cục An toàn thông tin Quốc gia” 

Mã hóa 

16 

Lưu trữ và 

truyền thông tin 

nhạy cảm khác 

trong bản rõ 

Lỗ hổng trong đó các thông tin quan trọng 

khác như thông tin IMEI (Nhận dạng thiết 

bị di động quốc tế) có thể được lưu trữ dưới 

dạng văn bản thuần túy trên thiết bị di động 

hoặc được truyền dưới dạng văn bản thuần 

túy và bị rò rỉ ra bên ngoài 

Mã hoá 

17 

Thuật toán mã hóa 

yếu được áp dụng 

Lỗ hổng trong đó thông tin nhạy cảm có thể 

bị rò rỉ do sử dụng thuật toán mã hóa yếu 

Mã hoá 
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STT Lỗ hổng Tiêu chí kiểm tra lỗ hổng bảo mật Giai đoạn 

khi lưu trữ và 

truyền thông tin 

nhạy cảm khác 

khi lưu trữ và truyền thông tin quan trọng 

như thông tin IMEI của thiết bị di động. 

18 

Bỏ qua giả mạo 

địa chỉ bên ngoài 

và tính toàn vẹn 

của tệp khi tải 

xuống tệp 

Các lỗ hổng có thể giả mạo địa chỉ bên 

ngoài và bỏ qua tính toàn vẹn của tệp khi 

tải xuống tệp cấu hình hoặc bản cập nhật 

Mã hoá 

19 

Đồng ý thu thập và 

sử dụng thông tin 

cá nhân và thông 

tin vị trí cá nhân 

Lỗ hổng có thể gây ra các vấn đề pháp lý 

bằng cách tự ý thu thập và sử dụng thông 

tin cá nhân và thông tin vị trí cá nhân mà 

không có sự đồng ý của người 

dùng. 

Thu thập và 

sử dụng 

20 Che dấu 

Các lỗ hổng có thể gây rò rỉ mã nguồn ứng 

dụng di động và bỏ qua cơ chế bảo mật do 

công nghệ kỹ thuật đảo ngược 

Phân phối 

 

Thông thường, các thiết bị cầm tay có nguy cơ mất bảo mật cao hơn so với máy 

tính cá nhân do kết nối mạng băng thông rộng thông qua các kênh khác nhau, bao gồm 

3G, 4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth và cả kết nối có dây. Kết nối của các thiết bị di động 

thông qua Wi-Fi hoặc Bluetooth có rủi ro cao hơn vì các thiết bị hỗ trợ của chúng có thể 

đã bị xâm phạm [42]. Điều này gây lo ngại cho người dân và doanh nghiệp khi tham gia 

các dịch vụ công của chính phủ thông qua thiết bị di động của họ. Vì vậy, các ứng dụng 

di động của chính phủ cung cấp cho người dùng cần phải có các chính sách bảo mật 

như: sử dụng mã khóa ngẫu nhiên và mã hóa dữ liệu điện thoại trên máy chủ [19, 47]. 

Những thách thức về bảo mật và quyền riêng tư luôn nhận được sự quan tâm từ 

người dùng cuối. Các ứng dụng tích hợp công nghệ di động một mặt mang lại sự thuận 

tiện cho người dùng, mặt khác lại khiến người dùng mất lòng tin, quyền riêng tư và 

không được bảo vệ thông tin cá nhân. Chính phủ Việt Nam đã ban hành luật an toàn 

thông tin và an ninh mạng nhưng các luật này vẫn chưa quan tâm đến vấn đề bảo mật 
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cho ứng dụng di động. Các tiêu chí kiểm tra lỗ hổng bảo mật cho các ứng dụng dịch vụ 

di động được đề xuất trong Bảng 2.3. 

2.4. Đánh giá khung kiến trúc đề xuất 

2.4.1. Đánh giá định tính 

So với khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0, khung kiến 

trúc chính phủ điện tử hướng dịch vụ di động đã cải tiến bằng cách bổ sung thêm một 

số thành phần kiến trúc và nâng cấp một số kiến trúc thành phần để phù hợp với đặc thù 

của thiết bị di động. Nội dung cải tiến và bổ sung được tổng hợp trong Bảng 2.4. 

Bảng 2.4. Tổng hợp kết quả cải tiến khung kiến trúc 

Nội dung 
Khung kiến trúc E-

Government Việt Nam 2.0 
Khung kiến trúc E-Government 
hướng dịch vụ di động đề xuất 

Thành 

phần 

Khung 

Gồm năm mô hình tham chiếu: 

Mô hình nghiệp vụ, Mô hình 

ứng dụng, Mô hình dữ liệu, Mô 

hình công nghệ, Mô hình bảo 

mật. 

Gồm năm kiến trúc thành phần tương 

đương với năm mô hình tham chiếu: 

Kiến trúc nghiệp vụ, Kiến trúc ứng 

dụng, Kiến trúc dữ liệu, Kiến trúc công 

nghệ, Kiến trúc bảo mật. Ngoài ra, bổ 

sung thêm Kiến trúc tích hợp và năm 

thành phần khác là: Chính sách, Quan 

điểm, Nguyên tắc thiết kế, Quản lý, 

Hướng dẫn khung kiến trúc. 

Giai đoạn 

phát triển 

kiến trúc 

Không có Đề xuất các giai đoạn phát triển khung 

kiến trúc gồm: Giai đoạn khởi tạo, Giai 

đoạn thiết kế và thực hiện, Giai đoạn 

quản lý và vận hành. 

Nghiệp vụ Mô hình tham chiếu nghiệp vụ: 

Quy định các danh mục dịch vụ 

công và đánh mã định danh 

Kiến trúc nghiệp vụ tương tự mô hình 

tham chiếu nghiệp vụ và không có điểm 

mới. 

Ứng dụng Mô hình tham chiếu ứng dụng: 

xây dựng các ứng dụng cho 

máy tính cá nhân. 

Kiến trúc ứng dụng: Xây dựng các ứng 

dụng trên thiết bị di động sử dụng nền 

tảng điện toán đám mây di động. 
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Nội dung 
Khung kiến trúc E-

Government Việt Nam 2.0 
Khung kiến trúc E-Government 
hướng dịch vụ di động đề xuất 

Dữ liệu Mô hình tham chiếu dữ liệu: 

quy định các loại dữ liệu và cơ 

sở dữ liệu cho các ứng dụng 

máy tính bàn. 

Kiến trúc dữ liệu: Bổ sung thêm các loại 

dữ liệu như sinh trắc học, định vị. Ngoài 

ra còn bổ sung thêm hướng dẫn thiết kế 

luồng dữ liệu cho quy trình cung cấp 

dịch vụ công dựa trên công cụ 

Archimate. 

Công 

nghệ 

Mô hình tham chiếu công 

nghệ: 

Quy định hạ tầng mạng LAN, 

WAN, Internet để thực thi các 

ứng dụng. 

Kiến trúc hạ tầng công nghệ: Bổ sung 

thêm mạng không dây, mạng di động 

4G, 5G. 

Bảo mật Mô hình tham chiếu bảo mật: 

Quy định, chính sách bảo mật 

các hệ thống CNTT. 

Kiến trúc bảo mật: Bổ sung thêm 

phương thức bảo mật các thiết bị di 

động, bảo vệ dữ liệu cá nhân trên điện 

thoại di động. 

2.4.2. Đánh giá định lượng 

Mục đích đánh giá của khung đề xuất là để chứng minh khả năng ứng dụng của 

khung này trong thực tế. Một cơ quan của Chính phủ Việt Nam là Bộ Khoa học và Công 

nghệ đã được chọn để tiến hành đánh giá thực nghiệm thông qua khảo sát và thăm dò ý 

kiến của các chuyên gia công tác trong lĩnh vực chuyển đổi số và chính phủ điện tử hiện 

đang công tác tại Bộ KHCN và Bộ TTTT. Họ là những nhà lãnh đạo và quản lý, chuyên 

gia dữ liệu và ứng dụng, chuyên gia cơ sở hạ tầng CNTT và bảo mật, chuyên gia chính 

sách và chuyên gia tài chính. Kết quả phỏng vấn chuyên gia sẽ đánh giá liệu Khung kiến 

trúc này có thể áp dụng cho cơ quan chính phủ hay không và đâu là hạn chế của Khung 

cần cải thiện trong thời gian tới. 

2.4.2.1. Phương pháp đánh giá 

Đầu tiên, luận án phát triển Lý thuyết hành vi kế hoạch để tạo dựng mô hình khảo 

sát và các tiêu chí đánh giá. Thứ hai, luận án sử dụng phương pháp thang điểm Likert 

để đo lường mức độ hài lòng đối với các tiêu chí đã được tạo ra. Thứ ba, kết quả phỏng 

vấn và khảo sát được kiểm tra và loại bỏ các mẫu khảo sát không hợp lệ như không trả 
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lời tất cả các câu hỏi khảo sát hoặc trả lời không lô-gic theo thứ tự bảng câu hỏi. Cuối 

cùng, các mẫu khảo sát hợp lệ được phân tích và đánh giá bằng thang đo Likert để xác 

định mức độ đồng thuận của các chuyên gia đối với khả năng ứng dụng Khung kiến trúc 

đề xuất. 

 

Hình 2.11. Mô hình khảo sát dựa trên mô hình TPB 

Luận án phát triển mô hình Lý thuyết về hành vi có kế hoạch (TPB) để làm mô 

hình phỏng vấn và khảo sát. Mô hình TPB đã được sử dụng trong nhiều nghiên cứu để 

ghi nhận ý định của con người trước một vấn đề quyết định trong các ngữ cảnh khác 

nhau [4]. Ngữ cảnh được sử dụng trong luận án là nhận thức hoặc thái độ của các chuyên 

gia về các tiêu chí được sử dụng để xây dựng Khung kiến trúc này, từ đó đưa ra hành vi 

lựa chọn Khung. Mô hình khảo sát được minh họa trong Hình 2.11. Các tiêu chí đánh 

giá Khung bao gồm ba nhóm: Nhóm một - các tiêu chí giải quyết các thách thức của M-

Government; Nhóm hai - các tiêu chí đánh giá các kiến trúc thành phần của Khung; 

Nhóm ba - các tiêu chí đảm bảo chất lượng dịch vụ của các ứng dụng di động. Ý kiến 

của các chuyên gia về các tiêu chí này sẽ là điều kiện để các chuyên gia đánh giá khả 

năng ứng dụng của Khung kiến trúc này tại Bộ. Từ đó quyết định các lựa chọn tình 

huống đề xuất ứng dụng Khung này cho Bộ. Nếu các chuyên gia không đồng ý với các 

tiêu chí, họ cũng sẽ không đồng ý với Khung kiến trúc. Sau khi đánh giá Khung kiến 

trúc, các chuyên gia sẽ đưa ra hành vi để quyết định có sử dụng Khung hay không. Bộ 

câu hỏi phỏng vấn mô tả trong Bảng 2.5. 

Luận án sử dụng phương pháp thang đo Likert năm điểm [54] để đo lường mức 

độ đồng thuận của các chuyên gia, cụ thể: Rất không đồng ý - Strong Disagree (SD) = 

1 điểm; Không đồng ý - Disagree (D) = 2 điểm; Không ý kiến -Neither (N) = 3 điểm; 
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Đồng ý - Agree (A) = 4 điểm và Rất đồng ý - Strong Agree (SA) = 5 điểm. Kết quả dữ 

liệu thu thập được tính toán như sau: 

Đầu tiên, luận án xác định tổng điểm của thang đo Likert bằng cách nhân tần suất 

của từng tùy chọn với điểm số thang đo Likert tương ứng của nó. Giả sử Totals là tổng 

điểm, fi là tần suất xuất hiện của từng điểm theo thang Likert và i là điểm theo thang 

Likert, khi đó Tổng điểm của thang đo được tính theo Công thức 2.1. 

 !"#$%! = ∑()"	 × ,)                                (2.1) 

với , = ./, /, 1, 2, .2	3à	./ = 1, / = 2,1 = 3, 2 = 4, .2 = 5 

Thứ hai, luận án xác định điểm trung bình của thang đo Likert bằng cách chia 

tổng số điểm cho tổng số chuyên gia trả lời. Giả sử Means là điểm trung bình của thang 

đo Likert, Nr là số chuyên gia trả lời. Khi đó điểm Mean trung bình được tính theo Công 

thức 2.2. 

 :;$<! = #$%&'!
("

                                           (2.2) 

Thứ ba, luận án tính toán phạm vi diễn giải điểm Mean của thang đo Likert theo 

3 mức độ như sau: từ 1,0 điểm đến 2,4 điểm biểu thị thái độ không tích cực, từ 2,5 điểm 

đến 3,4 điểm là Không có thái độ và từ 3,5 điểm đến 5,0 điểm biểu thị thái độ tích cực. 

Kết quả tính toán được minh họa trong Phụ lục I. 

2.4.2.2. Thực hiện đánh giá 

Xây dựng bảng câu hỏi phỏng vấn 

Căn cứ vào lý thuyết TPB, luận án tiến hành xây dựng bộ câu hỏi phỏng vấn theo 

ba nhóm tiêu chí được đánh số thứ tự I, II, III trong Bảng 2.5. Nhóm câu hỏi thứ IV dành 

cho việc đánh giá khả năng ứng dụng của Khung của các chuyên gia sau khi trả lời tất 

cả các câu hỏi của ba nhóm trên. Cuối cùng các chuyên gia sẽ chọn lựa để đề xuất ứng 

dụng khung này cho Bộ Khoa học và Công nghệ tại các thời điểm khác nhau tại nhóm 

câu hỏi số V. 

Bộ câu hỏi phỏng vấn được thiết kế trong Bảng 2.5 được chia làm ba phần theo 

lý thuyết TBP, trong đó phần thứ nhất gồm ba nhóm I, II, III là những tiêu chí thông tin 

đầu vào làm căn cứ để các chuyên gia đánh giá. Mỗi câu hỏi của từng nhóm được xây 

dựng dựa trên tổng quan các ý kiến của các chuyên gia khác nhau trên thế giới. Cụ thể 

mỗi câu hỏi đều có tham chiếu, trích dẫn của các tác giả. Đó là những vấn đề thường 
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gặp, những thách thức cần phải giải quyết trong xây dựng khung kiến trúc tổng thể cho 

Chính phủ điện tử và Chính phủ di động. Sau khi đánh giá những thông tin đầu vào tại 

nhóm I, II, III các chuyên gia sẽ đưa ra quyết định cho các lựa chọn tại nhóm IV và V. 

Bảng 2.5. Bảng câu hỏi phỏng vấn 

Số TT Nội dung câu hỏi 

I Tiêu chí giải quyết những thách thức của M-government 

I.1 Xây dựng chính sách trước khi vận hành ứng dụng di động [66] 

I.2 Cung cấp hướng dẫn và lộ trình quản lý [27], [38] 

I.3 Đánh giá kết quả đầu tư công nghệ với mục tiêu và tầm nhìn của tổ chức 

[98], [70] 

I.4 Cung cấp quy định, cơ chế đảm bảo an toàn thông tin [79] 

I.5 Quy định các nguyên tắc thiết kế để tránh đầu tư trùng lặp [43] 

II Các tiêu chí kiến trúc thành phần của Khung 

II.1 Kiến trúc nghiệp vụ [34], [101] 

II.2 Kiến trúc ứng dụng [34], [101] 

II.3 Kiến trúc dữ liệu [34], [101] 

II.4 Kiến trúc tích hợp [72] 

II.5 Kiến trúc hạ tầng [34], [101] 

II.6 Kiến trúc bảo mật [34], 

III. Các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ ứng dụng di động 

III.1 Dịch vụ tiện lợi, đảm bảo 24/7, mọi lúc, mọi nơi [83] 

III.2 Thu thập ý kiến, bao gồm cả ý kiến của người dùng, để cung cấp một dịch 

vụ toàn diện [83] 

III.3 Đảm bảo sự hợp tác của các bên liên quan để cung cấp dịch vụ suôn sẻ [30] 

III.4 Tích hợp với các ứng dụng thanh toán di động để đảm bảo dịch vụ 
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Số TT Nội dung câu hỏi 

thuận tiện [83] 

IV Đánh giá khả năng ứng dụng của Khung 

IV.1 Khung này phù hợp với mô hình cung ứng dịch vụ công của Bộ 

IV.2 Khung này đảm bảo Bộ tránh được các khoản đầu tư trùng lặp về CNTT 

IV.3 Khung này đảm bảo Bộ cung cấp một hệ sinh thái ứng dụng di động 

IV.4 Khung này giúp Bộ có lộ trình xây dựng và quản lý ứng dụng di động rõ 

ràng 

V Ý định chọn lựa Khung 

V.1 Tôi sẽ đề xuất Bộ ứng dụng Khung này ngay bây giờ 

V.2 Tôi sẽ cân nhắc đề xuất khi Bộ đảm bảo đủ kinh phí đầu tư 

V.3 Tôi sẽ đề xuất áp dụng khung này khi Bộ định hướng cung cấp dịch vụ 

công trên ứng dụng di động 

Luận án đã tiến hành phỏng vấn 26 chuyên gia, trong đó các chuyên gia đến từ 

Bộ KHCN chiếm tỷ lệ 78,6 % và đến từ Bộ TTTT chiếm tỷ lệ 21,4 %, vị trí công tác 

của các chuyên gia được phân bổ theo Bảng 2.6. Kết quả phỏng vấn nhận về 26 phiếu 

trả lời hoàn chỉnh các câu hỏi phỏng vấn. Tuy nhiên, có một phiếu không hợp lệ do 

chuyên gia đó lựa chọn mức SD ở ba nội dung đánh giá các tiêu chí nhưng lại chọn mức 

A ở phần câu hỏi đánh giá khung và đề xuất khung. Sử dụng phương pháp loại trừ, luận 

án đã loại bỏ phiếu không hợp lệ và tiến hành phân tích dữ liệu tại 25/26 phiếu hợp lệ. 

Bảng 2.6. Bảng tỷ lệ vị trí công tác 

Vị trí công tác Tỷ lệ 

Quản lý và lãnh đạo 21,40% 

Chuyên gia ứng dụng và dữ liệu 28,60% 

Chuyên gia hạ tầng mạng và bảo mật 14,30% 

Chuyên gia chính sách CNTT 25% 
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Vị trí công tác Tỷ lệ 

Chuyên gia tài chính và đầu tư CNTT 10,70% 

Kết quả phân tích dữ liệu  

Nhóm tiêu chí thứ I: 

Đối với nhóm tiêu chí thứ nhất, bao gồm 5 câu hỏi về giải quyết các thách thức 

của M-Government, được đánh số thứ tự từ I.1 đến I.5 tại Bảng 2.5. Số liệu thống kê 

các mức đánh giá cho nhóm 1 được hiển thị trong Biểu đồ 1, Phụ lục I. Số liệu đánh giá 

nhóm tiêu chí I cho thấy không có chuyên gia nào chọn mức độ SD, khoảng 8% ý kiến 

chọn mức D, gần 15% ý kiến giữ thái độ trung lập và khoảng 50% ý kiến chọn mức A, 

còn lại 45% ý kiến đã chọn SA. Đối chiếu với dữ liệu trong Bảng 2.7, kết quả tính điểm 

Mean trung bình của từng tiêu chí và tổng điểm trung bình Mean cũng cho kết quả nằm 

trong khoảng 3,5 điểm - 5 điểm. Điều này chứng tỏ nhóm tiêu chí đầu tiên đã nhận được 

đánh giá tích cực từ các chuyên gia. 

Bảng 2.7. Bảng tính điểm Mean nhóm tiêu chí I 

Các lựa chọn 
Thang 
điểm 

I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 

SD 1 0 0 0 0 0 

D 2 2 2 2 2 2 

N 3 2 2 6 1 1 

A 4 13 14 10 14 7 

SA 5 8 7 7 8 15 

Tổng điểm 

(Total) 

 102 101 97 103 110 

Điểm Mean  4,08 4,04 3,88 4,12 4,4 

Tổng trung bình điểm 

Mean 

4,104      
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Các lựa chọn 
Thang 
điểm 

I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 

Thái độ của các 

chuyên gia 

Tích cực Tích cực Tích cực Tích cực Tích cực Tích cực 

Nhóm tiêu chí thứ II: 

Ở nhóm tiêu chí thứ hai, có sáu câu hỏi về sự cần thiết của các kiến trúc thành 

phần trong khung được đánh số thứ tự từ II.1 đến II.6 trong Bảng 2.5. Số liệu đánh giá 

thang điểm được tổng hợp trong Biểu đồ 2, Phụ lục I. Số liệu cho thấy chưa đến 10% số 

chuyên gia bày tỏ thái độ với các lựa chọn SD, D và N, khoảng 40% số chuyên gia được 

hỏi lựa chọn A và 45% số chuyên gia chọn mức SA. Điều này cho thấy hầu hết các 

chuyên gia đều đồng ý cần có Kiến trúc nghiệp vụ, Kiến trúc ứng dụng, Kiến trúc dữ 

liệu, Kiến trúc tích hợp, Kiến trúc cơ sở hạ tầng và Kiến trúc bảo mật làm kiến trúc thành 

phần của Khung. Kết quả này cũng tương đồng với kết quả tính điểm Mean cho nhóm 

tiêu chí II ở Bảng 2.8. Điểm Mean nằm trong khoảng 3.5 điểm - 5 điểm chứng tỏ các 

chuyên gia có thái độ tích cực với việc cần có những kiến trúc thành phần của khung 

nói trên. 

Bảng 2.8. Bảng tính điểm Mean nhóm tiêu chí II 

Các lựa chọn 
Thang 
điểm 

II.1 II.2 II.3 II.4 II.5 II.6 

SD 1 0 0 0 0 0 0 

D 2 2 2 2 2 2 2 

N 3 1 1 1 1 1 2 

A 4 11 12 11 9 9 11 

SA 5 11 10 11 13 13 10 

Tổng điểm 

(Total) 

 106 105 106 108 108 104 

Điểm Mean  4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 4,2 

Tổng trung bình điểm 4,2       
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Các lựa chọn 
Thang 
điểm 

II.1 II.2 II.3 II.4 II.5 II.6 

Mean 

Thái độ của các  

chuyên gia 

Tích 

cực 

Tích 

cực 

Tích 

cực 

Tích 

cực 

Tích 

cực 

Tích 

cực 

Tích 

cực 

Nhóm tiêu chí thứ III: 

Các câu hỏi thuộc nhóm tiêu chí thứ ba về đảm bảo chất lượng dịch vụ của các 

ứng dụng di động được đánh số thứ tự từ III.1 đến III.4 trong Bảng 2.5. Kết quả phân 

tích dữ liệu được hiển thị tại Biểu đồ 3, Phụ lục I. Số liệu đánh giá chỉ ra rằng chỉ có 

10% số chuyên gia tỏ thái độ trung lập ở mức N , chưa đến 10% số chuyên gia chọn 

mức D và không ai bỏ phiếu cho mức SD. Khoảng 45% số chuyên gia lựa chọn mức A 

và SA. Đáng kể, gần 60% ý kiến chuyên gia đồng tình với ý kiến “cần đảm bảo sự hợp 

tác của các bên liên quan để cung cấp dịch vụ công di động” và gần 60% chuyên gia bày 

tỏ đồng tình cao với yêu cầu “Tích hợp các ứng dụng thanh toán di động vào ứng dụng 

di động”. Đối chiếu với kết quả tính điểm Mean ở Bảng 2.9 cho thấy kết quả tương 

đồng. Điểm Mean nằm trong khoảng 3.5 điểm tới 5 điểm, nhận về những đánh giá tích 

cực của các chuyên gia. 

Bảng 2.9. Bảng tính điểm Mean nhóm tiêu chí III 

Các lựa chọn Thang điểm III.1 III.2 III.3 III.4 

SD 1 0 0 0 0 

D 2 1 2 1 1 

N 3 2 3 3 2 

A 4 10 12 14 8 

SA 5 12 8 7 14 

Tổng điểm 

(Total) 

 108 101 102 110 

Điểm Mean  4,3 4 4,1 4,4 
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Các lựa chọn Thang điểm III.1 III.2 III.3 III.4 

Tổng trung bình điểm 

Mean 

4,2     

Thái độ các chuyên gia Tích cực Tích cực Tích cực Tích cực Tích cực 

Như vậy, các số liệu phỏng vấn về các nhóm tiêu chí đánh giá Khung cho thấy 

các chuyên gia đều tỏ thái độ tích cực với cả ba nhóm tiêu chí. Dựa trên các kết quả 

đánh giá đó, các chuyên gia tiếp tục nhận xét khả năng ứng dụng Khung này tại Bộ Khoa 

học và Công nghệ qua các câu hỏi được đánh số thứ tự IV.1 tới IV.4 tại Bảng 2.5. Số 

liệu đánh giá được tổng hợp qua Biểu đồ 4, Phụ lục I. Số liệu cho thấy khoảng 58% số 

các chuyên gia chọn mức A và 12% chọn mức SA. Khoảng 25% chuyên gia tỏ thái độ 

trung lập ở mức N, chỉ một số ít chuyên gia còn lại khoảng 7% không đồng ý và không 

có chuyên gia nào chọn mức SD. Kết quả tính toán điểm Mean tại Bảng 2.10 cũng cho 

thấy, điểm Mean nằm trong khoảng 3,5 điểm tới 5 điểm là khoảng nhận về thái độ tích 

cực của các chuyên gia. Nói cách khác các chuyên gia đồng thuận với việc ứng dụng 

Khung này tại Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Bảng 2.10. Bảng tính điểm Mean cho khả năng ứng dụng Khung 

Các lựa chọn Thang điểm IV.1 IV.2 IV.3 IV.4 

SD 1 0 0 0 0 

D 2 1 3 2 3 

N 3 7 5 6 5 

A 4 14 14 14 14 

SA 5 3 3 3 3 

Tổng điểm (Total)  94 92 93 92 

Điểm Mean  3,8 3,7 3,7 3,7 

Tổng trung bình điểm 

Mean 

3,7     
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Các lựa chọn Thang điểm IV.1 IV.2 IV.3 IV.4 

Thái độ của các 

chuyên gia 

Tích cực Tích cực Tích cực Tích cực Tích cực 

Sau khi các chuyên gia đánh giá khả năng ứng dụng của khung kiến trúc, Luận 

án đưa ra ba tình huống để các chuyên gia đề xuất ứng dụng khung kiến trúc này tại Bộ 

Khoa học và Công nghệ, ba kịch bản đó được đánh số thứ tự từ V.1 đến V.3 tại Bảng 

2.5. Kết quả số liệu thu về được mô tả tại Biểu đồ 5, Phụ lục I. Số liệu cho thấy khoảng 

60% số chuyên gia lựa chọn mức A và 15% số chuyên gia chọn mức SA để Bộ Khoa 

học và Công nghệ sử dụng khung này. Chỉ có khoảng 22% số chuyên gia chọn mức N, 

15% số chuyên gia chọn mức D và không có chuyên gia nào chọn mức SD. Kết quả này 

tương tự với kết quả của bảng tính điểm Mean - Bảng 2.11 cho việc đề xuất ứng dụng 

khung kiến trúc này tại Bộ Khoa học và Công nghệ của các chuyên gia. Điểm Mean 

nằm trong khoản điểm từ 3,5 đến 5 cho thấy các chuyên gia đã thể hiện thái độ tích cực 

với các tình huống đề xuất ứng dụng khung kiến trúc. 

Bảng 2.11. Bảng tính điểm Mean cho đề xuất ứng dụng khung kiến trúc 

Các lựa chọn Thang đo V.1 V.2 V.3 

SD 1 0 0 0 

D 2 2 2 2 

N 3 8 6 4 

A 4 12 14 18 

SA 5 3 3 1 

Tổng điểm (Total)  91 93 93 

Điểm Mean  3,6 3,7 3,7 

Tổng trung bình điểm Mean 3,7    

Thái độ của các chuyên gia Tích cực Tích cực Tích cực Tích cực 
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Tóm lại, quá trình đánh giá khung kiến trúc đề xuất đã nhận được các điểm tích 

cực từ các chuyên gia thông qua các quan điểm khác nhau của các chuyên gia, từ quan 

điểm của những người làm kỹ thuật tới quan điểm của người làm đầu tư, chính sách và 

quản lý CNTT. Quá trình đánh giá được tiến hành bài bản và khoa học. Các chuyên gia 

hoàn toàn đồng ý với các thành phần của khung kiến trúc chính phủ hướng dịch vụ di 

động, đồng thời đồng thuận với việc ứng dụng khung đó vào thực tiễn với những điều 

kiện tiêu chí thực tiễn tại Bộ Khoa học và Công nghệ. Qua đó, các chuyên gia cũng khuyến 

nghị sử dụng khung kiến trúc này khi Bộ KHCN đảm bảo bố trí đủ kinh phí đầu tư. 

Kết quả phân tích dữ liệu bổ sung 

Luận án đã tiến hành lấy ý kiến bổ sung từ 32 chuyên gia là cá nhân và từ các 

doanh nghiệp như Viettel, VNPT. Kết quả dữ liệu được miêu tả trong các bảng và biểu 

đồ tại Phụ lục II của luận án. Kết quả dữ liệu cho thấy: Điểm Mean của các tiêu chí I tại 

Bảng 1, Phụ lục II là 4,21, 4,25, 4,37, 4,25, 4,31 đều thuộc ngưỡng điểm từ 3,5 tới 5, đó 

là ngưỡng điểm nhận về những đánh giá tích cực của các chuyên gia. Tương tự nhóm 

tiêu chí II tại Bảng 2, Phụ lục II lần lượt nhận về các kết quả điểm Mean là 4,25, 4,28, 

4,37, 4,37, 4,31, 4,37 thuộc ngưỡng từ 3,5 tới 5 điểm, thuộc ngưỡng điểm đánh giá tích 

cực của các chuyên gia. Đối với nhóm tiêu chí III tại Bảng 3, Phụ lục II, các điểm đánh 

giá Mean cũng lần lượt nhận được về là 4,31, 4,25, 4,34, 4,3, biểu thị thái độ đánh giá 

tích cực của các chuyên gia. Từ thang điểm đánh giá cho ba tiêu chí nêu trên, các chuyên 

gia đã đánh giá khả năng ứng dụng của khung kiến trúc tại Bảng 4, Phụ lục II với các 

điểm Mean tích cực là 4,32, 4,38, 4,35 và 4,25. Trên cơ sở khả năng ứng dụng của 

Khung kiến trúc, các chuyên gia đã đồng tình đề xuất ứng dụng khung kiến trúc trong 

thực tế với các điểm Mean tích cực lần lượt là 4,29, 4,35, 4,29 tại Bảng 5, Phụ lục II. 

Như vậy thông qua dữ liệu đánh giá của các chuyên gia Bảng và Biểu đồ dữ liệu tại Phụ 

lục II cho thấy các chuyên gia thuộc khối doanh nghiệp và cá nhân đã hoàn toàn đồng 

tình với việc ứng dụng khung kiến trúc đề xuất trong thực tế như các chuyên gia thuộc 

khối chính phủ. 
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2.5. Kết luận chương 

Chương 2 đã đề xuất phương pháp luận để cải tiến khung kiến trúc chính phủ 

điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 thành khung kiến trúc chính phủ điện tử hướng dịch vụ 

di động bằng cách đánh giá khung kiến trúc hiện tại và xác định khung kiến trúc trúc 

mục tiêu trong tương lai thông qua lộ trình chuyển đổi, các nhiệm vụ cần phải thực hiện 

và cách thức tổ chức quản lý thực hiện các nhiệm vụ đó. 

Khung kiến trúc E-Government hướng dịch vụ di động được phát triển ở hai mức. 

Mức khái niệm mô tả khái quát các thành phần của khung kiến trúc, các thành phần này 

là những nhân tố bổ trợ cho khung kiến trúc mục tiêu, gồm các thành phần: quan điểm, 

nguyên tắc thiết kế, chính sách pháp luật, quản lý và hướng dẫn. Mức ma trận của khung 

kiến trúc mô tả chi tiết các thành phần khung kiến trúc dưới các quan điểm khác nhau 

về hệ thống. Các kiến trúc thành phần này gồm có kiến trúc nghiệp vụ, kiến trúc ứng 

dụng, kiến trúc tích hợp, kiến trúc dữ liệu, kiến trúc hạ tầng công nghệ, kiến trúc bảo 

mật. Các kiến trúc này được trình bày dưới dạng kiến trúc điện toán đám mây xây dựng 

ứng dụng di động. 

Khung sau khi được thiết kế đã được tiến hành đánh giá khả năng ứng dụng tại 

Bộ Khoa học và công nghệ thông qua việc lấy ý kiến của các chuyên gia hoạt động trong 

lĩnh vực chuyển đổi số, chính phủ điện tử. Kết quả đánh giá đã chứng minh khung kiến 

trúc này hoàn toàn có thể ứng dụng được trong thực tiễn. 

Kết quả nội dung cải tiến khung kiến trúc của chương này được công bố tại [CT2] 

trong danh mục các công trình khoa học của tác giả có liên quan tới luận án. 
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CHƯƠNG 3.   
ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VỀ CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ  

TRONG THỰC THI KHUNG KIẾN TRÚC CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ 
HƯỚNG DỊCH VỤ DI ĐỘNG 

 

Chương 2 đã thiết kế một khung kiến trúc E-Government hướng dịch vụ di động 

ở mức khái niệm và mức ma trận. Để tiến hành thực thi khung kiến trúc này trong thực 

tế thì không thể thiếu các giải pháp để thực hiện, các giải pháp này cần phải dựa trên 

thành phần của khung kiến trúc đã đề xuất tại Chương 2. Theo đó, các giải pháp đề xuất 

sẽ tập trung vào giải quyết các vấn đề: (i) Xác định tầm nhìn của chính phủ; (ii) Xây 

dựng các chính sách làm căn cứ để ứng dụng đưa công nghệ vào thực tế; (iii) Xây dựng 

các tiêu chuẩn, nguyên tắc thiết kế trước khi ứng dụng di động rộng rãi; (iv) Thay đổi 

quy trình nghiệp vụ cho phù hợp với ứng dụng di động; (v) Xây dựng kiến trúc dữ liệu 

có cấu trúc, phi cấu trúc, bán cấu trúc; (vi) Xây dựng kiến trúc ứng dụng di động; (vii) 

Kiến trúc tích hợp ứng dụng di động vào ứng dụng điện tử; (viii) Kiến trúc hạ tầng công 

nghệ phục vụ ứng dụng di động; (ix) Xây dựng lộ trình thực hiện; (x) Xây dựng hướng 

dẫn để các tổ chức chính phủ thực hiện. Những giải pháp nêu trên đều là những giải 

pháp quan trọng cần phải thực hiện. Để giải quyết các vấn đề trên cần phải có một đội 

ngũ chuyên gia thực hiện nghiên cứu trong khoảng thời gian dài. Trong khuôn khổ một 

luận án tiến sĩ, nghiên cứu không thể đề xuất tất cả các giải pháp nêu trên mà chủ yếu 

tập trung các giải pháp thực thi một số thành phần khung kiến trúc, đó là: chính sách, 

quản lý, kiến trúc ứng dụng và kiến trúc hạ tầng công nghệ làm tiền đề để thực hiện các 

giải pháp tiếp theo đó. 

3.1. Đề xuất giải pháp công nghệ trong thực thi Khung kiến trúc Chính phủ điện 

tử hướng dịch vụ di động 

Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 đã đưa ra mô hình 

tham chiếu công nghệ trong đó có những công nghệ sử dụng được cả trong môi trường 

điện tử và di động. Tuy nhiên, Khung đó mới chỉ liệt kê tên các công nghệ mà chưa mô 

tả về các công nghệ đó. Ví dụ: công nghệ Internet vạn vật, điện toán đám mây.v.v. Với 

nguyên tắc kế thừa những công nghệ của Khung kiến trúc E-Government Việt Nam 

phiên bản 2.0, Khung này sẽ đề xuất những giải pháp công nghệ chỉ sử dụng cho thiết 

bị di động, những công nghệ này có thể sử dụng được trên cả môi trường điện tử và di 

động, do đó một số công nghệ đã được liệt kê tại Khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt 
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Nam 2.0 cũng vẫn được mô tả trong Khung này nhưng được sử dụng trong ngữ cảnh 

ứng dụng di động. Những công nghệ này đã được ứng dụng phổ biến trên thế giới và 

cũng có những công nghệ đang được ứng dụng tại Việt Nam. Tuy nhiên chúng chưa 

được đưa vào ứng dụng trong chính phủ điện tử hiện tại của Việt Nam. Do vậy chúng 

vẫn là những điểm mới cần quan tâm trong ứng dụng của chính phủ. Những giải pháp 

công nghệ được đề xuất là những giải pháp thực thi kiến trúc ứng dụng và kiến trúc hạ 

tầng công nghệ của khung kiến trúc đề xuất. 

Ứng dụng dữ liệu và web di động: Dịch vụ dữ liệu của việc truyền dữ liệu đến 

điện thoại ngày nay đã được gia tăng sức mạnh và tốc độ bởi công nghệ 4G và 5G. Dịch 

vụ tốt hơn và thiết bị nhỏ hơn, rẻ hơn sẽ dẫn tới sự bùng nổ trong công nghệ di động và 

vượt qua sự tăng trưởng của máy tính. Cơ hội cho web di động với nội dung phong phú 

hơn, ứng dụng phức tạp hơn đang phổ biến ở những nước phát triển và đang phát triển. 

Những ứng dụng và trình duyệt tiên tiến và miễn phí đang trở nên khả dụng cho những 

điện thoại đời thấp. Khi sử dụng định dạng dữ liệu dưới dạng tệp nén thì những trình 

duyệt đã có khả năng vận hành tốt ở băng tần thấp như GPRS. 

Dịch vụ định vị: là việc tận dụng chip định vị toàn cầu - Global Positioning 

System (GPS), nó là một tài nguyên quan trọng được nhúng vào hệ thống di động. 

Những tổ chức tham gia vào nền công nghiệp di động đã chỉ ra rằng việc gia tăng địa 

chỉ và các API cho địa chỉ sẽ trở thành vấn đề chính trong các nền tảng chính, các nền 

tảng trong iPhone, Android, BlackBerry hoặc Web. Thậm chí tất cả các ứng dụng đều 

có chức năng định vị khi những quảng bá cho định vị trở thành chủ đề chính và những 

nhãn hiệu sử dụng ứng dụng định vị để định hướng các dịch vụ bán hàng và marketing. 

Một vài đề án hiện có của dịch vụ định vị đã rộng mở cho phép người sử dụng tải về 

miễn phí đồng thời chia sẻ dịch vụ giúp xây dựng những bản đồ số cho cộng đồng. 

Chính phủ Việt Nam có thể ứng dụng dịch vụ định vị vào các ứng dụng cảnh báo, 

ứng dụng tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp. Theo dõi hoạt động xe buýt và xe khách trong 

thành phố: Tích hợp phần cứng và phần mềm để theo dõi hoạt động của xe khách theo 

thời gian thực. Hệ thống theo xe GPS có thể ghi lại thói quen lái xe, tạo báo cáo trạng 

thái và gửi cảnh báo sự cố và việc vi phạm các điểm dừng xe đón khách theo thời gian 

thực. Quản lý rác thải thông minh: Thiết bị theo dõi GPS, được hỗ trợ bởi hệ thống viễn 

thám, giúp giảm khối lượng công việc của người lái xe bằng cách cung cấp các tuyến 
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đường chính xác cho xe chở rác. Trình theo dõi GPS xác định thùng chứa rác gần nhất 

và gửi người lái xe trên tuyến đường nhanh nhất. 

Mã nguồn mở cho ứng dụng di động: Các ứng dụng di động thường đưa ra các 

thử thách khả năng sử dụng độc đáo và những nhà phát triển sẽ theo các bài học kinh 

nghiệm. Những người xây dựng các ứng dụng di động lựa chọn một dải các nền tảng sẽ 

xác định mục tiêu của người sử dụng, yêu cầu công nghệ và định hướng nền tảng tương 

lai. Khi những ứng dụng di động cần phải cạnh tranh và phân chia thành nhiều mảng thì 

một vài nhà phát triển chuyển qua các nền tảng giải pháp phát triển mã nguồn mở. Một 

vài công cụ mã nguồn mở phổ biến là PhoneGap, QuickConnect,Titanium, Funambol, 

app Mobile, CorePlot, Tweetero. Một số hệ điều hành di động ngày nay cũng là mã 

nguồn mở. 

Chữ ký số: Gần 40 quốc gia trên thế giới đã thực hiện việc thiết lập các chuẩn và 

công nhận chữ ký điện tử trong luật định. Một số nước trong đó đã cung cấp dịch vụ chữ 

ký điện tử xác thực điện tử (eIDs) thông qua những ứng dụng di động. Ví dụ: Ở Úc, một 

thẻ thông minh được tích hợp chữ ký điện tử và xác thực điện tử cho phép người dân 

truy cập bảo mật tới những dịch vụ công trực tuyến và hoàn tất nó theo quy trình điện 

tử. Thụy Điển và Úc cũng sử dụng chữ ký số và định danh công dân để cho phép công 

dân truy cập vào dịch vụ công trực tuyến thông qua điện thoại di động. Phần Lan sử 

dụng SIM IDs di động cho phép người dân tạo ra các giao dịch an toàn thậm chí có thể 

sử dụng các thiết bị cầm tay thực hiện các giao dịch tại các quầy bán lẻ. Ở Estonia, chữ 

ký điện tử di động và eID-card được sử dụng rộng dãi. Hơn 90% dân số có thẻ định danh 

(thẻ căn cước) gắn với chip thông minh. Chủ sở hữu sim điện thoại tích hợp chữ ký số 

có thể giao tiếp với chính phủ bằng đường điện tử, điều này có nghĩa chữ ký số có đủ 

điều kiện để tương tác. Thẻ căn cước công dân của Estonia có thể được sử dụng để tham 

gia bỏ phiếu qua internet. Hơn nữa, từ việc chữ ký điện tử của Estonia có giá trị tương 

đương với chữ ký tay nên nó có thể được sử dụng để thiết lập một công ty mới trên 

internet và có thể mở rộng sử dụng cho các giao dịch xác thực với một quốc gia khác. 

Chính phủ Việt Nam đã ứng dụng chữ ký điện tử và SIM ký số (SIM CA) thực 

hiện việc ký văn bản trên điện thoại thông minh. Tuy nhiên, chữ ký này mới đang được 

sử dụng trong các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp để thực hiện các dịch vụ công, 

chữ ký này vẫn chưa phổ biến trong đời sống người dân vì vẫn thiếu những quy định 
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pháp lý về giao dịch giữa người dân. Do đó trong quá trình xây dựng chính phủ di động, 

chính phủ Việt Nam cần tiếp tục sử dụng công nghệ này và tăng cường củng cố hành 

lang pháp lý để chữ ký số được ứng dụng rộng rãi và phổ biến. Bởi vì việc ưu tiên hàng 

đầu trong chính phủ di động đó là bảo mật và quyền riêng tư, khi bảo mật đủ mạnh thì 

những ứng dụng và dịch vụ mới được phép lưu trữ những thông tin nhạy cảm. 

Các động thái tăng cường đảm bảo bảo mật của chính phủ sẽ làm gia tăng việc 

sử dụng chữ ký di động. Đó là một biện pháp bổ sung để xác định một đối tượng dẫn tới 

việc mất cắp điện thoại sẽ không cho phép kẻ mạo danh tham gia vào các giao dịch hoặc 

truy cập vào dữ liệu cá nhân qua thiết bị di động bị mất. Trên thực tế, tin nhắn SMS có 

thể bị giả mạo, điều này có thể dẫn đến vấn đề uy tín của những tin nhắn SMS đã sử 

dụng tương tác với Chính phủ di động. 

Công nghệ Internet vạn vật (IoT): là một công nghệ mới nổi ở Việt Nam, Chính 

phủ có thể sử dụng công nghệ này để xây dựng các ứng dụng điều hành trong lĩnh vực 

giao thông di động, y tế di động, nông nghiệp di động... "Những vật" của IoT là thiết bị 

di động, cảm biến, camera không dây dùng để thu thập dữ liệu và cho phép các giải pháp 

công nghệ hoạt động hiệu quả. Ví dụ, hệ thống cảnh báo cấp nước về sự rò rỉ hoặc ô 

nhiễm tiềm ẩn; hệ thống chiếu sáng thành phố; hệ thống camera giám sát; hệ thống đo 

chất lượng không khí; Giao thông công cộng thông minh: các cảm biến trong giao thông 

công cộng gửi dữ liệu giao thông đến phần mềm quản lý giao thông thành phố. Hệ thống 

này cho hành khách biết trong thời gian thực họ phải đợi xe buýt bao lâu, cảnh báo tình 

trạng tắc nghẽn hoặc chậm trễ giao thông trên hệ thống. 

Để IoT hoạt động hiệu quả thì không thể thiếu được các thiết bị là cảm biến và 

kết nối chúng qua công nghệ 5G: Cảm biến là cốt lõi của mọi thiết bị trong hệ thống 

IoT. Từ phương tiện giao thông công cộng đến đèn giao thông và các tòa nhà thông 

minh, hầu hết mọi thiết bị này đều có cảm biến thu thập và gửi dữ liệu lên đám mây. Sự 

liên kết này tạo nên hệ thống Internet of Things. Ví dụ, cảm biến giữ khoảng cách giúp 

phát triển các hệ thống xe tự động, cảm biến để đo giá trị từ tắc nghẽn giao thông đến 

mức độ ô nhiễm, chất lượng nước và sử dụng năng lượng. Kết nối 5G: Công nghệ 5G 

cung cấp các kết nối mạnh mẽ giữa hàng triệu thiết bị và cảm biến, cho phép IoT hoạt 

động hiệu quả trong các khu vực dân cư, đô thị. 
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Công nghệ về không gian địa lý (GIS): là một lĩnh vực dành riêng cho công nghệ 

thông tin nhằm mục đích thu thập, lập bản đồ và phân tích dữ liệu không gian của các 

vùng địa lý và cư dân sống trên đó. Công nghệ không gian địa lý giúp cho việc phân 

phối dữ liệu địa lý trở nên đơn giản, dễ dàng và hiệu quả. Nhờ công nghệ không gian 

địa lý, người dân có thể sử dụng điện thoại thông minh (smart phone) của mình để di 

chuyển trong thành phố một cách dễ dàng và an toàn. Công nghệ viễn thám và Hệ thống 

thông tin địa lý (GIS) cho phép chính phủ cung cấp dịch vụ định vị theo thời gian thực. 

Công nghệ này ứng dụng vào việc tạo lập bản đồ trực tuyến công cộng, cải thiện các 

dịch vụ tiện ích và giao thông và đáp ứng nhanh hơn các hỗ trợ khẩn cấp bằng việc xác 

định vị trí chính xác của một cuộc gọi khẩn cấp. 

Mạng xã hội: Mạng xã hội trên nền thiết bị di động và máy tính sử dụng băng 

thông di động ngày nay chiếm một tỷ trọng lớn trong các lưu lượng trao đổi dữ liệu di 

động. Ví dụ hơn 200 nhà mạng ở 60 quốc gia đang triển khai và thúc đẩy ứng dụng di 

động Facebook với hơn 100 triệu người sử dụng đã kích hoạt truy cập Facebook thông 

qua thiết bị di động của họ. 

Xu thế đã miêu tả trong “Web di động 2.0” hoặc các dịch vụ đơn giản “Mobile 

2.0” mà tích hợp web xã hội với những tài nguyên chính của di động – là một nhân tố 

chính, cơ bản cho các dịch vụ chính phủ di động. Một tài nguyên cơ bản của các thiết bị 

chính phủ di động cũng là chúng, theo nguyên tắc thì không có cách tiếp cận nhóm mà 

là những cá thể. Cá nhân hóa, dịch vụ định vị và ngữ cảnh hóa là lõi của chính phủ di 

động. Vì thế điện thoại di động là trung tâm mô hình Web 2.0 bởi vì nó luôn đi theo 

người sử dụng ở mọi hoàn cảnh, nó lý tưởng để đặt ra các điểm thu thập thông tin và nó 

có khả năng chính trong việc phát triển nội dung người sử dụng và tương tác web xã hội. 

Cùng với sự chuyển dịch của tin nhắn dựa trên nền giao thức internet, thì việc 

truy cập di động tới web 2.0 cũng sẽ xử lý những gián đoạn thường gặp thông qua hệ 

sinh thái công nghiệp di động cùng với đó là những đổi mới quan trọng của dịch vụ và 

phần cứng/phần mềm và chủ yếu sẽ gia tăng số thuê bao trên Internet di động. Tuy 

nhiên, những thay đổi đó có thể cho kết quả trong việc sinh sôi nảy nở dần dần của các 

dịch vụ đã đưa ra cho người sử dụng di động. Trong tương lai, sự đa dạng của các dịch 

vụ có thể là một gánh nặng từ việc người sử dụng có thể bị giới hạn trong việc tìm kiếm 
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những dịch vụ mà họ yêu cầu bởi vì rất khó xác định những dịch vụ nào thật sự phù hợp 

cho những nhu cầu của họ. 

Trong ngữ cảnh chính phủ di động, ví dụ, một công dân thông qua các giao dịch 

của cơ quan chính phủ và được thông báo thông qua mạng xã hội rằng thuế xe ô tô của 

công dân đó sẽ hết hạn trong tuần tới và cần phải thanh toán khoản thuế đó. Phụ thuộc 

vào mức độ dịch vụ và khả năng của các giải pháp thanh toán di động, trong tương lai 

điều đó có khả năng được giao dịch thông qua điện thoại di động. 

Điện toán đám mây di động cho ứng dụng di động: Mobile cloud computing 

(MCC) đang nổi lên là một công nghệ mới cho việc lưu trữ và cung cấp hạ tầng ứng 

dụng CNTT. MCC đã và đang được rất nhiều tập đoàn công nghệ trên thế giới sử dụng 

như là Google AppEngine, Amazon EC2 và Microsoft Azure,v.v. Với nhu cầu phát triển 

ngày càng nhiều các ứng dụng di động như ngày nay thì bài toán tìm kiếm khả năng 

cung cấp nguồn tài nguyên cho các ứng dụng di động để đáp ứng tốt hơn các trải nghiệm 

của người dùng luôn được ưu tiên đặt ra. 

Điện toán đám mây di động được định nghĩa là phần mở rộng của điện toán đám 

mây với cơ sở hạ tầng đặc biệt dựa trên thiết bị di động [71]. Có thể hiểu điện toán đám 

mây di động (MCC) là sự kết hợp giữa Điện toán di động (MC), Điện toán đám mây 

(CC) và mạng không dây nhằm mang lại nguồn tài nguyên tính toán phong phú cho 

người dùng di động, nhà khai thác mạng cũng như nhà cung cấp điện toán đám mây. 

Một cách toàn diện hơn, MCC có thể được định nghĩa là một công nghệ điện toán di 

động phong phú, tận dụng các tài nguyên nhàn dỗi đồng nhất của đám mây và công nghệ 

mạng hướng tới chức năng, lưu trữ và tính di động không hạn chế để phục vụ vô số thiết 

bị di động ở mọi nơi, mọi lúc thông qua kênh Ethernet hoặc Internet bất kể môi trường 

và nền tảng không đồng nhất. 

Hình 3.1 mô tả các thành phần kiến trúc mức cao của điện toán đám mây theo 

quan điểm của EA. Các thành phần kiến trúc trong hình được chia thành hai loại: các 

dịch vụ được mô tả bằng hình bầu dục, các tài nguyên được mô tả bằng hình chữ nhật. 

Các thành phần dịch vụ dùng để cung cấp cho khách hàng thuê điện toán đám mây và  

các thành phần tài nguyên dùng để hỗ trợ hỗ trợ các thành phần dịch vụ [60]. Hai thành 

phần trên được tổ chức dưới ba thành phần chính tạo nên điện toán đám mây đó là SaaS, 
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PaaS, IaaS. Trong đó SaaS là nới các phần mềm dịch vụ, PaaS cung cấp các nền tảng 

dịch vụ và IaaS là cơ sở hạ tầng của điện toán đám mây. 

 

Hình 3.1. Các thành phần của điện toán đám mây [60] 

Công nghệ thực thi ứng dụng đám mây di động được đề xuất trong luận án là 

công nghệ “Môi trường thực thi điện toán đám mây di động theo nhu cầu cá nhân - 

Personal On-demand execution Environment for Mobile cloud computing” (POEM) 

như trong Hình 3.2. Do công nghệ đám mây di động hiện nay vẫn có chi phí cao nên 

công nghệ này có thể giúp Chính phủ Việt nam giảm thiểu chi phí khi đầu tư xây dựng 

hệ thống MMC cho Chính phủ. POEM kết hợp đồng thời cả tính năng giảm tải Chức 

năng cung cấp (PF) và thành phần Chức năng cung cấp. POEM coi mỗi thiết bị di động 

là nhà cung cấp PF. Ngoài ra, POEM được thiết kế dựa trên khung MMC, trong đó một 

máy ảo (VM) chuyên dụng được gán cho từng thiết bị di động cung cấp hỗ trợ điện toán 

và lưu trữ. Do đó, PF có thể được giảm tải/di chuyển từ thiết bị di động sang máy ảo 

được chỉ định của nó. Máy ảo không chỉ có thể chạy các Chức năng cung cấp của thiết 

bị di động mà còn có thể chạy các Chức năng cung cấp mở rộng mà các thiết bị di động 

có thể không có khả năng thực thi. 
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Hình 3.2. Môi trường thực thi điện toán đám mây di động theo nhu cầu cá nhân 

Những đóng góp của công nghệ POEM giúp Hạ tầng điện toán đám mây của 

chính phủ giải quyết: Giảm tải, di chuyển và kết hợp ứng dụng linh hoạt và được cá 

nhân hóa. Cho phép ứng dụng đám mây di động tận dụng sức mạnh của mạng xã hội, 

nghĩa là ngoài các PF được phát hiện thông qua hệ thống đám mây di động, người dùng 

di động có thể thiết lập các ứng dụng đám mây di động thông qua các kết nối xã hội 

đáng tin cậy của họ. 

3.2. Đề xuất giải pháp quản lý trong thực thi khung kiến trúc Chính phủ điện tử 

hướng dịch vụ di động 

3.2.1. Mô hình quản lý điện toán đám mây di động 

Luận án đề xuất một mô hình quản lý điện toán đám mây di động (MCC) trong 

thực thi các ứng dụng di động của Chính phủ Việt Nam. Khung MCC dựa trên kiến trúc 

hướng tài nguyên – resource-oriented architecture (ROA) có khả năng tăng cường các 

thiết bị di động hạn chế về tài nguyên để thực thi ứng dụng di động sử dụng nhiều tài 

nguyên hiệu quả - Resource intensive Mobile Application (RMA) trong MCC. ROA là 

triết lý thiết kế ứng dụng hướng dịch vụ - Service Oriented Architecture (SOA) [45] dựa 

trên kiểu kiến trúc chuyển trạng thái đại diện đầy đủ – representational state transfer 
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(RESTful) [35]. Khung điện toán đám mây di động này giúp Hạ tầng điện toán đám mây 

của Chính phủ có: 

- Tính di động: Thiết kế khung dựa trên triết lý thiết kế ROA cung cấp tính di 

động của các ứng dụng cho các nền tảng khác nhau với ít cấu hình và sửa đổi nhất. 

- Kết nối mềm dẻo: Thiết kế khung dựa trên ROA cho phép ghép nối mềm dẻo 

khung và các ứng dụng được xây dựng dựa trên khung. Việc ghép nối mềm dẻo các ứng 

dụng góp phần tạo nên các đặc tính nhẹ của khung bằng cách loại bỏ chi phí phân vùng 

của các ứng dụng được ghép nối chặt chẽ. 

- Tính không trạng thái: Tính không trạng thái trong SOA giảm thiểu mức tiêu 

thụ tài nguyên của các ứng dụng dựa trên SOA trong trường hợp không cần lưu trữ trạng 

thái dịch vụ. Tính không trạng thái dẫn đến bảo tồn tài nguyên di động gốc là rất quan 

trọng trong các ứng dụng di động chuyên sâu về điện toán do các ứng dụng đó thường 

bị thiếu tài nguyên của thiết bị di động. 

- Quyền tự chủ: Các ứng dụng được xây dựng dựa trên ROA mang lại mức độ 

kiểm soát cao đối với môi trường đang chạy, từ đó kéo theo khả năng dự đoán hành vi 

trong thời gian chạy được cải thiện, điều này rất quan trọng trong MCC. Một ứng dụng 

dựa trên dịch vụ càng có nhiều quyền kiểm soát đối với môi trường thời gian thực cơ 

bản của nó thì hành vi trên thời gian thực của nó càng dễ dự đoán hơn [31]. Khả năng 

dự đoán của các ứng dụng là cần thiết trong việc quyết định có nên giảm tải việc thực 

thi một dịch vụ/chức năng từ thiết bị di động sang các tài nguyên từ xa hay không. 

Trường hợp không thể đoán trước sẽ dẫn đến việc đưa ra quyết định giảm tải không 

chính xác, gây ra việc thực thi RMA không hiệu quả. 

- RESTful: Thiết kế và triển khai khung này bằng cách sử dụng kiểu kiến trúc 

RESTful giúp giảm chi phí giao tiếp so với SOAP [76]. 

- Có thể lưu vào bộ đệm: REST và SOA cung cấp cơ chế lưu vào bộ đệm cho 

RMA. Cung cấp cơ chế bộ nhớ đệm trong thiết kế và phát triển ứng dụng cho phép máy 

chủ di động lưu trữ phản hồi ngay cả sau khi ngắt kết nối mạng không dây. Nếu không 

có bộ nhớ đệm, toàn bộ quá trình tính toán phải được lặp lại làm tăng mức tiêu thụ năng 

lượng và làm giảm hiệu quả sử dụng năng lượng. 

Mô hình quản lý MCC đề xuất ở luận án bao gồm bốn thành phần chính là: Đơn 
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vị phát triển dịch vụ, Đơn vị kiểm tra độ tin cậy của dịch vụ, Nhà cung cấp dịch vụ công 

di động (MSP) và Người sử dụng dịch vụ công di động (MSC) được mô tả trong Hình 

3.3. Quá trình vận hành của nó được mô tả ngắn gọn như sau: 

Ban đầu, Đơn vị phát triển dịch vụ bắt đầu một tác vụ và đăng ký, lưu trữ và xuất 

bản (các) dịch vụ sẵn sàng liên kết của nó tới Đơn vị kiểm tra độ tin cậy của dịch vụ, 

đơn vị này đóng vai trò khám phá mô tả phổ quát và tính toàn vẹn (UDDI) cho các dịch 

vụ Web. Trong thời gian chờ đợi, Người sử dụng dịch vụ công di động liên hệ với Đơn 

vị kiểm tra độ tin cậy của dịch vụ để tìm hiểu danh sách các dịch vụ khả dụng có thể đã 

được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của đơn vị kiểm tra độ tin cậy và tiến hành thực thi trên 

thiết bị di động của họ; sau khi tìm thấy, người sử dụng dịch vụ công di động lấy mã 

dịch vụ và đăng ký với Đơn vị kiểm tra độ tin cậy làm Nhà cung cấp dịch vụ công di 

động tiềm năng để lưu trữ dịch vụ sẽ thực hiện trong tương lai [87]. 

 

Hình 3.3.Mô hình hoạt động, cộng tác giữa các bên tham gia 

Trong mô hình chi tiết, Đơn vị phát triển dịch vụ di động được sáp nhập vào Nhà 

cung cấp dịch vụ di động nên mô hình cung cấp MCC là sự cộng tác giữa ba bên với 

nhau như trong Hình 3.4. Người sử dụng dịch vụ di động là người dùng cuối của các 

dịch vụ di động đã được sẵn sàng tạo ra. Nhà cung cấp dịch vụ di động là các cơ quan 

chính phủ cung cấp các dịch vụ công trên nền ứng dụng di động. Đơn vị thẩm tra độ tin 

cậy dịch vụ là đơn vị lưu trữ kho ứng dụng di động giống như AppStore, Google Play... 
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Người sử dụng dịch vụ công di động – là người dân, doanh nghiệp có nhu cầu 

thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên thiết bị di động. Trước khi thực hiện dịch vụ 

công, Nhà cung cấp dịch vụ công di động có thể cấu hình ứng dụng sẽ được thực thi dù 

là cục bộ hay từ xa bằng cách sử dụng mô hình này. Ở mức độ kiểm soát tốt hơn, người 

dùng có khả năng được cho phép thực hiện từ xa các dịch vụ chuyên sâu riêng lẻ, nếu 

muốn. Các thành phần ứng dụng với dung lượng rất nhẹ (dưới 10kb) về cơ bản được phát 

triển để cài đặt trên các thiết bị của Người dùng cuối nhằm sử dụng hệ thống hiệu quả. 

 

Hình 3.4. Mô hình chi tiết hoạt động, cộng tác giữa các bên tham gia 

Nhà cung cấp dịch vụ công di động (MSP) - là các cơ quan của chính phủ cung 

cấp dịch vụ công cho người sử dụng trên thiết bị di động, cụ thể là điện thoại thông 

minh, máy tính bảng, máy tính xách tay và máy tính gắn trên ô tô mà có khả năng và 

mong muốn lưu trữ các dịch vụ có sẵn và thực hiện chúng theo nhu cầu của người dùng 

cuối. Nếu chủ sở hữu thiết bị di động muốn sử dụng một dịch vụ và chạy dịch vụ đó với 

việc bị hạn chế tài nguyên thì MPS cần phải đăng ký với Đơn vị kiểm tra độ tin cậy dịch 
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vụ và sau khi được phê duyệt, thì ứng dụng của MSP mới được cài đặt trên thiết bị di 

động của người dùng cuối. Các thành phần ứng dụng của nhà cung cấp dịch vụ công di 

động gồm năm thành phần chính, đó là trình xử lý thực thi dịch vụ không đồng bộ, trình 

quản lý thực thi, quản lý ngữ cảnh, trình lược tả dịch vụ và bộ đệm. Tương tự như người 

dùng cuối, một bộ đệm cục bộ được đề xuất để cho phép các thiết bị lưu phản hồi vào 

bộ đệm ở trạng thái ngắt kết nối. 

Đơn vị kiểm tra độ tin cậy dịch vụ là một tổ chức của chính phủ thực hiện việc 

giám sát mức độ tin cậy của Nhà cung cấp dịch vụ di động, các ứng dụng di động được 

đặt trên nhiều máy chủ chịu trách nhiệm giám sát và theo dõi toàn bộ hệ thống tăng 

cường, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ di động, người dùng cuối và đơn vị phát triển 

dịch vụ. Tóm lại, các khối chính liên lạc với nhau thông qua khối này, mặc dù có các 

liên lạc trực tiếp một phần cũng được cung cấp (ví dụ: đơn vị phát triển dịch vụ và nhà 

cung cấp dịch vụ liên lạc để bảo trì dịch vụ). Xem xét số lượng lớn các dịch vụ, đơn vị 

phát triển, máy chủ lưu trữ và người yêu cầu, điều quan trọng là phải cung cấp một thực 

thể giám sát và theo dõi cho sự thành công của toàn bộ hệ thống. 

Đơn vị kiểm tra độ tin cậy dịch vụ được coi là thực thể quản lý chính trong mô 

hình ứng dụng này với một số chức năng quan trọng được mô tả trong Hình 3.4 và được 

mô tả như sau. Để tránh tình trạng máy chủ quá tải và giảm thiểu tác động của độ trễ 

mạng WAN kéo dài, giải pháp khả thi và hữu ích của mô hình này là sao chép các thành 

phần đơn vị kiểm tra độ tin cậy trên càng nhiều máy chủ càng tốt ở các khu vực địa lý 

khác nhau. Để có hiệu suất tối ưu, lớp đơn vị kiểm tra độ tin cậy dịch vụ cần được sao 

chép trên tất cả các nhà mạng để những người dùng cuối với nhà khai thác mạng khác 

nhau có thể sử dụng dịch vụ liên tục. 

3.2.2. Mô hình quản lý nền tảng thanh toán di động 

Các ứng dụng di động tại Việt Nam hiện đang phát triển như nấm mọc sau mưa, 

các ứng dụng này hầu hết do doanh nghiệp phát triển để phục vụ công việc kinh doanh 

của mình. Cùng với đó chính phủ cũng đang chuyển hướng xây dựng các phiên bản di 

động cho các dịch vụ công chạy trên nền web di động và các ứng dụng di động. Tuy 

nhiên đó vẫn là những ứng dụng thực hiện tra cứu thông tin mà chưa thực hiện các giao 

dịch trao đổi dữ liệu trên đó. Ví dụ: Cổng dịch vụ công của chính phủ cho phép người 

dân và doanh nghiệp sử dụng thiết bị di động để tra cứu các thủ tục hành chính, nắm bắt 

các bước thực hiện các dịch vụ công trên đó, tuy nhiên người dân và doanh nghiệp chưa 
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thực hiện việc đăng ký và thực hiện một dịch vụ công trên đó bằng điện thoại thông 

minh. Ứng dụng bảo hiểm di động có tên VssID cho phép người dân đăng ký và theo 

dõi sổ bảo hiểm của mình nhưng người dân chưa thực hiện được các giao dịch về bảo 

hiểm y tế của họ trên điện thoại di động. 

Để các ứng dụng di động của chính phủ hoạt động có hiệu quả, đặc biệt là các 

ứng dụng cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp thì chính phủ cần phải 

chuẩn bị sẵn các nền tảng ứng dụng di động trung gian trước khi đưa các ứng dụng di 

động về dịch vụ công vào sử dụng như: ứng dụng thanh toán di động, hoá đơn di động, 

chữ ký số, thuế di động. Chương này luận án đề xuất quản lý nền tảng ứng dụng thanh 

toán di động để tiến tới tích hợp ứng dụng này trong các ứng dụng cung cấp dịch vụ 

công của Chính phủ Việt Nam. 

Thanh toán di động xuất hiện nhờ các thiết bị thông minh kết nối các thiết bị di 

động với thiết bị đầu cuối và mạng truy cập không dây để trao đổi giá trị tiền tệ và các 

hoạt động thanh toán phổ biến khác. Thanh toán di động được mô tả là “sự kế thừa tự 

nhiên của thanh toán điện tử” do tính độc đáo và tiện lợi của nó [88]. 

Mạng 4G và 5G là xương sống đằng sau sự thành công của thanh toán di động 

trên toàn thế giới. Sự xuất hiện của 3G vào năm 2002, như trong [32] và sau đó là 4G 

và 4G LTE vào những năm 2010, được đề cập trong [89] đã mang lại một sự phát triển 

hoàn chỉnh trong giao tiếp của con người cũng như trong các mô hình kinh doanh. Thanh 

toán di động còn được gọi là ví ảo hoặc ví điện tử, đó là một chủ đề nóng trong công 

nghệ tài chính. Làn sóng thanh toán di động đã phát triển ở nhiều nước châu Á gần đây, 

như WeChat Pay của Tencent, Optal ở Hồng Kông, PromptPay ở Thái Lan, PayMaya ở 

Phillipines, DBS Paylah và ez-link ở Singapore, cũng như NaverPay ở Hàn Quốc [58]. 

Sự thành công trong việc làm chủ hệ thống thanh toán di động sẽ quyết định khả năng 

chấp nhận ứng dụng di động đó [100]. 

Luận án tiến hành đánh giá mức độ sử dụng thanh toán di động tại Việt Nam qua 

đó đưa ra đề xuất quản lý nền tảng ứng dụng này. Việc đánh giá được tiến hành thông 

qua khảo sát 148 người trung niên có độ tuổi 45-65, là những người đã có thu nhập ổn 

định, họ đều sử dụng điện thoại di động. Luận án tiến hành đánh giá về: Khả năng tương 

thích trong sử dụng thanh toán di động, tìm hiểu chi phí trong thanh toán di động, khả 

năng sử dụng thanh toán di động, tính hữu dụng của thanh toán di động, tìm hiểu rủi ro 
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bảo mật trong thanh toán di động, niềm tin sử dụng thanh toán di động, qua đó nhận 

định về mức độ sẵn sàng sử dụng thanh toán di động của người dân Việt Nam. Kết quả 

dữ liệu khảo sát được trình bày tại các Hình trong Phụ lục III. Những số liệu hiển thị 

trong các Biểu đồ cho thấy các trạng thái đồng ý với các câu hỏi phỏng vấn được nêu 

ra, trong đó mức 1 là trạng thái ít đồng ý nhất và mức 5 là trạng thái đồng ý cao nhất. 

Khả năng tương thích trên thiết bị di động (MPC) ám chỉ mức độ sử dụng công 

nghệ di động phù hợp trong các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Việc áp dụng thanh 

toán di động không phải là điều gì đó mang tính cao siêu mặc dù thanh toán di động là 

một phần của cuộc cách mạng tiếp theo. Ví dụ: Người dùng điện thoại thông minh ở 

Malaysia đã chấp nhận mua sản phẩm và dịch vụ trên ứng dụng dành cho thiết bị di 

động hoặc thực hiện thanh toán di động [100]; Người dùng sử dụng các thiết bị thông 

minh của họ để truy cập mua dịch vụ truyền hình, ngân hàng điện tử và âm nhạc [96, 

109, 110]; Khả năng tương thích trên thiết bị di động đóng vai trò quan trọng trong việc 

chấp nhận thanh toán di động ở Trung Quốc [99]. Hình 1 trong Phụ lục III cho thấy trên 

40% người được hỏi ít đồng ý với việc thanh toán di động phù hợp với lối sống hiện tại, 

45 % ít đồng ý với việc sử dụng dịch vụ thanh toán di động phù hợp với cách họ mua 

sắm, 45% ít đồng ý đánh giá cao việc sử dụng thanh toán di động so với các phương 

thức thanh toán khác. Chỉ có khoảng 18% người được hỏi đồng ý cao với các nhận định 

trên. Như vậy rất nhiều người cho rằng họ không tương thích với ứng dụng thanh toán 

di động. 

Chi phí sử dụng thanh toán di động (MPFR) có thể liên quan đến một số chi phí 

ẩn như phí giao dịch, phí ngân hàng và tài chính thiết bị. Nghiên cứu [110] chỉ ra rằng 

yếu tố này thường cản trở việc chấp nhận những đổi mới sáng tạo trong cộng đồng. Tại 

Việt Nam, việc sử dụng thanh toán bằng điện thoại thông minh có khi yêu cầu người sử 

dụng phải chịu phí và lệ phí thẻ tín dụng hàng năm. Tuy nhiên, dữ liệu khảo sát cho thấy 

rất nhiều người ít đồng ý với câu hỏi chi phí thanh toán di động là rất đắt, chỉ khoảng 

25% số người hỏi cho rằng chi phí thanh toán di động là cao và phí giao dịch cao, chi 

tiết tại Hình 2, Phụ lục III. Điều này cho thấy chi phí thanh toán di động dễ được chấp 

nhận tại Việt Nam. 

Đánh giá về khả năng sử dụng thanh toán di động (MEU) còn được gọi là mức 

độ tiện lợi hoặc phức tạp trong việc sử dụng thanh toán di động tại Hình 3, Phụ lục III. 
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Số liệu thống kê cho thấy rất nhiều người ít đồng ý rằng thanh toán di động là dễ sử 

dụng, khoảng trên 40% số người được hỏi ít đồng ý với quan điểm đó và 20% người hỏi 

đồng ý cao. 

Tương tự, đánh giá về tính hữu dụng của thanh toán di động tại Hình 4, Phụ lục 

III cho thấy trên 45% số người được hỏi ít đồng ý khi coi thanh toán di động là hữu ích, 

cũng như nâng cao hiệu quả trong công việc. Ngoài ra, rủi ro bảo mật khi sử dụng thanh 

toán di động (MPSR) cũng được đánh giá thấp, chưa đến 20% số người được hỏi đồng 

ý cao với việc ít bị lạm dụng thông tin cá nhân khi sử dụng thanh toán di động hoặc ít 

người đồng ý cao với việc thanh toán di động là an toàn, số liệu tại Hình 5, Phụ lục III. 

Từ những rủi ro do thanh toán di động dẫn tới Niềm tin sử dụng thanh toán di động 

(MPT) cũng bị suy giảm, số liệu tại Hình 6, Phụ lục III cho thấy trên 40% số người được 

hỏi ít đồng ý với việc ngân hàng sẽ cung cấp dịch vụ thanh toán di động an toàn, cũng 

như ít người đồng ý về việc ngân hàng sẽ chịu trách nhiệm khi sảy ra sự cố mất an toàn. 

Như vậy, thông qua các số liệu đánh giá tình hình sử dụng thanh toán di động tại 

Việt Nam còn rất hạn chế. Người dân thường sử dụng vào các dịch vụ đơn giản như trả 

tiền phí sinh hoạt, mua sắm những đồ dùng ít tiền do họ chưa tin tưởng để sử dụng mặc 

dù họ thấy chi phí không phải là cao. Thanh toán di động là công cụ không thể thiếu 

trong việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến của chính phủ cho người dân trên thiết 

bị di động, nó là khâu cuối cùng để tiến tới việc cung cấp các dịch vụ công đó không 

qua giấy tờ. Để hoàn thiện được khâu ứng dụng này, chính phủ Việt Nam cần phải yêu 

cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ công phải tích hợp ứng dụng thanh toán di động vào 

các ứng dụng dịch vụ công di động đồng thời yêu cầu các đơn vị cung cấp ứng dụng 

thanh toán di động cải thiện chức năng ứng dụng để tạo ra những thuận lợi, tính dễ sử 

dụng cho người dân, song song với đó cần xây dựng chính sách bảo vệ dữ liệu các nhân 

để tạo niềm tin cho người dân khi sử dụng các ứng dụng di động cũng như thanh toán 

di động. 

3.2.3. Đề xuất khung chính sách trong thực thi kiến trúc E-Government hướng dịch 

vụ di động 

Khác với Chính phủ điện tử được vận hành và triển khai trên các hạ tầng mạng 

LAN, MAN, Internet. Ngoài những hạ tầng mạng trên, Chính phủ di động còn cần phải 

được triển khai trên hạ tầng mạng viễn thông di động. Có thể nói mạng viễn thông là 
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công nghệ xương sống để xây dựng Chính phủ di động. Do vậy muốn phát triển chính 

phủ di động tại một quốc gia thì việc đầu tiên chính phủ đó cần làm là phát triển các 

mạng viễn thông, mạng viễn thông không những cần mạnh mà còn cần đa dạng hoá các 

loại hình cung cấp để tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà mạng, qua đó làm 

giảm chi phí sử dụng mạng viễn thông cho người dân, giúp mọi tầng lớp người sử dụng 

đều có thể tiếp cận được mạng viễn thông để truy cập chính phủ di động. 

Mạng viễn thông di động ảo (gọi tắt là mạng di động ảo - MVNO) đã xuất hiện 

trên thế giới và Việt Nam, mạng di động ảo này mang đến những dịch vụ di động giá rẻ 

cạnh tranh với các mạng di động truyền thống, làm tăng khả năng tiếp cận internet của 

người dân thu nhập thấp, người dân ở vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, để phát triển mạng 

di động ảo này cần có các chính sách phù hợp của chính phủ để thu hút sự đầu tư của các 

doanh nghiệp vào phân khúc này. Chương này luận án đề xuất khung pháp lý giúp Chính 

phủ Việt Nam có định hướng quản lý và phát triển công nghệ mạng di động ảo này. 

Các MVNO hoạt động giống như các nhà khai thác di động truyền thống có các 

dịch vụ mạng riêng (như trạm thu phát sóng, trung tâm chuyển mạch di động, HLR) và 

cung cấp dịch vụ di động trên các cơ sở đó. Họ chia sẻ quang phổ với các MNO. Một 

tính năng chính là chúng có thể hoạt động độc lập với MNO và cung cấp thẻ SIM riêng 

với dãy số. MVNO đầy đủ có thể cung cấp dịch vụ cho khách hàng độc lập với MNO, 

vì họ hoàn toàn linh hoạt trong việc thiết kế dịch vụ và định giá cước [17]. Các MVNO 

thu hút 65% người dùng di động trả trước, được cung cấp mức độ linh hoạt tối đa về 

việc nạp tiền cho các dịch vụ thoại và dữ liệu của họ [22, 26]. 

Tình trạng sẵn sàng MVNO ở Việt Nam - Tại Việt Nam, Viettel là nhà cung cấp 

mạng di động lớn nhất và được coi là một trong những công ty viễn thông lớn nhất và 

phát triển nhanh nhất trên thế giới. Hiện Viettel đã đầu tư tại 7 quốc gia ở châu Á, Mỹ 

Latinh và châu Phi. Năm 2016, Viettel có hơn 60 triệu thuê bao tại thị trường trong nước 

[105]. Viettel cung cấp PSTN và ISDN thông qua dịch vụ điện thoại cố định. Nó cũng 

cung cấp các dịch vụ Internet băng thông rộng và di động 2G, 3G và 4G như DSL, 

ADSL và FTTH. Viettel hiện đang chuẩn bị chuyển sang công nghệ 5G [24]. Trong 

những năm gần đây, thị trường di động đã có sự tăng trưởng đáng kể, trong khi thị trường 

điện thoại cố định không thay đổi. viễn thông Việt Nam cung cấp dịch vụ 

ADSL/ADSL2+ thông qua mạng đường dây cố định. Có khoảng 46 ISP cung cấp dịch 
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vụ quản trị web có dây và không dây với nhiều gói khác nhau. Các ISP như World Link 

Communications Pvt. Ltd., Mercantile Communication Pvt. Ltd., Subisu Cablenet Pvt. 

Ltd., v.v. là những ISP lớn cung cấp dịch vụ Internet. Các bên liên quan khác có thể 

tham gia với tư cách MVNO là nhà khai thác truyền hình cáp, công ty báo chí, ngân 

hàng, thương hiệu trực tuyến, siêu thị và bất kỳ thương hiệu lâu đời nào tập trung vào 

các thị trường ngách mà các MNO lớn hơn không phục vụ. 

Vấn đề triển khai tại Việt Nam: Năm 2009, Việt Nam cấp phép MVNO đầu tiên 

cho Indochina telecom, công ty nước ngoài đầu tiên đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông 

tại Việt Nam. Bước đầu, Indochina được ký kết sử dụng hạ tầng của Viettel Telecom 

(doanh nghiệp được coi là có hạ tầng 2G, 3G mạnh nhất Việt Nam thời điểm đó). Tiếp 

theo, Indochina sẽ hợp tác với các MNO khác để hoàn thành các mục tiêu kinh doanh 

của mình. 

Với những hứa hẹn mang đến những dịch vụ thay thế cho thị trường viễn thông 

Việt Nam, nhưng hơn 3 năm Indochina Telecom không hoạt động và bị thu hồi giấy 

phép vào năm 2012. Sau một năm cấp phép cho Indochina Telecom, Bộ TT&TT đã trao 

giấy phép cho hai công ty trong nước là FTP và VTC. Trong đó, VTC dự kiến thỏa thuận 

với EVN Telecom trong việc sử dụng hạ tầng 3G và roaming 2G của các nhà mạng khác 

tại các khu vực chưa có hạ tầng của EVN Tel. Tuy nhiên, năm 2011 EVN được sáp nhập 

vào Viettel và mảng kinh doanh di động ảo của VTC cũng chấm dứt. Theo Luật Viễn 

thông Việt Nam, nếu sau 2 năm hoạt động mà công ty không hoạt động thì sẽ bị thu hồi 

giấy phép (Nghị định số 25/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật 

Viễn thông Việt Nam ngày 04/06/2011).  

Trên các thị trường toàn cầu, các MVNO đang phát triển nhanh chóng [64]. Tuy 

nhiên, ở Việt Nam cũng như các nước đang phát triển, MVNO vẫn còn gặp nhiều thách 

thức bao gồm tình trạng chính trị, sự ổn định của chính phủ, khả năng tài trợ đầy đủ và 

các vấn đề khác. Một vấn đề lớn khác đối với Việt Nam và các quốc gia đang phát triển 

là xây dựng và thực hiện các chính sách, quy tắc và quy định. Trình độ học vấn, phong 

tục tập quán, văn hóa, tôn giáo, công nghiệp hóa và các yếu tố khác ảnh hưởng đến nhu 

cầu thị trường là những thông số quan trọng cần xem xét khi hoạch định chính sách. 

Tương tự như vậy, cần phải tuân theo các xu hướng và tiêu chuẩn, công cụ và kỹ thuật 

quốc tế. 
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* Những khó khăn trong triển khai mạng di động ảo tại Việt Nam 

Khó khăn đầu tiên đó là các MNO chưa xây dựng đủ hạ tầng tài nguyên cho chính 

nhu cầu của họ nên việc cung cấp hạ tầng cho các MVNO cũng bị hạn chế theo. Hệ 

thống hỗ trợ kinh doanh của các nhà khai thác cũng yếu kém, chưa có hệ thống quản lý 

khách hàng và tính cước phù hợp. Hệ thống pháp lý tại Việt Nam chưa rõ ràng và đầy 

đủ để đảm bảo quyền lợi giữa MNO và MVNO như chưa có cơ quan quản lý và phân 

giải những tranh chấp về hạ tầng giữa MNO và MVNO, không có các quy định về 

chuyển mạng giữ số. 

Thị trường di động hiện nay chưa có phân khúc rõ ràng, Thoại vẫn là dịch vụ cơ 

bản của tất cả mọi đối tượng tiêu dùng. Dịch vụ giá trị gia tăng cũng chỉ đơn thuần là 

SMS, nghe, gọi, nhắn tin và thuê bao internet, do đó ARPU khá thấp. Với một thị trường 

như vậy thì một MVNO có ra đời thì cũng khó cạnh tranh được với các MNO. Giả sử 

có MVNO dự tính nhắm vào phân khúc thị trường mà chưa có nhà khai thác nào tham 

gia thì cũng chưa dám chia sẻ ý tưởng với các nhà khai thác đó vì nếu lộ ra ý tưởng thì 

các MNO sẽ tự ngay lập tức tự làm. 

Các doanh nghiệp Viễn thông của Việt Nam vẫn tiếp tục chú trọng việc đầu tư 

cho hạ tầng hơn là nguồn nhân lực. Điều này cũng quan trọng nhưng nếu không chú 

trọng nhân lực thì sự đầu tư này chưa thực sự hiệu quả do chưa có đội ngũ vận hành gây 

lãng phí. Để giải quyết những khó khăn nêu trên, luận án đề xuất khung pháp lý để tạo 

hành lang pháp lý thúc đẩy MVNO phát triển ở Việt Nam. 

* Đề xuất khung pháp lý để phát triển mạng di động ảo tại Việt Nam 

(i). Cấp giấy phép: Theo Đạo luật Viễn thông của các quốc gia đang phát triển 

đến năm 2023, không doanh nghiệp nào có thể vận hành dịch vụ viễn thông mà không 

có giấy phép [33]. Vì các MVNO cung cấp dịch vụ viễn thông cho khách hàng với 

thương hiệu riêng của họ hoặc với tư cách là người bán lại, họ phải xin giấy phép hoặc 

ủy quyền từ cơ quan có thẩm quyền theo đạo luật viễn thông này. Cơ quan, sau khi phân 

tích các ứng dụng, chỉ có thể xác định các yêu cầu cấp phép thực tế. Các thủ tục cấp 

phép cùng với các khía cạnh kỹ thuật, tài chính và quản lý cho MVNO. 

Mục tiêu chính của bất kỳ nhà khai thác viễn thông nào cũng là sử dụng tài 

nguyên phổ tần di động theo cách tối ưu hóa tốt nhất có thể với các dịch vụ chất lượng 



 

97 

cao và giá cả phải chăng cho người dùng. Đối với những mục đích này, việc định giá 

phổ tần phải đủ công bằng cho tất cả các nhà mạng. Điều này có thể bao gồm tính phí 

truy cập vào phổ tần để khuyến khích hiệu quả. Tuy nhiên, như đã chỉ ra ở trên, khi giá 

quá cao, người tiêu dùng sẽ chịu thiệt. Không có cách tiếp cận tốt nhất duy nhất nào để 

ước tính mức giá phổ tần hợp lý trong số các tiêu chuẩn quốc tế được sử dụng. Các cơ 

quan quản lý độc lập cũng có thể tham gia vào việc định giá phổ tần, được ấn định bởi 

một cuộc đấu giá phổ tần của chính phủ. Mục đích của cuộc đấu giá này là bán giấy 

phép truyền tín hiệu qua các dải phổ điện từ cụ thể. Chi phí phổ tần ngày càng tăng là 

mối đe dọa đối với tăng trưởng băng rộng di động [114]. 

Tổng doanh thu đã điều chỉnh (AGR) được tính cho các công ty viễn thông và 

được xem xét khi phí giấy phép hoặc phí sử dụng phổ tần được đảm bảo. AGR được 

đưa ra để tính toán các khoản phí và lệ phí cho các công ty viễn thông; do đó, đây là một 

vấn đề gây tranh cãi trong ngành viễn thông và đang bị kiện tụng. 

(ii). Điều kiện tham gia: MVNO là người bán và là tập con của MNO. Nó có thể 

hoạt động như một đại lý bán lẻ nâng cao của MNO hoặc MVNO đầy đủ với hạ tầng 

mạng riêng của mình. Tuy nhiên, các MVNO không có phổ tần riêng. Bất kỳ công ty 

nào bên trong hoặc bên ngoài MNO đều có thể hoạt động như MVNO; tuy nhiên công 

ty cần phải có đủ năng lực tài chính để thiết lập và vận hành mạng lưới. Kinh nghiệm 

quốc tế cho thấy các MVNO không bắt buộc phải có kinh nghiệm trong ngành viễn 

thông trước đó. Các công ty có thương hiệu lớn từ các lĩnh vực khác, chẳng hạn như thể 

thao và giải trí, đã thành công trong việc kinh doanh MVNO. Vì các MVNO phải chia 

sẻ phổ tần và mạng với các MNO, nên họ phải có thỏa thuận thương mại trước khi các 

MVNO nhận được giấy phép và bắt đầu hoạt động. 

(iii). Số lượng MVNO: MVNO sử dụng dung lượng mạng từ MNO để cung cấp 

dịch vụ cho khách hàng trong thị trường hẹp hoặc trong cùng phân khúc thị trường của 

MNO. Số lượng MVNO được gắn vào mỗi MNO có thể được quyết định bằng cách giới 

hạn số lượng MVNO trong một khu vực cụ thể hoặc giới hạn phổ tần có sẵn cho MNO. 

(iv). Cam kết dịch vụ của MVNO: Phạm vi của MVNO rất rộng từ người bán lại 

đến MVNO đầy đủ. Cam kết dịch vụ của MVNO tăng lên khi chuyển từ đại lý sang 

MVNO đầy đủ. Đối với một MVNO đầy đủ, hầu hết các cam kết dịch vụ của nó giống 
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như cam kết của MNO. Một MVNO đơn giản hoạt động như một người bán lại sẽ có 

các hoạt động cơ bản như thu hút khách hàng, quản lý khách hàng và cung cấp dịch vụ. 

Cam kết dịch vụ đối với MVNO của đại lý bán lẻ sẽ là xác minh người đăng ký, chăm sóc 

khách hàng, thuế quan và thanh toán cũng như kiểm soát các liên lạc ngoài mong muốn. 

(v). Mô hình kinh doanh MVNO: Như đã mô tả ở trên, các MVNO đầy đủ đòi 

hỏi nhiều vốn ban đầu hơn, nhưng cung cấp nhiều mục đích sử dụng hơn trong thời gian 

dài. Đối với mỗi loại MVNO, tồn tại một hoặc nhiều kế hoạch hành động. Khi xây dựng 

các kế hoạch của mình, các MVNO không được bỏ qua tầm quan trọng của các khung 

thanh toán và quản lý doanh thu. Một mô hình kinh doanh thành công cũng bao gồm 

định giá linh hoạt, chia sẻ doanh thu với MNO và dịch vụ thanh toán. Cơ sở hạ tầng 

thanh toán trực tuyến đáng tin cậy tích hợp các cửa hàng trực tuyến với các tổ chức tài 

chính một cách an toàn và xử lý nhiều phương thức thanh toán cho người đăng ký. 

(vi). Chia sẻ phổ tần: Vì các MVNO không có phổ tần số riêng nên họ phải thỏa 

thuận chung với các MNO để chia sẻ phổ tần. Một mô hình chia sẻ phổ được phát triển 

cùng với sự phát triển của MVNO. Ở các nước đang phát triển, quang phổ vẫn chưa 

được bán đấu giá. Trong trường hợp chỉ định băng tần 2G, việc cung cấp được thực hiện 

cho tất cả các nhà khai thác, bất kể điều kiện giấy phép của họ, dựa trên cơ sở thuê bao 

hoặc doanh thu. Đấu giá là phương pháp xác định giá phổ tần cho các băng tần mới, bao 

gồm cả 5G chưa được chỉ định. 

Khung pháp lý này sẽ mang lại cho chính phủ Việt nam: (i) Một bản báo cáo khả 

thi và một phân tích đầy đủ của các quốc gia đang phát triển mạng di động ảo. (ii) Mở 

rộng những quy định bắt buộc nâng cấp trong lĩnh vực viễn thông. (iii) Nâng cao vị thế 

và đảm bảo cải thiện dịch vụ viễn thông ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa thông qua 

các nhà khai thác mạng di động ảo. (iv) Xác định các bước mà chính phủ có thể thực 

hiện dựa trên khung pháp lý được xây dựng trong nghiên cứu này. 

3.4. Tổ chức thực hiện chính phủ điện tử hướng dịch vụ di động 

3.2.4. Mô hình tổ chức thực hiện 

Mô hình hoạt động của Uỷ ban quốc gia E-Government bao gồm: Trưởng ban là 

người đứng đầu Chính phủ, Phó ban và các thành viên là các Bộ thuộc Chính phủ, các 

tổ giúp việc là các chuyên gia về CNTT. Ở mô hình quản lý này cho thấy hoạt động của 

Uỷ ban hầu hết là kiểm nghiệm. Khác với mô hình quản lý của E-Government, Luận án 
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đề xuất mô hình quản lý cho E-Government hướng dịch vụ di động bao gồm các Ban, 

Tổ chuyên môn trực tiếp thực hiện năm hoạt động của đề án E-Government hướng dịch 

vụ di động. Mô hình đề xuất này dựa trên mô hình quản lý của khung TOGAF kết hợp với 

khung PEAF phù hợp với hoạt động của chính phủ Việt Nam được mô tả trong Hình 3.5.  

 

Hình 3.5. Mô hình tổ chức thực hiện E-Government hướng dịch vụ di động 

Theo mô hình quản lý này, Trưởng ban vẫn là người đứng đầu cơ quan Chính 

phủ. Trong Uỷ ban gồm có ba Ban, một Văn phòng, ba Tổ giúp việc. Trong đó người 

đứng đầu các Ban có vai trò: (i)Xác nhận phương pháp kiến trúc sẽ được thông qua. (ii) 

Xác định, xem xét và xác nhận mục tiêu, phương hướng, nguyên tắc, chỉ số hiệu suất 

chính (KPI), tuyên bố các nhiệm vụ kiến trúc phải thực hiện. (iii) Tham dự đánh giá 

chính thức thông qua các thành phần của khung kiến trúc. Chi tiết vai trò các Ban, Tổ 

được trình bày như sau: Ban đầu tư chiến lược: Rà soát ngân sách đầu tư cho chính phủ 
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di động; Nhận xét và lựa chọn các phương án, giải pháp; Cung cấp kinh phí, nguồn lực 

và thời gian; Xem xét và xác nhận tính hiệu quả của sáng kiến, sau đó thực hiện liên tiếp 

các điều chỉnh cần thiết. Ban đánh giá EA: Xem xét xác định lại vấn đề hoạt động của 

đề án; Xem lại các phương án và giải pháp; Xem xét và xác nhận hiệu quả của đề án, 

sau đó thực hiện các điều chỉnh cần thiết. Ban an ninh an toàn thông tin: Rà soát đánh 

giá rủi ro Văn phòng quản lý đề án: Tham dự buổi đánh giá chính thức và tham khảo ý 

kiến về các tác động tiềm ẩn có thể xảy ra khi các mô hình hỗ trợ và quản trị hiện tại 

thay đổi; Xem lại mục tiêu, phương hướng, nguyên tắc, tuyên bố về công việc kiến trúc; 

Đánh giá khả năng và đưa ra ý tưởng sơ bộ về chiến lược và thực hiện đề án. Tổ thực 

thi: Xem lại phạm vi và thứ tự ưu tiên triển khai. Tổ nhân lực (HR): Hỗ trợ kỹ năng và 

nguồn lực triển khai. Tổ tiêu chuẩn: Quản lý quá trình quản trị, xây dựng các tiêu chuẩn 

kỹ thuật, quy trình thực hiện đề án. 

Các hoạt động của Uỷ ban: Uỷ ban có năm hoạt động chính gồm hoạt động nghiệp 

vụ, hoạt động hệ thống thông tin, hoạt động công nghệ, hoạt động vận hành hệ thống, 

hoạt động dự án. Người đứng đầu các hoạt động tương ứng là Giám đốc nghiệp vụ 

(CBO), Giám đốc công nghệ thông tin (CIO), Giám đốc công nghệ (CTO), Giám đốc 

dự án (CPO). Các chuyên gia phục vụ hoạt động này bao gồm: các chuyên gia phân tích 

nghiệp vụ, phân tích hệ thống, thiết kế quy trình, vận hành hệ thống, quản lý dự án, các 

chuyên gia hỗ trợ thủ tục hành chính. Tất cả những thành viên tham gia các hoạt động 

trên có nhiệm vụ rà soát lại mục tiêu, phương hướng, nguyên tắc, tuyên bố các nhiệm 

vụ thực hiện kiến trúc; Tham dự đánh giá chính thức về kiến trúc nghiệp vụ; Xem xét, 

đề xuất và xác nhận các yêu cầu thông qua thành phần kiến trúc; Tham dự các buổi họp 

đánh giá chính thức và tham khảo ý kiến về các tác động tiềm ẩn có thể xảy ra khi có sự 

thay đổi nghiệp vụ. Cam kết hỗ trợ cho dự án kiến trúc. Đánh giá mức độ sẵn sàng và 

rủi ro đối với việc chuyển đổi nghiệp vụ; Cung cấp các công cụ mô hình hóa kiến trúc; 

Cung cấp các chỉ số hiệu suất chính (KPI).v.v. 

3.2.5. Lộ trình thực hiện chính phủ di động tại Việt Nam 

Để quản lý và duy trì Chính phủ điện tử, Chính phủ Việt Nam đã thành lập Uỷ 

ban Chính phủ điện tử. Đơn vị này được chia thành hai cấp, đó là cấp chính quyền trung 

ương và cấp chính quyền địa phương. Ở cấp chính quyền trung ương, Trưởng ban là 

Thủ tướng, các thành viên là các Bộ trưởng. Ở cấp chính quyền địa phương, Trưởng ban 
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là Chủ tịch tỉnh, các uỷ viên là giám đốc sở. Mặc dù có một bộ máy hành chính lớn để 

xây dựng E-Government nhưng trong quá trình thiết kế các dự án lại không có sự tham 

gia của họ. Khung chính phủ điện tử được tạo ra bởi một nhóm các chuyên gia công 

nghệ mà không có sự tham gia của các bên liên quan. Do đó, không có hướng dẫn về sự 

phối hợp giữa các bên liên quan trong việc triển khai khung chính phủ điện tử. 

Mặt khác, Việt Nam đã ban hành Chiến lược phát triển CPĐT giai đoạn 2021-

2025, tầm nhìn 2030. Tuy nhiên, chiến lược này không xuất phát từ việc thực hiện các 

nội dung trong khung kiến trúc E-Government. Do đó, việc triển khai khung E-

Government và kế hoạch thực hiện chiến lược là không đồng nhất. Điều này dẫn đến 

mâu thuẫn trong quản lý tiến độ triển khai và đánh giá mức độ thành công của Chính 

phủ điện tử. Để giải quyết các yêu cầu quản lý, luận án đề xuất lộ trình thực hiện chính 

phủ di động như trong Hình 3.6. 

Lộ trình triển khai trải dài trong 5 năm kế hoạch, bao gồm 03 giai đoạn là các giai 

đoạn đã được thiết kế trong khung Kiến trúc E-Government hướng dịch vụ di động - 

mức khái niệm. Đó là: Giai đoạn khởi tạo, Giai đoạn thiết kế và thực thi khung kiến trúc, 

Giai đoạn quản lý giám sát thực thi khung kiến trúc. Tại mỗi giai đoạn đều liệt kê một 

danh sách các đầu mục nhiệm vụ cần phải thực hiện theo thứ tự ưu tiên. Chi tiết từng 

nhiệm vụ được trình bày tại Hình 3.6. 
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Hình 3.6. Chiến lược thiết kế và thực hiện chính phủ di động tại Việt Nam 

3.3. Kết luận chương 

Trong các kiến trúc thành phần của Khung kiến trúc tổng thể trong Hình 2.4 thì 

kiến trúc hạ tầng công nghệ và kiến trúc ứng dụng là những thành phần liên quan nhiều 

và trực tiếp tới công nghệ. Nhắm tới hai thành phần đó, Chương 3 luận án đề xuất các 

công nghệ để xây dựng ứng dụng di động, nền tảng cung cấp ứng dụng di động là điện 

toán đám mây di động, các công nghệ được sử dụng trong điện toán đám mây di động, 

phương thức cung cấp dịch vụ điện toán đám mây di động của chính phủ Việt Nam. 

Hiện nay hầu hết các ứng dụng di động của chính phủ Việt nam đều được cung cấp 

thông qua các nhà cung cấp dịch vụ di động của nước ngoài như kho ứng dụng Google 
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Play hoặc App Store...Trong khi đây là những ứng dụng của chính phủ cần bảo mật, 

tránh bị quản lý của nước ngoài thì giải pháp quản lý và cung cấp dịch vụ điện toán đám 

mây di động do chính phủ Việt Nam làm chủ là đóng góp mang tầm chiến lược và thực 

sự quan trọng khi các ứng dụng dịch vụ công di động trở lên phổ biến sau này. 

Các giải pháp quản lý tại chương này cũng nhắm tới việc quản lý các ứng dụng 

di động, cụ thể luận án đã đề xuất giải pháp quản lý ứng dụng thanh toán điện tử khi đặt 

nó vào hệ sinh thái các ứng dụng cung cấp dịch vụ công di động của chính phủ. Đây là 

một ứng dụng cần thiết để hoàn tất khâu chính phủ không giấy tờ với người dân và 

doanh nghiệp, khi chính phủ đã cung cấp dịch vụ công của chính phủ qua các ứng dụng 

di động nhưng không tích hợp với thanh toán di động thì vẫn chưa tiến tới sự hoàn hảo 

của dịch vụ. Do vậy yêu cầu ở đây là chính phủ cần quy định mọi ứng dụng di động cho 

dịch vụ công phải được tích hợp với công cụ này. Một giải pháp quản lý khác mang tính 

thúc đẩy chính phủ di động tại chương này là xây dựng chính sách để phát triển mạng 

di động ảo, trong ngữ cảnh tổ chức là chính phủ thì các chính sách là rất quan trọng, nó 

là công cụ quản lý, thúc đẩy, tạo hành lang pháp lý cho công nghệ mới phát triển. 

Phần cuối chương này, luận án đã đưa ra mô hình tổ chức, cách thức phối hợp 

giữa các cơ quan chính phủ để xây dựng chính phủ di động theo lộ trình đề xuất. Các 

kết quả của chương này được công bố tại [CT1] trong danh mục các công trình khoa 

học của tác giả liên quan tới luận án. 
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KẾT LUẬN 

Luận án đã đề xuất một số giải pháp về công nghệ và quản lý để ứng dụng các 

công nghệ di động vào trong thiết kế và thực thi kiến trúc chính phủ điện tử. Những đề 

xuất này căn cứ trên một số thành phần của khung kiến trúc chính phủ điện tử hướng 

dịch vụ di động như thành phần chính sách, quản lý, kiến trúc ứng dụng, kiến trúc tích 

hợp, kiến trúc hạ tầng công nghệ. Khung kiến trúc chính phủ điện tử hướng dịch vụ di 

động trong luận án là kết quả cải tiến và mở rộng khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt 

Nam phiên bản 2.0. 

Kết quả nghiên cứu của Luận án có những đóng góp sau: 

- Đề xuất phương pháp luận hỗ trợ thiết kế và triển khai khung kiến trúc tổng 

thể cho chính phủ điện tử hướng dịch vụ di động tại Việt Nam dựa trên cải tiến Khung 

kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0. 

- Đề xuất xây dựng chính sách quản lý công nghệ cho chính phủ điện tử hướng 

dịch vụ di động, tập trung vào nền tảng ứng dụng và hạ tầng truyền dẫn cho thiết bị di 

động, khuyến nghị triển khai tại các Bộ, Ban, Nghành ở Việt Nam giai đoạn 2023 – 

2028. 

Chính phủ là một tổ chức lớn, thiết kế và thực thi kiến trúc chính phủ điện tử là 

công việc và nhiệm vụ của nhiều cơ quan chính phủ. Trong khuân khổ của một luận án 

Tiến sĩ, nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở việc đề xuất một phương pháp luận và một số 

giải pháp để phát triển kiến trúc chính phủ điện tử. Để áp dụng vào thực tế, luận án vẫn 

còn một số hạn chế như: Chưa đánh giá được hiệu quả đầu tư khi đề xuất ứng dụng công 

nghệ di động vào E-Government; Chưa có đủ thời gian phân tích quy trình nghiệp vụ 

của toàn bộ các dịch vụ công của chính phủ, để từ đó xây dựng lược đồ quan hệ giữa 

các cơ sở dữ liệu quốc gia với cơ sở dữ liệu ngành, từ đó đề xuất phương án liên thông 

dữ liệu cũng như xác định mức độ ưu tiên đầu tư cho các ứng dụng di động. Trong tương 

lai, luận án cần mở rộng nghiên cứu để khắc phục những hạn chế trên, cần tiến hành 

khảo sát tất cả các dịch vụ công để đưa ra được danh mục những ứng dụng di động cần 

được ưu tiên đầu tư trong mô hình cung cấp dịch vụ di động của chính phủ (mG2G, 

mG2E, mG2B, mG2C). Đồng thời bổ sung nghiên cứu xu hướng công nghệ di động 

trong tương lai như mạng di động 6G hoặc các mạng sóng ngắn khác để cung cấp các 

dịch vụ di động thuận lợi hơn. 
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PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC I. BIỂU ĐỒ DỮ LIỆU PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ KHUNG 

 

Hình 1. Biểu đồ đánh giá các tiêu chí nhóm 1 

 

 

Hình 2. Biểu đồ đánh giá các tiêu chí nhóm II 
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Hình 3. Biểu đồ đánh giá các tiêu chí nhóm III 

 

 

Hình 4. Biểu đồ đánh giá khả năng ứng dụng của Khung 
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Hình 5. Biểu đồ đề xuất ứng dụng của Khung 
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PHỤ LỤC II. BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ DỮ LIỆU PHÂN TÍCH 

ĐÁNH GIÁ KHUNG - CÁ NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP 

Bảng 1. Bảng tính điểm Mean nhóm tiêu chí I 

Các lựa chọn Thang điểm I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 

SD 1 3 3 2 3 2 

D 2 1 1 1 1 1 

N 3 0 0 0 0 0 

A 4 10 9 9 9 11 

SA 5 18 19 20 19 18 

Tổng điểm (Total)  135 136 140 136 138 

Điểm Mean  4,21 4,25 4,37 4,25 4,31 

Tổng trung bình 

điểm Mean 

4,28      

Thái độ của các 

chuyên gia 

Tích cực Tích 

cực 

Tích 

cực 

Tích 

cực 

Tích 

cực 

Tích 

cực 

 

Hình 1. Biểu đồ đánh giá các tiêu chí nhóm 1 
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Bảng 2. Bảng tính điểm Mean nhóm tiêu chí II 

Các lựa chọn Thang 
điểm 

II.1 II.2 II.3 II.4 II.5 II.6 

SD 1 2 2 2 2 2 2 

D 2 1 1 1 1 1 1 

N 3 0 0 0 0 0 0 

A 4 13 12 9 9 11 9 

SA 5 16 17 20 20 18 20 

Tổng điểm 

(Total) 

 136 137 140 140 138 140 

Điểm Mean  4,25 4,28 4,37 4,37 4,31 4,37 

Tổng trung bình điểm 

Mean 

4,31       

Thái độ của các 

chuyên gia 

Tích 

cực 

Tích 

cực 

Tích 

cực 

Tích 

cực 

Tích 

cực 

Tích 

cực 

Tích 

cực 

 

Hình 2. Biểu đồ đánh giá các tiêu chí nhóm 2 
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Bảng 3. Bảng tính điểm Mean nhóm tiêu chí III 

Các lựa chọn Thang điểm III.1 III.2 III.3 III.4 

SD 1 2 2 2 2 

D 2 1 1 1 1 

N 3 0 1 0 0 

A 4 11 11 10 10 

SA 5 18 17 19 19 

Tổng điểm 

(Total) 

 138 136 139 139 

Điểm Mean  4,31 4,25 4,34 4,34 

Tổng trung bình điểm 

Mean 

4,31     

Thái độ các chuyên gia Tích cực Tích cực Tích cực Tích cực Tích cực 

 

Hình 3. Biểu đồ đánh giá các tiêu chí nhóm 3 
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Bảng 4. Bảng tính điểm Mean cho khả năng ứng dụng Khung 

Các lựa chọn Thang điểm IV.1 IV.2 IV.3 IV.4 

SD 1 2 2 2 2 

D 2 0 0 0 0 

N 3 0 0 0 0 

A 4 13 11 12 15 

SA 5 16 18 17 14 

Tổng điểm 

(Total) 

 134 136 135 132 

Điểm Mean  4,32 4,38 4,35 4,25 

Tổng trung bình điểm 

Mean 

4,33     

Thái độ của các 

chuyên gia 

Tích cực 

Tích 

cực 

Tích 

cực 

Tích 

cực 

Tích 

cực 

 

Hình 4. Biểu đồ đánh giá khả năng ứng dụng của Khung 
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Bảng 5. Bảng tính điểm Mean cho đề xuất ứng dụng Khung 

Các lựa chọn Thang đo V.1 V.2 V.3 

SD 1 1 2 2 

D 2 0 0 0 

N 3 2 0 1 

A 4 14 12 12 

SA 5 14 17 16 

Tổng điểm (Total)  133 135 133 

Điểm Mean  4,29 4,35 4,29 

Tổng trung bình điểm Mean 4,31    

Thái độ của các chuyên gia Tích cực Tích cực Tích cực Tích cực 

 

Hình 5. Biểu đồ đề xuất ứng dụng Khung 
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PHỤ LỤC III. BIỂU ĐỒ DỮ LIỆU CỦA ỨNG DỤNG 

THANH TOÁN DI ĐỘNG 

 

 

Hình 1. Khả năng tương thích của thanh toán di động 

 

 

Hình 2. Chi phí sử dụng thanh toán di động 
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Hình 3. Khả năng sử dụng thanh toán di động 

 

 

Hình 4. Tính hữu dụng của thanh toán di động 
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Hình 5. Rủi ro bảo mật thanh toán di động 

 

Hình 6. Độ tin cậy thanh toán di động 

 

Hình 7. Tần suất sử dụng thanh toán di động 
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Hình 8. Hoạt động thanh toán di động 

 

Hình 9. Mức độ sử dụng dịch vụ thanh toán di động 

 

Hình 10. Các tình huống sử dụng thanh toán di động 
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PHỤ LỤC IV. BẢNG THAM CHIẾU KIẾN TRÚC NGHIỆP VỤ 

Bảng 1. Nhóm dịch vụ công giữa các cơ quan chính phủ 

Nhóm dịch vụ nội bộ,chuyên nghành  

Quản lý ngân sách nhà nước 

Quản lý hoạt động kế toán 

Quán lý hành chính 

Tổ chức bộ máy 

Quản lý nhân sự 

Quản lý đào tạo 

Chế độ, chính sách 

Quản lý lao động,tiền lương 

Quản lý tài chính 

Quản lý kế hoạch 

Thi đua khen thưởng  

Pháp chế  

Khoa học công nghệ 

Hợp tác quốc tế 

 

Bảng 2. Nhóm dịch vụ công cung cấp cho người dân và doanh nghiệp 

Nhóm dịch vụ công chính phủ cung cấp cho người dân và doanh nghiệp  

Quốc phòng 

An ninh 

Tư pháp 

Thuế,phí,lệ phí 

Tài sản công 

Hải quan 

Thương mại  

Công nghiệp 

Xuất nhập khẩu 

Việc làm 

Dạy nghề 

Báo chí 

Xuất bản  

Quản lý hoạt 

động in 

Giáo dục 

Đào tạo 

Quản lý thuốc 

bảo vệ thực vật 

Chăn nuôi 

Thú y 

Trồng trọt 

Thủy sản 

Kế hoạch  

Quản lí đầu tư,đấu 

thầu 

Chính quyền địa 

phương 

Địa giới hành 

chính 

Quản lý cán bộ 

công chức 

Quỹ,hội 

Thi đua khen 

thưởng 

Bà mẹ ,trẻ em  

Quản lý nhập khẩu 

trang thiết bị y tế 

Hoạt động khoa học 

và công nghệ  

Phát triển tiềm lực 

khoa học và công 

nghệ 

Sở hữu trí tuệ 

Thể dục, thể thao 

Du lịch 

Tài nguyên 
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An toàn vệ sinh lao 

động 

Người có công 

Trẻ em 

Xã Hội  

Vận tải 

An toàn vận tải 

Quản lý hoạt động 

xây dựng 

Bất động sản và vật 

liệu xây dựng 

Lâm nghiệp 

Thủy lợi 

Tôn giáo,tín 

ngưỡng 

Văn thư ,lưu trữ 

Y tế dự phòng 

Khám bệnh, chữa 

bệnh  

Phục hồi chức 

năng 

Y ,dược cổ truyền 

Trang thiết bị và 

công trình y tế 

Dược và mỹ phẩm 

An toàn thực phẩm  

Dân số 

Bảo hiểm y tế 

Môi trường y tế 

HIV/AIDS 

Môi trường 

Khiếu nại, tố cáo 

Phòng chống tham 

nhũng 

Bảo hiểm xã hội 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 


